[bookmark: _GoBack]UNIT 10 - ECOTOURISM
I. VOCABULARY
	STT
	TỪ VỰNG
	PHIÊN ÂM
	TỪ
LOẠI
	NGHĨA

	1
	Fieldtrip
	/ˈfiːld ˌtrɪp/
	n
	chuyến đi thực tế

	2
	Tourist attraction
	/ˈtʊr.ɪst ə'træk.ʃən/
	np
	địa điểm thu hút khách du lịch

	3
	Stalactite
	/stə'læktait/
	n
	chuông đá

	4
	Eco-friendly
	/'ek.oʊˌfrend.li/
	a
	thân thiện với môi trường

	5
	Explore 
Explorer 
Exploration 
Exploratory
	/ɪk'splɔ:r/
/ɪkˈsplɔːr.ɚ/ 
/eksplə'reɪʃən/ 
/ek'splɑ:.rə.tɔ:r.i/
	v 
n 
n 
a
	thăm dò; thám hiểm 
nhà thám hiểm 
sự thám hiểm 
mang tính thám hiểm

	6
	Damage
	/'dæmɪdʒ/
	n/v
	sự hư hại/ gây hư hại

	7
	Litter
	/ˈlɪt̬.ɚ/
	n
	rác rưởi bừa bãi

	8
	Packaging
	/'pæk.ɪ.dʒɪŋ/
	n
	bao bì, việc đóng gói bao bì

	9
	Impact
	/'impækt/
	n
	tác động, ảnh hưởng

	10
	Craft
Craftsmen
	/kra:ft/ 
/'kra:ftsmən/
	n 
n
	nghề thủ công 
thợ thủ công

	11
	Tourism 
Tourist 
Ecotourism 
Ecotour 
Mass tourism 
Substainable tourism 
Responsible tourism
	/'tʊr.ɪ.zəm/ 
/'tʊr.ɪst/
/ˈiː.koʊˌtʊr.ɪ.zəm/ 
/'i:.koʊˌtʊr/ 
/mæs 'tʊr.ɪ.zəm/ 
/sə'steɪ.nə.bəl 'tʊr.ɪ.zəm/ 
/rɪ'spa:n.sə.bəl 'tʊr.ɪ.zəm/
	n 
n 
n 
n 
np 
np
np
	du lịch 
khách du lịch 
du lịch sinh thái 
chuyến du lịch sinh thái 
du lịch đại trà 
du lịch bền vững
du lịch có trách nhiệm

	12
	Effect
Effective
	/ɪ'fekt/ 
/ə'fek.tɪv/
	n 
a
	hiệu quả; tác dụng 
có hiệu quả, có hiệu lực

	13
	Carbon footprint
	/'ka:bən 'futˌprɪnt/
	np
	lượng khí nhà kính

	14
	Coral reef
	/ˌkɔ:r.əl 'ri:f/
	np
	rạn san hô

	15
	Documentary
	/ˌdɑː.kjəˈmen.t̬ɚ.i/
	n/a
	phim tài liệu/thuộc tài liệu

	16
	Jeep
	/ʤi:p/
	n
	xe jip

	17
	Open-top
	/'oʊ.pən.ta:p/
	a
	mui trần

	18
	Souvenir
	/'su:vənɪər/
	n
	đồ lưu niệm

	19
	Business
	/'bɪznɪs/
	n
	doanh nghiệp; hoạt động kinh doanh

	20
	Product 
Production 
Productivity 
Productive 
Produce
Producer
	/'pra:.dʌkt/ 
/prə'dʌk.ʃən/
/ˌproʊ.dəkˈtɪv.ə.t̬i/ 
/prə'dʌk.tɪv/ 
/prə'dju:s/
/prəˈduː.sɚ/
	n 
n 
n 
a
v 
n
	kết quả, sản phẩm 
sự sản xuất, sản lượng 
hiệu suất, năng xuất 
có năng suất 
đưa ra, sản xuất, cung cấp 
nhà sản xuất

	21
	Equipment
	/ɪ'kwɪp.mənt/
	n
	trang thiết bị

	22
	Rough
	/rʌf/
	a
	nhám; ráp, gồ ghề, khó khăn; thô lỗ

	23
	Surfing
Surfboard
	/'sɝːfɪŋ/ 
/'sɝːf.bɔ:rd/
	n
n
	môn lướt sóng 
ván lướt sóng

	24
	Wetsuit
	/'wet.su:t/
	n
	quần áo ấm

	25
	Smokeless industry
	/ˈsmoʊk.ləs 'ɪn.də.strɪ/
	np
	ngành công nghiệp không khói

	26
	Actually
	/'æk.tʃu.ə.li/
	adv
	thực sự, thực tế

	27
	Travel agency
	/'træv.əl ˌeɪ.dʒən.si/
	np
	đại lý du lịch

	28
	Package holiday
	/'pækɪdʒ 'hɒlədeɪ/
	np
	du lịch trọn gói

	29
	Experience
	/ɪk'spɪərɪəns/
	n/v
	kinh nghiệm, trải nghiệm; trải qua

	
	Experienced
	/ɪk'spɪə.rɪ.ənst/
	a
	có kinh nghiệm

	30
	Attract
Attraction
Attractive
Attractively
	/ə'trækt/ 
/ə'træk.ʃən/ 
/ə'træk.tɪv/ 
/ə'træk.tɪv.li/
	v
n
a
adv
	thu hút, hấp dẫn 
sự hấp dẫn, cái thu hút 
hấp dẫn, quyến rũ 
một cách hấp dẫn



II. STRUCTURES
	STT
	CẤU TRÚC
	NGHĨA

	1
	Add sth to sth
	thêm cái gì vào cái gì

	2
	Leave sth behind
	để, bỏ lại cái gì phía sau

	3
	Be responsible for sth/doing sth
	chịu trách nhiệm cho cái gì / làm cái gì

	4
	Be afraid that + clause
Be afraid of sth/doing sth
	sợ rằng
sợ cái gì/làm cái gì

	5
	Be aware of sth
	nhận thức được cái gì

	6
	Do/cause damage to sb/sth
	gây thiệt hại cho ai/cái gì

	7
	Make a profit
	tạo ra lợi nhuận

	8
	It's one’s duty to do sth
	đó là bổn phận của ai để làm gì

	9
	Earn/make money
	kiếm tiền

	10
	Introduce sb/sth to sb/sth
	giới thiệu ai/cái gì với ai/cái gì

	11
	Do good/harm to sb/sth
	có lợi/gây hại cho ai/cái gì

	12
	Be connected with sth
	được kết nối với cái gì

	13
	Remind sb to do sth
Remind sb of sb/sth
	Nhắc ai làm cái gì
Nhắc ai nhớ về ai/cái gì

	14
	Be suitable for sb/sth
	phù hợp với ai/cái gì

	15
	Be familiar to sb
Be familiar with sth
	trở nên quen thuộc với ai 
quen thuộc với cái gì

	16
	Run on sth
	chạy bằng cái gì

	17
	Be special about sth
	đặc biệt về cái gì

	18
	Encourage sb to do sth
Encourage doing sth 
Be encouraged to do sth
	khuyến khích ai làm cái gì 
khuyến khích làm cái gì 
được khuyến khích làm cái gì

	19
	Recommend doing sth
Recommend sb to do sth
	đề xuất làm cái gì 
đề nghị ai làm điều gì

	20
	Spend time doing sth
	dành thời gian làm cái gì

	21
	Enjoy doing sth
	thích làm điều gì

	22
	Be well-known/famous for sth
	nổi tiếng với cái gì

	23
	Should/ought to do sth
	nên làm cái gì

	24
	Had better + V(bare)
	tốt hơn nên...

	25
	What/how about + Ving
	gợi ý về việc làm cái gì

	26
	Provide sb with sth
Provide sth to/for sb
	cung cấp cho ai cái gì 
cung cấp cái gì cho ai

	27
	Effort to do sth
	nỗ lực để làm điều gì

	28
	Refer to sth
	đề cập tới cái gì

	29
	As a whole
	nhìn chung, tổng thể

	30
	Relate to sth
	liên quan đến cái gì



III. GRAMMAR (Conditional sentences type 1 and type 2)
Câu điều kiện gồm có hai phần (hai mệnh đề):
+ Mệnh đề chính (main clause) là mệnh đề chỉ kết quả.
+ Mệnh đề if (if-clause) là mệnh đề phụ chỉ điều kiện.
Hai mệnh đề trong câu điều kiện có thể đổi chỗ cho nhau được. Nếu muốn nhấn mạnh điều kiện, ta đặt if-clause ở đầu câu và có dấu phẩy (,) ờ giữa hai mệnh đề. Nếu muốn nhấn mạnh kết quả, ta đặt “main clause” ở đầu và giữa hai mệnh đề không có dấu phẩy.
Các loại câu điều kiện
Có 3 loại câu điều kiện: Loại 1 (câu điều kiện có thật trong hiện tại hoặc tương lai), loại 2 (câu điều kiện không có thật trong hiện tại), loại 3 (câu điều kiện không có thật trong quá khứ).
Câu điều kiện loại 1
	Công thức
	Cách dùng

	If + S + V(hiện tại đơn), S + will/ can/ may/ should/ ought to/ must + V
If it rains, we will stay at home.
(Nếu trời mưa, chúng tôi sẽ ở nhà).
	- diễn tả về tình huống có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.


Câu điều kiện loại 2
	Công thức
	Cách dùng

	If + S + V(quá khứ đơn), S + would/could/might + V(bare)
If I had money now, I would buy a new car.
(Nếu tôi có tiền bây giờ, tôi sẽ mua một chiếc ô tô mới).
	- diễn tả những giả định trái ngược với thực tế ở hiện tại


Câu điều kiện loại 3
	Công thức
	Cách dùng

	If + S + V(quá khứ hoàn thành), S + would/ could/ might + have + Vp2
If I had seen the football match last night, I would have told you about it.
(Nếu tối qua tôi xem trận bóng đó, tôi đã có thể kể với bạn về nó).
	- diễn tả những giả định trái ngược với thực tế ở quá khứ.



IV. PRACTICE EXERCISES
A. PHONETICS
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
1. A. local	B. collect	C. ecotour	D. role
2. A. tourist	B. thousand	C. mountain	D. about
3. A. protect	B. duty	C. positive	D. culture
4. A. more	B. work	C. form	D. morning
5. A. diving	B. idea	C. instead	D. kind
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
1. A. hundred	B. reduce	C. product	D. carbon
2. A. grandmother	B. vegetable	C. different	D. collection
3. A. explore	B. damage	C. friendly	D. litter
4. A. experience	B. educational	C. environment	D. responsible
5. A. understand	B. documentary	C. community	D. electricity

B. VOCABULARY
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
1. Ecotourism promotes tourists' respect for local communities.
	A. estimation	B. kindness	C. consideration	D. admiration
2. Mass tourism is a kind of tourism which involves tens of thousands of people crowding the same places at the same time of year.
	A. occupying	B. piling	C. pushing	D. pressing
3. Responsible tourism stresses the active role and specific actions of visitors in saving the environment.
	A. busy	B. involved	C. energetic	D. vital
4. Although tourism is often called 'the smokeless industry', or an environmentally-friendly industry, it can actually damage nature.
	A. eco-friendly	B. harmful	C. beneficial	D. disadvantageous
5. Tourists who are aware of their roles when travelling help improve the profits for local people.
	A. damages	B. disadvantages	C. depletions	D. earnings
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
1. Ecotourism is a form of sustainable tourism because it has a positive impact on the environment.
	A. negative	B. harmless	C. practical	D. hopeful
2. Some kinds of tourism promote tourists’ awareness of local communities.
	A. support	B. encourage	C. discourage	D. recommend
3. Responsible tourism encourages tourists to be more than visitors.
	A. trustworthy	B. accountable	C. undependable	D. stable
4. These regulations are effective against environmental damage caused by tourists.
	A. inadequate	B. sufficient	C. unimpressive	D. incompetent
5. In order to turn the deserts into fertile and productive land, engineers built an 800-mile canal.
	A. plentiful	B. unfruitful	C. creative	D. dynamic
Give the correct forms of words in brackets.
1. Phong Nha Cave is one of the best (ATTRACT) _______ in Quang Binh Province, Vietnam.
2. She is (RESPONSIBILITY) _______ for protecting the environment so I'll tell people about the positive and negative effects of tourism on the environment.
3. Many (TOURISM) _______ are not aware of the impact of their actions on the local community.
4. Ecotourism helps protect the environment and educates (TRAVEL) _______ on local environmental issues.
5. The aim of sustainable tourism is to (PROTECTION) _______ the environment, respect local culture, and keep profits local.
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
1. _______ is a column of rock that hangs from the roof of a cave and is formed over a very long period of time.
	A. Stalactite	B. Wall	C. Mountain	D. Cave
2. Going on an eco-friendly field trip means we'll enjoy, ______ and learn about the place, but in a way that will not damage it.
	A. explorer	B. exploration	C. exploratory 	D. explore
3. Sustainable refers to the actions of the tourist industry ______ a whole.
	A. like	B. as	C. similar	D. unlike
4. We will damage the environment if we leave ______ behind when we go travelling.
	A. litter	B. equipment	C. companion	D. tool
5. It is our ______ to protect the environment.
	A. profit	B. impact	C. duty	D. product
6. You can dive to explore the most beautiful coral ______ in the world when you go to Australia.
	A. range	B. reef	C. level	D. base
7. They provide a ______ walk of 20 kilometers a day through the mountains in the north of Vietnam.
	A. three days	B. three-days	C. three day	D. three-day
8. If you visit the national park in Zimbabwe, you can explore the park in an ______ jeep.
	A. on top	B. open-top	C. rooftop	D. top
9. In Hawaii, you may watch animals dance and ______ out of the water to greet you.
	A. jump	B. hop	C. skip	D. run
10. This tour is not suitable ______ families with children because everyone should move a lot.
	A. with	B. to	C. about	D. for
11. Tourists can ______ on a local farm in the morning in an ecotour.
	A. research	B. practice	C. work	D. visit
12. Different kinds of tourism may have different ______ on the environment.
	A. effects	B. influences	C. results	D. lessons
13. Ecotourism provides tourists ______ opportunities to explore nature, and at the same time helps protect the environment.
	A. for	B. on	C. about	D. with
14. Ecotourism ______ travellers on local environmental issues.
	A. education	B. educators	C. educates	D. educational
15. Litter from tourists and pollution from traffic are some negative impacts on the local area, which is often seen in the kind of ______.
	A. sustainable tourism		B. mass tourism
	C. ecotourism		D. responsible tourism

Fill in the blanks with suitable prepositions
1. I don't want to leave litter _______ . It’s not good for the environment.
2. We should be aware _______ the damage we may cause to the environment.
3. Ecotourism helps people learn _______ the environmental impact of tourism.
4. Both local people and tourists should be responsible _______ protecting the environment.
5. In the Zimbabwe's National Park Tour, if tourists choose electric cars instead of jeeps that run _______ fuel, they will be more eco-friendly.
Mark the letter A, B, Cor D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
1. Hoi An villages are well-known with their beautiful vegetable and herb gardens.
 			         A		B	        C				      D
2. Mass tourism has a lot of negative impacts on the local area, such as litter from tourists
 	A			    B							      C
and polluted by traffic.
 	D
3. Responsible tourism often related to specific actions of individuals, businesses and
 	A			     B			C			   D
communities.
4. If my parents were 10 years younger, they will travel around the world.
 	   A	       B				    C			D
5. If tourists bought local products, more of their money will stay in the community.
 		A		B	    C			  D

C. GRAMMAR
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
1. We will go camping tomorrow if the weather ______ fine.
	A. will be	B. is	C. would be	D. had been
2. I ______ to play one musical instrument if I had more free time.
	A. would learn	B. had learnt	C. will learn	D. would have learnt
3. If I ______ you, I would apply for that job.
	A. should be	B. were	C. am	D. will be
4. If you were in my situation, I bet you ______ his offer.
	A. would refuse	B. will refuse	C. had refused	D. refuse
5. If John ______, I wouldn’t have been able to solve this math problem.
	A. didn't help	B. hadn't helped	C. hasn’t helped	D. wouldn't help
6. "I think you should go to see the dentist.”
A. If I were you, I would go to see the dentist.
B. If I were you, I will go to see the dentist.
C. If I am you, I will go to the dentist.
D. If I had been you, I would have gone to the dentist.
7. If I had known the time when the party started, I ______ you.
	A. would have told	B. would tell	C. had told	D. will tell
8. If it hadn’t been for my parent’s support, I ______ successful.
	A. wouldn’t have been 	B. would have been	C. wouldn’t be	D. will not be
9. Hurry up or we will be late for the last train.
A. If you don't hurry up, we will be late for the last train.
B. If you hurry up, we will be late for the last train.
C. If you want to be late for the last train, hurry up.
D. Unless you hurry up, we won’t be late for the last train.
10. I ______ you double if you get the work finished by Monday.
	A. would pay	B. will pay	C. might pay	D. pay
11. If they paid me twice my current salary, I ______ working for them.
	A. would consider		B. would have considered 
	C. will consider		D. might have considered
12. We would have joined the party if the class ______ so late.
	A. hadn't finished	B. didn’t finish	C. doesn’t finish	D. won’t finish
13. If I hadn’t been ill last weekend, I ______ to your birthday party.
	A. would have come	B. will come	C. will have come	D. would come
14. If you watch this movie, you ______ about the cultures of European countries.
	A. would learn 	B. will learn	C. were learning 	D. learned
15. If it hadn’t been for his excellent talent, Kelvin ______ the first prize.
	A. would not have won 	B. did not win	C. had not won 	D. would win

D. SPEAKING
Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.
1. A woman is talking to a guide
Woman: What do you think we should wear tomorrow?
Guide: ______
A. I don’t think so.
B. If I were you, I would bring some warm clothes.
C. That is a warm coat.
D. I see some clothes over there.
2. A woman is talking to a guide
Woman: I am interested in diving. Can I bring my equipment?
Guide: ______
A. I don't think that would be a good idea.
B. Not too bad.
C. You do the best job.
D. Is your equipment new?
3. A woman is talking to a guide
Woman: Where can I rent surfboards and wetsuits?
Guide: ______
A. Right now. 		B. In the sea.
C. Overnight. 		D. At the beach shop.
4. A woman is talking to a man
Woman: Are you going on a field trip to Phong Nha Cave?
Man: ______
A. Yes. Next week. 		B. That's not correct.
C. So interesting. 		D. That would be fun.
5. A woman is talking to a man
Woman: I won't bring snacks in order not to leave little behind in the cave.
Man: ______
A. That's what I mean. 		B. That's a good idea.
C. I’m fine. 		D. Do it by yourself.

E. READING
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
	Tourism is a popular and important industry worldwide. It provides a significant contribution to economies, creating jobs and generating (1) _______ , particularly in developing countries. Tourists travel for different reasons, such as relaxation, adventure, culture, and business. They visit natural or cultural (2) _______ , enjoy local cuisines, and participate in various activities. However, tourism can also have negative impacts, including environmental (3) _______ , cultural homogenization, and the displacement of local residents. Moreover, the COVID-19 pandemic has posed unprecedented challenges to the industry, threatening the survival of many businesses and causing significant job losses. Despite these challenges, tourism is expected to recover once the pandemic is (4) _______ , with new opportunities for innovation and sustainability. (5) _______ , it is crucial to ensure that tourism benefits not only tourists but also local communities and the environment.
(Source: The World Bank)
1. A. remuneration	B. revenue	C. pension	D. money
2. A. traditions	B. attractions	C. wonders	D. attractiveness
3. A. damages	B. damage	C. damaged	D. damaging
4. A. over	B. by	C. out	D. up
5. A. Nonetheless	B. In addition	C. On the contrary	D. Therefore
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.
The main idea behind ecotourism is to educate tourists about conservation efforts and research developments in fragile natural areas, while also offering travelers a chance to experience those areas firsthand. Unfortunately, when those fragile areas start to receive a lot of traffic from tourists, it can negatively impact their ecosystems.
Tourism inevitably leads to development - even in ecotourism efforts. When natural areas become popular in the travel industry, they usually become the site of hotels, excavations and other tourist industry activities. These activities sometimes displace indigenous groups and local people from their homelands, which not only damages the integrity of those local communities, but prevents its members from benefiting from the economic benefits of a growing tourism industry.
On top of ecotourism’s potential impacts on locals, the industry can also take a toll on surrounding wildlife. It’s ironic, given that ecotourism aims to educate ecotourists and promote the conservation of natural habitats, but, for some species, the increased presence of humans may by default negatively impact their natural behaviors. Increased foot traffic can also affect soil quality and plant life in general, damaging the area's overall ecosystem.
Finally, not all travel organizations that market themselves as ecotourist programs are actually environmentally friendly. These organizations know ecotourism is growing in popularity and may take advantage of that fact by parading as ecotouristic when in reality they ignore eco-friendly practices. For that reason, it’s important that would-be ecotourists do their homework before giving an organization their business.
(Adapted from https://traveltips.usatoday.com/)
6. What does the author mainly discuss in the passage?
A. Drawbacks of ecotourism
B. Benefits of ecotourism on local areas
C. Ecotourism: A new trend for tourists
D. The ways to develop potential ecotourism
7. The word "which" in paragraph 2 refers to ______.
A. homelands
B. tourist industry activities
C. displacing indigenous groups and local people from their homelands
D. natural areas become popular in the travel industry
8. According to the passage, what is the major goal of ecotourism?
A. to increase the employment rate of the local people
B. to stimulate the preservation of natural habitats
C. to enhance tourists' knowledge about the beauty of surrounding wildlife
D. to diminish the foot traffic affecting the soil quality
9. Which of the following negative impacts of ecotourism is NOT mentioned in the passage?
A. Some indigenous groups and local inhabitants may not receive the economic benefits of ecotourism.
B. The increase in the number of vehicles will make pollution worse.
C. Some travel organizations do not actually provide environmentally friendly tours.
D. The surrounding wildlife may be influenced by the frequent presence of humans.
10. What does the author mean when suggesting that ecotourists should "do their homework”?
A. Ecotourists should attend some courses about ecotourism.
B. Ecotourists should finish their school work before the journey.
C. Ecotourists should take advantage of the trips to understand more about their school lessons.
D. Ecotourists should find out information about ecotourism and the travel organization before travelling.


UNIT 10 - 15-MINUTE TEST
I. Give the correct forms of verbs in brackets.
1. If I (visit) _______ the Louvre while in Paris, I (buy) _______ you a poster.
2. If I (be) _______ in your shoes, I (apologise) _______ to them.
3. Hurry up or we (miss) _______ the train.
4. If he (have) _______ money and time now, he (go) _______ somewhere to relax.
5. Unless she (leave) _______ now, she (not be) _______ able to get to the airport on time.
II. Write sentences using conditionals type 1 and 2 based on the situations.
6. He gets up late so he never goes to work early.
=> If	.
7. Don't stay up too late because you will get tired.
=> If	.
8. We can’t go hiking today because it’s freezing.
=> If	.
9. I think that you shouldn't drink so much coffee.
=> If	.
10. Tell me what you want for the trip or I will forget it.
=> If	.


UNIT 10 - 45-MINUTE TEST
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
1. A. cave	B. small	C. take	D. place
2. A. touch	B. thousand	C. young	D. countryside
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
3. A. province	B. behind	C. tourist	D. package
4. A. money	B. footprint	C. photo	D. research
5. A. beautiful	B. animal	C. souvenir	D. national
Mark the letter A, B, C, or D	to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to	the underlined
word(s) in each of the following sentences.
6. You may watch the most beautiful and friendly animals on earth from high-speed boats in Hawaii.
	A. express	B. slow	C. lively	D. active
7. You can buy arts and crafts to help protect the environment.
	A. attack	B. foster	C. threaten	D. preserve
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
8. Are tourists damaging the environment by littering the beach or mountain when they travel?
	A. repairing	B. destroying	C. weakening	D. ruining
9. The sea will probably be rough tomorrow so we will not go swimming.
	A. stormy	B. violent	C. quiet	D. wild
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
10. Eco-friendly field trip is the one in which we’ll enjoy, explore and learn about the place, but in a way that will not ______ it.
	A. damage	B. damaging	C. damaged	D. damages
11. If I ______ some small pieces of stalactites to my rock collection, it ______ the best at school.
	A. add - would be	B. added - would be	C. add - will be	D. added - will be
12. I hope our field trip will be a fun ______ experience for everyone.
	A. educate	B. educator	C. education	D. educational
13. Mai will bring snacks with a lot of ______ on the trip.
	A. package	B. packaging	C. pack	D. unpack
14. We should buy things to help local artists and craftsmen ______ some money and introduce their culture to more people.
	A. earn	B. pay	C. spend	D. exchange
15. If I ______ in your position, I wouldn’t bring that suitcase.
	A. was	B. am	C. were	D. is
16. Staying with ______ people is a good way to learn about their culture and enjoy food.
	A. international	B. local	C. native	D. ethnic
17. Unless you ______, you will be late for the conference on wild animals.
	A. don’t hurry	B. hurried	C. didn’t hurry	D. hurry
18. She is interested ______ walking and camping in the forests.
	A. in	B. on	C. at	D. for
19. Travellers know how to ______ the environment and are educated on local environmental issues.
	A. explorer	B. exploration 	C. explore	D. exploring
20. Responsible tourism often relates ______ specific actions of individuals, businesses and communities..
	A. with	B. to	C. for	D. in
21. Nowadays, tourists are ______ of their role in preserving tourist attractions.
	A. aware	B. unaware	C. awareness	D. unawareness
22. The aim of ______ tourism is to protect the environment, respect local culture, and keep profits local.
	A. mass	B. stable	C. sustainable 	D. external
Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
23. I think ecotourism is not suitable with families with children.
 		 A		    B	    C		  D
24. Different kinds of tourists may have different effects on the environment because of
 			    A				B		    C		 D
their sizes and formats.
25. If people gave up flying, they will reduce their carbon footprint.
 		A	  B		   C			D

READING
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 to 30.
Travel Advice
The price of holidays can fluctuate a great deal throughout the year so try to be flexible with your travel dates and avoid peak holiday times. It can also be cheaper if you book well in advance. Before your departure, make sure you do as (26) _______ research about your destination as you can. Find out if you require any (27) _______ visas or permits to travel there. Think about currency as well. Will you be able to access your own money easily enough or will you need to take cash with you? Think about eating larger lunches and smaller evening meals to help make your spending money go further, (28) _______ lunch is generally cheaper. Make sure that you keep sufficient identification with you at all times. It may also help to email a copy of your passport details to yourself in case it is lost or stolen. Label your suitcases clearly so that they can be easily (29) _______ as yours. It can be useful to store a copy of your itinerary in a prominent place in your suitcase so that the airline will know (30) _______ to find you if your luggage gets lost. Be sure to pack any medication or other essential items in your hand luggage. If your flight is delayed or your luggage is lost these can be difficult to obtain in an airport or foreign country.
(Adapted from Vocabulary for IELTS, Cambridge University)
26. A. many	B. number	C. much	D. every
27. A. common	B. special	C. traditional	D. typical
28. A. as	B. so	C. but	D. or
29. A. identified	B. realized	C. acknowledged	D. determined
30. A. who	B. when	C. which	D. where
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.
The biggest difference between an eco-lodge and a green hotel is the setting in which you’ll find them. Eco lodges tend to be more remote, located in relatively pristine natural environments such as beaches, jungles and mountains. Green hotels, on the other hand, are more often associated with cities and towns.
Eco lodges and green hotels both emphasize elements such as environmental responsibility and minimizing negative impact. The best ones offer renewable energy sources, recycling services, eco-friendly toiletries, energy-efficient lighting, locally sourced food, organic linens and towels, non-toxic cleaning supplies, non-disposable dishes, water conservation methods and various other sustainability-focused initiatives.
But eco lodges tend to be more dependent on the natural environment than green hotels. They are also generally more active in nature and wildlife conservation, more focused on educating visitors about the flora and fauna of local ecosystems, and more deeply connected with the area’s indigenous culture (whose influence is often incorporated into the lodge's decor and restaurant menu).
The best eco lodges also work to ensure positive relationships with the local people. They train and employ them at fair wages, take part in community development initiatives, offer activities that help visitors conserve and appreciate local customs, and contribute to the local economy. In this way, they reinforce the notion of ecotourism as a more sustainable long-term business model than altering or destroying habitats for quick financial gains.
(Adapted from https://explorersaway.com/ecolodges/)
31. The passage mainly discusses ______.
	A. what eco lodges do to the environment	B. what eco lodges are and how they work
	C. how eco lodges are similar to green hotels	D. how eco lodge are better than green hotels
32. The word "ones" in the passage refers to ______.
	A. eco lodges 		B. green hotels
	C. elements		D. eco lodges and green hotels
33. The word "initiatives” in the passage is closest in meaning to ______.
	A. acts	B. plans	C. actions	D. operations
34. According to the passage, all of the following are true about eco lodges EXCEPT that ______.
A. they are situated in small towns and cities
B. they create job opportunities for local people
C. they are closely connected with the local culture
D. they educate tourists about the local ecosystem
35. The word "they" in the passage refers to ______.
	A. local customs 	B. visitors	C. activities	D. eco lodges
Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.
36. Jack is talking to Linda
Jack: Should I book an ecotour to Sapa now?
Linda: ______
A. You shouldn't do it. 		B. It’s not good for you.
C. Don’t go by bus. 		D. Why don’t you go on your own?
37. Jack is talking to Linda
Jack: What do you think I should bring for an eco-friendly field trip?
Linda: ______
A. I'm afraid you can’t do it,
B. You shouldn't go.
C. If I were you, I would bring some clothes and food.
D. If I were in your shoes, I would go there.
Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
38. Don’t leave litter behind or you will damage the environment.
A. If you don't leave litter behind, you will damage the environment.
B. Unless you leave litter behind, you will damage the environment.
C. You will damage the environment unless you leave litter behind.
D. If you leave litter behind, you will damage the environment.
39. I know that I may damage the environment when I travel so I use recycled bottles.
A. If I didn’t know that I may damage the environment when I traveled, I wouldn’t use recycled bottles.
B. If I don’t know that I may damage the environment when I travel, I will not use recycled bottles.
C. If I knew that I may damage the environment when I traveled, I would not use recycled bottles.
D. If I don't know that I may damage the environment when I travel, I will use recycled bottles. 
40. They don’t live in the countryside, so they don't know how to grow vegetables.
A. If they live in the countryside, they will know how to grow vegetables.
B. If they didn't in the countryside, they wouldn't know how to grow vegetables.
C. If they lived in the countryside, they would know how to grow vegetables.
D. If they lived in the countryside, they will know how to grow vegetables.
REVIEW 4
A. PHONETICS
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
1. A. food	B. cook	C. pool	D. mood
2. A. herb	B. beach	C. climb	D. because
3. A. idea	B. instead	C. threat	D. bread
4. A. windy	B. bring	C. interest	D. diving
5. A. rent	B. wetsuit	C. effect	D. negative
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
1. A. disturb	B. avoid	C. attract	D. nature
2. A. transport	B. reduce	C. advice	D. allow
3. A. suitable	B. encourage	C. organic	D. activity
4. A. business	B. negative	C. traditional	D. benefit
5. A. mountainous	B. Wednesday	C. family	D. suggestion
B. VOCABULARY
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
1. It’s easy to be too protective of your children. They may become more independent.
	A. covering	B. intended	C. related	D. defensive
2. His parents won’t let him play ice hockey because they think it’s too dangerous. It may harm him.
	A. careless	B. severe	C. threatening	D. alarming
3. No one has solved the problem of what to do with radioactive waste.
	A. questioned	B. answered	C. working	D. obtaining
4. He uses a night observation device that picks up heat emissions.
	A. absorbing	B. transmission	C. ejections	D. releases
5. How does the government intend to deal with the problem of water pollution?
	A. cope with	B. consider	C. be concerned with	D. write about
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
1. We had a very productive meeting. I felt we solved lots of problems.
	A. creative	B. infertile	C. ineffective	D. poor
2. It was a rough mountain road, full of stones and huge holes. I was scared.
	A. uneven	B. broken	C. rocky	D. smooth
3. I don’t think he's really experienced enough for this sort of job.
	A. unskilled	B. familiar	C. competent	D. master
4. Spending twelve hours on a plane isn't a very attractive prospect.
	A. pleasant	B. unpleasant	C. gorgeous	D. ugly
5. The council is encouraging the development of poverty for both employment and recreation.
	A. promoting	B. stimulating	C. enabling	D. discouraging
Give the correct forms of words in brackets.
1. Pollution is one of the main reasons for the (DESTROY) _______ of the ecotour.
2. Habitat (LOSE) _______ is one of the greatest threats to biodiversity.
3. Since flying (PRODUCT) _______ more carbon footprint than any other means of transport, you should only fly when the trip is long.
4. Travelling by public transport helps to keep the environment clean and allows you to enjoy
the (BEAUTIFUL) _______ of nature.
5. Eco-friendly activities will help you understand and respect nature more and stop doing
things that (HARMFUL) _______ the environment.
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
1. Don’t litter while you are on the ______.
	A. ecosystem	B. eco-friendly 	C. eco-footprint 	D. ecotour
2. If the illegal hunting of endangered animals cannot be ______, the balance of the ecosystem will be destroyed.
	A. protected	B. prevented	C. explored	D. discovered
3. Higher temperatures and more ______ weather events are caused by global warming.
	A. tremendous	B. enormous	C. extreme	D. fantastic
4. ______ protection programmes aim to reduce the risks to the environment.
	A. Environment		B. Environmental
	C. Environmentalist		D. Environmentalism
5. We’re going on an eco-friendly ______ to the countryside this weekend.
	A. school tour	B. city tour	C. campus tour	D. field trip
6. Tourists are ______ to litter in the park.
	A. not allowed		B. not accepted
	C. not suggested		D. not recommended
7. If they use public transport more, our cities ______ cleaner.
	A. would get	B. wouldn’t get	C. will get	D. won’t get
8. If there ______ no air and water, there ______ no life on the earth.
	A. were - would be	B. is - will be	C. weren’t - wouldn't be 	D. isn’t - won't be
9. Peter said that his class ______ to the museum the following day any more.
	A. won’t go	B. will go	C. would go	D. wouldn't go
10. You should avoid activities that allow you ______ or ride animals because they disturb their natural patterns and attract many people.
	A. touching	B. touch	C. to touch	D. touched
11. An easy way to ______ your carbon footprint is to ride bicycles or walk.
	A. increase	B. reduce	C. raise	D. improve
12. When I go to a new place, I like collecting something to add _____ my collection of cultural things.
	A. to	B. with	C. with	D. in
13. It's not good for the environment if we ______ litter behind on the tour.
	A. keep	B. put	C. turn	D. leave
14. If people ______ aware of the damage they cause to the environment, they would stop destroying it.
	A. are	B. were	C. is	D. are
15. My teacher ______ me what I would become in the future.
	A. said to	B. talked to	C. asked	D. told
Mark the letter A, B, Cor D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
1. The children are looking forward to visit Nha Trang beach next week
 	 A		B		        C				D
2. For many years, the museum of history has been a major tour attractive of the city.
 	     A				   B		        C		   D
3. If the weather is better this weekend, I would go for a picnic.
 	     A	     B		      C		    D
4. She asked me if could I lend her the book I bought last week.
 	   A		B		     C			D
5. One of the benefits of responsibility tourism is that it creates job opportunity for
 		   A		   B				C		 D
local people.

C. GRAMMAR
Change these sentences into reported speech
1. "I will find more information about ecotour," my friend said.
=> _______________________________________________________________________________.
2. “Do you like reading books about wildlife and nature, Minh?” Nam said.
=> _______________________________________________________________________________.
3. "What can I do to help reduce the impact of air pollution in this area, Mr Parker?” Linda said.
=> _______________________________________________________________________________.
4. "We have organised a lot of activities cleaning up the roads and canals in the city,” the club's secretary said.
=> _______________________________________________________________________________.
5. "The animals will die because of the extreme weather all over the world,” the teacher said.
=> _______________________________________________________________________________.
6. "I joined a voluntary club to contribute to protecting the environment," Jack said.
=> _______________________________________________________________________________.
7. "Did you watch my latest video on Tiktok, Mai?" Casie said.
=> _______________________________________________________________________________.
8. "Everyone should be aware of the impact of global warming on our life,” the teacher said to us.
=> _______________________________________________________________________________.

Write the conditionals for these situations
1. Keep cutting down forests and deforestation will be more serious.
=> _______________________________________________________________________________.
2. We don't use public transport, so air pollution can’t be solved.
=> _______________________________________________________________________________.
3. Solve this problem or you will get trouble with it.
=> _______________________________________________________________________________.
4. The city will be polluted because litter is thrown everywhere.
=> _______________________________________________________________________________.
5. Tourists buy local products so their money will stay in the community.
=> _______________________________________________________________________________.
6. Take this medicine or your cold will get worse.
=> _______________________________________________________________________________.
7. My father smokes a lot so he often coughs.
=> _______________________________________________________________________________.
8. Our children can’t see a real buffalo because they don’t live in the countryside.
=> _______________________________________________________________________________.

D. SPEAKING
Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.
1. Casie is talking to Mai
Casie: I am sorry for not bringing you the book.
Mai: ______.
A. Not at all. Bring it to me tomorrow.
B. That's interesting.
C. Don't let me down.
D. Why can you do it?
2. Casie is talking to Mai
Casie: We’d like to apologise for coming late.
Mai: ______.
A. You can say that again. 	B. It’s a big deal.
C. That’s all right. 		D. I'll be happy.
3. Casie is talking to Mai
Casie: Should I call him to say sorry?
Mai: ______.
A. It’s too bad. 		B. I would do it.
C. Try your best. 		D. If I were you, I would do it.
4. Casie is talking to Mai
Casie: I have a problem and I need your advice.
Mai: ______.
A. I'm listening to you. 		B. I know it.
C. I think so. 		D. No problem.
5. Casie is talking to Mai
Casie: What do you think I should do if my friend doesn't want me to study harder than her? 
Mai: ______.
A. I guess she is good at math. 	B. I think you should talk to her.
C. How about watching her?	D. I’d recommend asking her for some advice.

E. READING
Read the following passage and mark the letter A, B, Cor D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
Ecotourism is a type of tourism focused (1) _______ environmentally responsible travel to natural areas while conserving the environment and improving the well-being of local people. It can have (2) _______ advantages and disadvantages for the environment and local communities.
On the positive side, ecotourism can create economic benefits for local communities, such as through job (3) _______ and sales of locally made goods. It also helps to protect natural resources, reduce negative impacts on the environment, and promote conservation efforts. Additionally, it increases (4) _______ and appreciation for the environment and cultural (5) _______ .
(6) _______ , there can also be negative impacts associated with ecotourism. It can lead to the (7) _______ of natural resources, damage to fragile ecosystems, and displacement of local communities. (8) _______ , sometimes the focus on environmentally responsible travel can lead to the exploitation of nature or cultural traditions for the sake (9) _______ tourism.
In conclusion, while ecotourism can have advantages and disadvantages, it is important to approach it with a critical lens and prioritize responsible (10) _______ of the environment and respect for local cultures.
(Adapted from https://www.conserve-energy-future.com/)
1. A. on	B. about	C. in	D. to
2. A. nor	B. both	C. either	D. neither
3. A. creation	B. creativity	C. creativeness	D. creator
4. A. consideration	B. awareness	C. thought	D. emotion
5. A. heritage	B. custom	C. diversity	D. tradition
6. A. However	B. Therefore	C. Hence	D. Although
7. A. overdose	B. overtime	C. misuse	D. overuse
8. A. In contrast	B. Therefore	C. However	D. Moreover
9. A. by	B. with	C. to	D. of
10. A. liability B. registration C. stewardship D. ownership
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.
Australia is no stranger to wildfires, but this season has been unprecedented in scale and intensity - and the summer is far from over. So far at least 28 people have died in blazes that have swept the country, more than 3,000 homes have been destroyed and roughly 7.3 million hectares (17.9 million acres) of land have been burnt.
So what has caused the blazes which have devastated such huge swathes of the country? Australia's deadly fires have been fueled by a combination of extreme heat, prolonged drought and strong winds. The country is in the grip of a heatwave, with record-breaking temperatures over the last three months. In mid-December, the nation saw the hottest day in history - the average temperature was 41.9 degrees Celsius. These conditions, which show few signs of abating in the next few weeks, have been accompanied by brisk winds which fan the flames and push the smoke across Australia's major cities. Authorities say that wind speeds have been recorded at 60 miles per hour. All this follows the country's driest spring since records began 120 years ago, with much of New South Wales and Queensland experiencing rainfall shortfalls since early 2017. Trees, shrubs and grasslands have turned into the perfect tinder for flames.
Bushfires are a regular feature in Australia’s calendar - often triggered by natural causes such as lightning strikes - and cannot be blamed on climate change or rising greenhouse gas emissions alone. But experts say that the changing climate is the key to understanding the ferocity of this year's blazes - hotter, drier conditions are making the country's fire season longer and much more dangerous. And Australia’s climate is definitely changing. According to the country’s Bureau of Meteorology, temperatures have already risen by more than one degree Celsius since 1920 - with much of the increase taking place since 1950.
So far the response has been largely reactive - aimed at evacuating residents to safety and stopping the blazes from spreading. Australia relies on hundreds of thousands of volunteer firefighters, who have been working around the clock to try and bring the fires under control for months. But in the long term, experts have said that there should be a review of building standards in bushfire zones to create resilient homes and larger buffer zones between the bush and properties.
(Adapted from https://www.telegraph.co.uk/)
11. Which of the following best reflects the main topic of the passage?
A. Australia’s wildfires: Causes and solutions
B. The effects of Australia's wildfires
C. The most devastating wildfires in Australia
D. Global warming and its influence on Australia’s wildfires
12. The word "fueled” in paragraph 2 is closest in meaning to ______.
	A. decreased	B. stoked	C. put out	D. started
13. The phrase "these conditions” in paragraph 2 refers to ______.
A. the blazes and huge swathes of the country
B. extreme heat and strong winds
C. prolonged drought and strong winds
D. a heatwave and extreme heat
14. According to the second paragraph, which of the following is TRUE?
A. The country will suffer from another heat wave in the next three months.
B. 41.9 degrees Celsius is the average temperature of the hottest month in history.
C. For the last 120 years, this spring has been the driest in this country.
D. The rainfall in many parts of New South Wales and Queensland increases each year.
15. The following are the reasons for bushfires in Australia mentioned in paragraph 3, EXCEPT ______.
	A. lightning strikes		B. climate change
	C. rising greenhouse gas emissions 	D. the ferocity of the blazes
16. The phrase "around the clock” in the last paragraph most probably means ______.
	A. moving around the clock	B. lasting all day and night
	C. working hard		D. working in a circle area
17. What should be done in the long term to protect the residents from bushfires?
A. People should review the building standards in bushfire zones to make the houses resilient and create safe areas between the forests and their possessions.
B. The government should have a largely reactive response to evacuate their residents to safety and stop the spread of the blazes.
C. The government should encourage more volunteer firefighters in an effort to control the fires for a long time.
D. People should join hands to reduce the impact of climate change and global warming.
ĐÁP ÁN
UNIT 10_ ECOTOURISM

	STT
	ĐÁP ÁN
	GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN

	PHÁT ÂM

	1
	B
	Kiến thức về phát âm
A. local /ˈləʊkl/
B. collect /kəˈlekt/
C. ecotour /ˈiːkəʊˌtʊə/
D. role /rəʊl/
=> Đáp án B âm “o” được phát âm là /ə/. Các đáp án còn lại được phát âm là /əʊ/

	2
	A
	Kiến thức về phát âm
A. tourist /ˈtʊrɪst/
B. thousand /ˈθaʊznd/
C. mountain /ˈmaʊntn/
D. about /əˈbaʊt/
=> Đáp án là A âm “ou” được phát âm là /ʊ/. Các đáp án còn lại được phát âm là /aʊ/

	3
	D
	Kiến thức về phát âm
A. protect /prəˈtekt/
B. duty /ˈduːti/
C. positive /ˈpɑːzətɪv/
D. culture /ˈkʌltʃər/
=> Đáp án D âm “t” được phát âm là /tʃ/. Các đáp án còn lại được phát âm là /t/




                                                                                                                Trang 1  
	4
	B
	Kiến thức về phát âm
A. more /mɔːr/
B. work /wɜːrk/
C. form /fɔːrm/
D. morning /ˈmɔːrnɪŋ/
=> Đáp án B âm “o” được phát âm là /ɜː/. Các đáp án còn lại được phát âm là /ɔː/

	5
	C
	Kiến thức về phát âm
A. diving /ˈdaɪvɪŋ/
B. idea /aɪˈdiːə/
C. instead /ɪnˈsted/
D. kind /kaɪnd/
=> Đáp án C âm “i” được phát âm là /ɪ/. Các đáp án còn lại được phát âm là /aɪ/

	TRỌNG ÂM

	1
	B
	Kiến thức về trọng âm
A. hundred /ˈhʌndrəd/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/.
B. reduce /rɪˈduːs/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc thì trọng âm thường rơi vào nguyên âm dài .
C. product /ˈprɑːdʌkt/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc thì trọng âm thường rơi vào nguyên âm dài.
D. carbon /ˈkɑːrbən/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc thì trọng âm thường rơi vào nguyên âm dài.
=> Đáp án là B



	2
	D
	Kiến thức về trọng âm
A. grandmother /ˈɡrænmʌðər/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc nếu là danh từ ghép thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
B. vegetable /ˈvedʒtəbl/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/.
C. different /ˈdɪfrənt/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/.
D. collection /kəˈlekʃn/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc thì các từ tận cùng bằng đuôi -ion trọng âm rơi vào âm tiết ngay trước nó.
=> Đáp án là D

	3
	A
	Kiến thức về trọng âm
A. explore /ɪkˈsplɔːr/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc thì trọng âm thường rơi vào nguyên âm dài.
B. damage /ˈdæmɪdʒ/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc nếu tất cả các âm đều ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
C. friendly /ˈfrendli/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc nếu tất cả các âm đều ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
D. litter /ˈlɪtər/: /: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/.
=> Đáp án là A

	4
	B
	Kiến thức về trọng âm
A. experience /ɪkˈspɪriəns/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc thì các từ có hậu tố là -ence thì trọng âm nhấn vào âm tiết ngay trước.
B. educational /ˌedʒuˈkeɪʃənl/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc thì các từ có hậu tố là –al thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 3 tính từ cuối lên.



	
	
	C. environment /ɪnˈvaɪrənmənt/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc thì trọng âm thường rơi vào âm tiết nào có nguyên âm đôi hoặc nguyên âm dài.
D. responsible /rɪˈspɑːnsəbl/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc thì trọng âm thường rơi vào nguyên âm dài.
=> Đáp án là B

	5
	C
	Kiến thức về trọng âm
A. understand /ˌʌndərˈstænd/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc nếu âm tiết cuối của động từ có kết thúc bằng hơn một phụ âm, thì âm tiết đó được nhận trọng âm.
B. documentary /ˌdɑːkjuˈmentri/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc thì trọng âm của từ rơi vào âm tiết thứ 4 từ dưới đếm lên nếu tận cùng bằng hậu tố -ary. Tuy nhiên documentary là trường hợp ngoại lệ, nên cần phải lưu ý.
C. community/kəˈmjuːnəti/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai . Vì theo quy tắc các từ có hậu tố -ity thì trọng âm nhấn vào âm tiết ngay trước.
D. electricity/ɪˌlekˈtrɪsəti/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc các từ có hậu tố -ity thì trọng âm nhấn vào âm tiết ngay trước.
=> Đáp án là C

	TỪ ĐỒNG NGHĨA

	1
	D
	Kiến thức về từ đồng nghĩa
Xét các đáp án:
A. estimation /ˌestɪˈmeɪʃn/ (n) sự đánh giá, sự ước lượng
B. kindness /ˈkaɪndnəs/ (n) sự tử tế, tốt bụng
C. consideration /kənˌsɪdəˈreɪʃn/ (n) sự xem xét
D. admiration /ˌædməˈreɪʃn/ (n) sự ngưỡng mộ (cảm giác tôn trọng, đồng ý với ai/ cái gì)



	
	
	Ta có:
Respect /rɪˈspekt/ (n) sự tôn trọng = admiration
=> Đáp án D
Tạm dịch: Du lịch sinh thái thúc đẩy sự tôn trọng của khách du lịch đối với cộng đồng địa phương.

	2
	A
	Kiến thức về từ đồng nghĩa
Xét các đáp án:
A. occupying - occupy /ˈɑːkjupaɪ/ (v) chiếm, cư trú, chiếm đóng
B. piling - pile /paɪl/ (v) chất gì đó lên cái gì
C. pushing - push /pʊʃ/ (v) đẩy, xô
D. pressing - pres /pres/ (v) thúc ép, gây áp lực
Ta có:
Crowd /kraʊd/ (v) tụ tập = occupy
=> Đáp án A
Tạm dịch: Du lịch đại chúng là một loại hình du lịch có sự tham gia của hàng chục nghìn người tụ tập ở những nơi giống nhau vào cùng một thời điểm trong năm.

	3
	B
	Kiến thức về từ đồng nghĩa
Xét các đáp án:
A. busy /ˈbɪzi/ (a) bận rộn,
B. involved /ɪnˈvɑːlvd/ (a) liên quan, tham gia vào, dính dáng vào
C. energetic /ˌenərˈdʒetɪk/ (a) mạnh mẽ, đầy nghị lực, đầy năng lượng
D. vital /ˈvaɪtl/ (a) cần thiết, thiết yếu
Ta có:



	
	
	Active /ˈæktɪv/ (a) tham gia vào; nỗ lực hết mình và không để điều gì đó tự xảy ra = involved
=> Đáp án B
Tạm dịch: Du lịch có trách nhiệm nhấn mạnh vai trò tham gia và hành động cụ thể của du khách trong việc bảo vệ môi trường.

	4
	A
	Kiến thức về từ đồng nghĩa
Xét các đáp án:
A. eco-friendly /ˌiːkəʊ ˈfrendli/ (a) thân thiện với môi trường
B. harmful /ˈhɑːrmfl/ (a) gây hại, có hại
C. beneficial /ˌbenɪˈfɪʃl/ (a) có lợi, tốt
D. disadvantageous /ˌdɪsædvənˈteɪdʒəs/ (a) bất lợi, thiệt thòi
Ta có:
Environmentally- friendly (Environment-friendly) /ɪnˌvaɪrənmentəli
ˈfrendli/ (a) thân thiện với môi trường = eco-friendly
=> Đáp án A
Tạm dịch: Mặc dù du lịch thường được gọi là “ngành công nghiệp không khói”, hoặc một ngành công nghiệp thân thiện với môi trường, nhưng nó thực sự có thể gây hại cho thiên nhiên.

	5
	D
	Kiến thức về từ đồng nghĩa
Xét các đáp án:
A. damages /ˈdæmɪdʒ/ (n) sự hư hại, thiệt hại
B. disadvantages /ˌdɪsədˈvæntɪdʒ/ (n) bất lợi, nhược điểm
C. depletions /dɪˈpliːʃn/ (n) sự suy giảm, thụt giảm, suy yếu
D. earnings /ˈɜːrnɪŋz/ (n) thu nhập, tiền lương, lợi nhuận
Ta có:



	
	
	Profit /ˈprɑːfɪt/ (n) lợi nhuận = earnings
=> Đáp án D
Tạm dịch: Khách du lịch, những người nhận thức được vai trò của họ khi đi du lịch, giúp cải thiện lợi nhuận cho người dân địa phương.

	TỪ TRÁI NGHĨA

	1
	A
	Kiến thức về từ trái nghĩa
Xét các đáp án:
A. negative /ˈneɡətɪv/ (a) tiêu cực, tồi tệ
B. harmless /ˈhɑːrmləs/ (a) vô hại
C. practical /ˈpræktɪkl/ (a) thực tế, thực tiễn
D. hopeful /ˈhəʊpfl/ (a) có hy vọng, mong đợi rằng
Ta có:
Positive /ˈpɑːzətɪv/ (a) tích cực, tốt, hữu dụng >< negative
=> Đáp án A
Tạm dịch: Du lịch sinh thái là một hình thức du lịch bền vững vì nó có tác động tích cực đến môi trường.

	2
	C
	Kiến thức về từ trái nghĩa
Xét các đáp án:
A. support /səˈpɔːrt/ (v) ủng hộ, hỗ trợ
B. encourage /ɪnˈkɜːrɪdʒ/ (v) khuyến khích, thúc đẩy
C. discourage /dɪsˈkɜːrɪdʒ/ (v) làm mất hết can đảm, làm chán nản
D. recommend /ˌrekəˈmend/ (v) giới thiệu, tiến cử
Ta có:
Promote /prəˈmoʊt/ (v) làm tăng tiến, đẩy mạnh, xúc tiến >< discourage



	
	
	=> Đáp án C
Tạm dịch: Một số loại hình du lịch thúc đẩy nhận thức của khách du lịch đối với cộng đồng địa phương.

	3
	C
	Kiến thức về từ trái nghĩa
Xét các đáp án:
A. trustworthy /´trʌst¸wə:ði/ (a) đáng tin cậy, xứng đáng với sự tin cậy
B. accountable /ə,kauntə'bl/ (a) chịu trách nhiệm, có trách nhiệm giải thích
C. undependable /¸ʌndi´pendəbl/ (a) không đáng tin cậy, không thể tin cậy được
D. stable /steibl/ (a) vững chắc, ổn định
Ta có:
Responsible /ri'spɔnsəbl/ (a) chịu trách nhiệm về hành vi của mình >< undependable
=> Đáp án C
Tạm dịch: Du lịch có trách nhiệm khuyến khích khách du lịch nhiều hơn khách tham quan.

	4
	A
	Kiến thức về từ trái nghĩa
Xét các đáp án:
A. inadequate /in´ædikwit/ (a) không thích đáng, không đủ tốt
B. sufficient /sə'fi∫nt/ (a) đủ, thích đáng
C. unimpressive /ʌnim'presiv/ (a) bình thường, không đặc biệt, không gây ấn tượng
D. incompetent /in'kompit(ә)nt/ (a) thiếu khả năng, thiếu trình độ, kém cỏi
Ta có:
Effective /'ifektiv/ (a) có hiệu lực; có tác động, có ảnh hưởng >< inadequate



	
	
	=> Đáp án A
Tạm dịch: Các quy định này có hiệu quả chống lại thiệt hại môi trường do khách du lịch gây ra.

	5
	B
	Kiến thức về từ trái nghĩa
Xét các đáp án:
A. plentiful /'plentiful/ (a) sung túc, dồi dào, phong phú
B. unfruitful /ʌn´fru:tful/ (a) không tốt, không màu mỡ
C. creative /kri´eitiv/ (a) sáng tạo
D. dynamic /daɪˈnæmɪk/ (a) năng động, sôi nổi, năng nổ
Ta có:
Productive /prəˈdʌktɪv/ (a) màu mỡ, phong phú (đất…) >< unfruitful
=> Đáp án B
Tạm dịch: Để biến các sa mạc thành vùng đất màu mỡ và năng suất, các kỹ sư đã xây dựng một kênh đào 800 dặm.

	TỪ LOẠI

	1
	attractions
	Ta có cấu trúc:
One of + danh/đại từ số nhiều: chỉ một ai/cái gì đó trong nhóm/nhiều cái khác
Bên cạnh đó, ta cũng cần một danh từ để bổ nghĩa cho the best.
=> Dùng attractions
Tạm dịch: Động Phong Nha là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất ở tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

	2
	responsible
	
Ta có cấu trúc:
Be responsible for doing sth: chịu trách nhiệm, có trách nhiệm làm gì



	
	
	=> Dùng responsible
Tạm dịch: Cô ấy có trách nhiệm bảo vệ môi trường nên tôi sẽ nói với mọi người về tác động tích cực và tiêu cực của du lịch đến môi trường.

	3
	tourists
	Tạm dịch: Nhiều khách du lịch không nhận thức được tác động của hành động của họ đối với cộng đồng địa phương.
Ở chỗ trống, ta cần một danh từ số nhiều đếm được (vì Many + danh từ số nhiều đếm được) và phải phù hợp với ngữ nghĩa của câu.
=> Dùng tourists

	4
	travellers
	Tạm dịch: Du lịch sinh thái giúp bảo vệ môi trường và giáo dục khách tham quan tại địa phương về vấn đề môi trường.
Ta có cấu trúc:
Educate sb on sth: giáo dục ai đó về điều gì
Do đó, ta dùng traveller là hợp lý. Tuy nhiên thì ta cần phải thêm s vì xét ngữ nghĩa của câu thì ta cần phải giáo dục cho nhiều người chứ không chỉ riêng một.
=> Dùng travellers

	5
	protect
	Ở chỗ trống ta cần một V để đáp ứng cấu trúc to do sth
=> Dùng protect
Tạm dịch: Mục đích của du lịch bền vững là bảo vệ môi trường, tôn trọng văn hóa địa phương, và giữ lợi nhuận địa phương.

	TRẮC NGHIỆM

	1
	A
	Kiến thức về nghĩa của từ
Xét các đáp án:
A. Stalactite /'stæləktait/ (n) thạch nhũ
B. Wall /wɔ:l/ (n) tường, vách
C. Mountain /ˈmaʊntn/ (n) núi



	
	
	D. Cave /keiv/ (n) hang, động
Dựa vào nghĩa của câu, ta dùng Stalactite
Tạm dịch: Thạch nhũ là một cột đá treo trên nóc hang và được hình thành trong một khoảng thời gian rất dài.
=> Đáp án A

	2
	D
	Kiến thức về từ loại
Xét các đáp án
A. explorer /iks´plɔ:rə/ (n) người thăm dò, người thám hiểm
B. exploration /¸eksplə´reiʃən/ (n) sự thăm dò, thám hiểm
C. exploratory /eks´plɔ:rətəri/ (a)
D. explore /iks´plɔ:/ (v) thăm dò, thám hiểm
Phía sau chỗ trống là “and + V”, ta cần có một V để cân bằng về mặt từ loại với ‘’and learn” => ta dùng explore
Tạm dịch: Tham gia một chuyến đi thực địa thân thiện với môi trường có nghĩa là chúng ta sẽ tận hưởng, khám phá và tìm hiểu về nơi này, nhưng sẽ không gây hư hại đến nó.
=> Đáp án D

	3
	B
	Kiến thức về cụm từ
Ta có:
As a whole: tổng thể, nói chung
=> Đáp án B
Tạm dịch: Bền vững đề cập đến các hành động của ngành công nghiệp du lịch nói chung.

	4
	A
	Kiến thức về nghĩa của từ
Xét các đáp án:



	
	
	A. litter /ˈlɪtər/ (n) rác rưởi
B. equipment /ɪˈkwɪpmənt/ (n) đồ trang bị, thiết bị, dụng cụ
C. companion /kəmˈpænjən/ (n) bạn đồng hành
D. tool /tuːl/ (n) dụng cụ
Dựa vào nghĩa của câu, ta dùng litter.
Tạm dịch: Chúng ta sẽ hủy hoại môi trường nếu chúng ta xả rác khi đi du lịch.
=> Đáp án A

	5
	C
	Kiến thức về nghĩa của từ
Xét các đáp án:
A. profit /ˈprɑːfɪt/ (n) lợi nhuận
B. impact /ˈɪmpækt/ (n) sự tác động, ảnh hưởng
C. duty /ˈduːti/ (n) bổn phận, nhiệm vụ, trách nhiệm
D. product /ˈprɑːdʌkt/ (n) sản phẩm Dựa vào nghĩa của câu, ta dùng duty.
Tạm dịch: Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ môi trường.
=> Đáp án C

	6
	B
	Kiến thức về nghĩa của từ
Xét các đáp án:
A. range /reɪndʒ/ (n) loại
B. reef /riːf/ (n) đá ngầm, rạn
C. level /ˈlevl/ (n) mặt phẳng
D. base /beɪs/ (n) đáy, chân đế
Ta có cụm từ:



	
	
	Coral reef: rạn san hô
=> Đáp án B
Tạm dịch: Bạn có thể lặn để khám phá rạn san hô đẹp nhất thế giới khi đến Úc.

	7
	D
	Kiến thức về tính từ ghép
Cách tạo tính từ ghép:
Số_danh từ đếm được số ít
Ex: a four-room apartment, a 2-day trip …
=> Đáp án D
Tạm dịch: Họ cung cấp một chuyến đi bộ ba ngày cho quãng đường dài 20 km mỗi ngày qua những ngọn núi ở phía bắc của Việt Nam.

	8
	B
	Kiến thức về nghĩa của từ/ cụm từ
Xét các đáp án:
A. on top: dẫn đầu; thêm vào đó
B. open-top /ˌəʊpən ˈtɑːp/ (a) mui trần (phương tiện)
C. rooftop /ˈruːftɑːp/ (n) nóc nhà
D. top /tɑːp/ (n) hạng đầu, đỉnh cao nhất, ngọn Dựa vào nghĩa của câu, ta dùng open-top.
Tạm dịch: Nếu bạn đến thăm công viên quốc gia ở Zimbabwe, bạn có thể khám phá công viên bằng một chiếc xe jeep mui trần.
=> Đáp án B

	9
	A
	Kiến thức về nghĩa của từ
Xét các đáp án:
A. jump /dʒʌmp/ (v) nhảy, nhảy lên



	
	
	B. hop /hɑːp/ (v) nhảy lò cò
C. skip /skɪp/ (v) nhảy (dây), nhảy bước nhỏ
D. run /rʌn/ (v) nhảy
Dựa vào nghĩa của câu, ta dùng jump.
Tạm dịch: Ở Hawaii, bạn có thể xem động vật nhảy múa và chạy khỏi nước để chào đón bạn.
=> Đáp án A

	10
	D
	Kiến thức về giới từ
Ta có:
Be suitable for sb: phù hợp với ai đó
=> Đáp án D
Tạm dịch: Tour này không phù hợp với các gia đình có trẻ em vì mọi người nên di chuyển nhiều.

	11
	C
	Kiến thức về nghĩa của từ
Xét các đáp án:
A. research /rɪˈsɜːrtʃ/ (n) nghiên cứu
B. practice /ˈpræktɪs/ (v) thực hành, luyện tập
C. work /wɜːrk/ (v) làm việc
D. visit /ˈvɪzɪt/ (v) tham quan, thăm viếng Dựa vào nghĩa của câu, ta dùng work
Tạm dịch: Khách du lịch có thể làm việc tại một trang trại địa phương vào buổi sáng trong một chuyến du lịch sinh thái.
=> Đáp án C

	12
	A
	Kiến thức về nghĩa của từ



	
	
	Xét các đáp án:
A. effects /ɪˈfekt/ (n) sự ảnh hưởng
B. influences /ˈɪnfluəns/ (n) sự ảnh hưởng, tầm ảnh hưởng
C. results /rɪˈzʌlt/ (n) kết quả
D. lessons /ˈlesn/ (n) bài học, tiết học
Phân biệt giữa influence và effect, influence được dùng để chỉ sự tác động mạnh mẽ làm thay đổi cách nghĩ, hành động của một người hay sự phát triển của sự việc. Trong khi đó, effect nhấn mạnh đến hậu quả do sự ảnh hưởng.
Dựa vào nghĩa của câu, ta dùng effects (nhấn mạnh hậu quả do ảnh hưởng của các loại hình du lịch khác nhau) .
Tạm dịch: Các loại hình du lịch khác nhau có thể có những tác động khác nhau đến môi trường.
=> Đáp án A

	13
	D
	Kiến thức về cấu trúc câu
Ta có:
Provide sb with sth= Provide sth for sb: cung cấp cho ai cái gì
=> Đáp án D
Tạm dịch: Du lịch sinh thái mang đến cho khách du lịch cơ hội khám phá thiên nhiên, đồng thời giúp bảo vệ môi trường.

	14
	C
	Kiến thức về từ loại
Xét các đáp án:
A. education /ˌedʒuˈkeɪʃn/ (n) nền giáo dục, sự giáo dục
B. educators /ˈedʒukeɪtər/ (n) nhà sư phạm, thầy dạy
C. educates /ˈedʒukeɪt/ (v) giáo dục
D. educational /ˌedʒuˈkeɪʃənl/ (a) thuộc giáo dục



	
	
	Ở chỗ trống, ta cần phải có một động từ để đảm bảo cấu trúc S + V + O của câu, vậy nên ta dùng educates.
=> Đáp án C
Tạm dịch: Du lịch sinh thái giáo dục du khách về các vấn đề môi trường địa phương.

	15
	B
	Kiến thức về cụm từ
Xét các đáp án:
A. sustainable tourism: du lịch bền vững
B. mass tourism: du lịch đại chúng
C. ecotourism: du lịch sinh thái
D. responsible tourism: du lịch có trách nhiêm Dựa vào nghĩa của câu, ta dùng mass tourism.
Tạm dịch: Xả rác từ khách du lịch và ô nhiễm từ giao thông là một số tác động tiêu cực đến khu vực địa phương, cái mà thường thấy trong các loại hình du lịch đại chúng.
=> Đáp án B

	GIỚI TỪ

	1
	behind
	Kiến thức về cụm động từ
Ta có:
Leave behind: bỏ quên, bỏ lại, lưu lại
=> Đáp án behind
Tạm dịch: Tôi không muốn bỏ lại rác rưởi . Nó không tốt cho môi trường.

	2
	of
	Ta có cấu trúc:
Be aware of sth: có ý thức về điều gì
=> Đáp án of



	
	
	Tạm dịch: Chúng ta nên nhận thức được những thiệt hại mà chúng ta có thể gây ra cho môi trường.

	3
	about
	Ta có cấu trúc:
Learn about sth: học hỏi điều gì, biết được về
=> Đáp án about
Tạm dịch: Du lịch sinh thái giúp người dân tìm hiểu về tác động môi trường của du lịch.

	4
	for
	Ta có cấu trúc:
Be responsible for sth: chịu trách nhiệm cho điều gì
=> Đáp án for
Tạm dịch: Cả người dân địa phương và khách du lịch phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường.

	5
	on
	Ta có cấu trúc:
Run on sth: (máy móc) chạy bằng
=> Đáp án on
Tạm dịch: Trong chuyến tham quan Công viên Quốc gia của Zimbabwe, nếu khách du lịch chọn ô tô điện thay vì xe jeep chạy bằng nhiên liệu, chúng sẽ thân thiện với môi trường hơn.

	TÌM LỖI SAI

	1
	B
	Ta có cấu trúc:
Be well-known for sth: nổi tiếng với, được biết đến là
=> Do đó, đáp án B sai khi dùng with
Tạm dịch: Phố cổ Hội An nổi tiếng với những vườn rau và thảo mộc tuyệt đẹp.

	2
	D
	Cấu trúc song hành với liên từ đẳng lập (for, and, nor, but, or, yet, so)



	
	
	Khi dùng liên từ đẳng lập để nối 2 từ, 2 cụm từ hay 2 mệnh đề trong câu, những thông tin liệt kê trong cùng một câu phải giống nhau về loại từ hoặc thì khi thời gian trong các mệnh đề là như nhau (noun-noun, adj-adj, adv-adv …)
Dựa vào kiến thức về cấu trúc song hành, ta thấy đáp án D sai vì cần phải sử dụng danh từ để có thể cân bằng về mặt từ loại.
=> Đáp án D
Sửa: polluted => pollution
Tạm dịch: Du lịch đại chúng có nhiều tác động tiêu cực đến khu vực địa phương, chẳng hạn như rác thải từ khách du lịch và ô nhiễm từ giao thông.

	3
	B
	Tạm dịch: Du lịch có trách nhiệm thường liên quan đến các hành động cụ thể của các cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng
Ta thấy, câu này đang nói đến một sự thật hiển nhiên về du lịch có trách nhiệm nên ta cần phải dùng thì hiện tại đơn
Sửa: related => relates
=> Đáp án B

	4
	C
	Kiến thức về câu điều kiện loại 2
Câu điều kiện loại 2 là loại câu dùng để nói về điều kiện không có thật, hoặc trái với thực tế ở hiện tại.
If + S + V-ed/V2, S + would/could/should + V bare
Dựa vào nghĩa của câu, ta có thể thấy rằng việc ba mẹ tôi trẻ hơn 10 tuổi là việc không có thật, trái với thực tế ở hiện tại nên ta phải dùng điều kiện loại 2
Do đó, ta sửa will => would
=> Đáp án C
Tạm dịch: Nếu bố mẹ tôi trẻ hơn 10 tuổi, họ sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới.

	5
	A
	Kiến thức về câu điều kiện loại 1



	
	
	Câu điều kiện loại 1 thường dùng để đặt ra một điều kiện có thể có thật (ở hiện tại hoặc tương lai) với kết quả có thể xảy ra.
If + S + V (s/es), S + will/can/shall + V bare
Dựa vào nghĩa của câu, ta có thể thấy rằng việc “du khách mua sản phẩm địa phương có thể đóng góp cho cộng đồng” là một việc có thể xảy ra nên ta dùng câu điều kiện loại 1
Do đó, theo cấu trúc, ta sửa bought => buy
=> Đáp án A
Tạm dịch: Nếu khách du lịch mua các sản phẩm địa phương, họ sẽ đóng góp cho cộng đồng.

	NGỮ PHÁP
	

	1
	B
	Kiến thức về câu điều kiện
Câu điều kiện loại 1 diễn tả về tình huống có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Cấu trúc câu điều kiện loại 1:
If + S + V (hiện tại đơn), S + will + V Tạm dịch: Chúng tôi sẽ đi cắm trại vào ngày mai nếu thời tiết tốt.
=> Chọn đáp án B
*Note: go camping: đi cắm trại
	

	2
	A
	Kiến thức về câu điều kiện
Câu điều kiện loại 2 diễn tả những giả định trái ngược với thực tế ở hiện tại. Cấu trúc câu điều kiện loại 2:
If + S + V (quá khứ đơn), S + would/could/might + V
Tạm dịch: Tôi sẽ học chơi một loại nhạc cụ nếu tôi có nhiều thời gian rảnh hơn.
=> Chọn đáp án A
	



	
	
	*Note: musical instrument: nhạc cụ

	3
	B
	Kiến thức về câu điều kiện
Câu điều kiện loại 2 dùng để thay thế cho lời khuyên. Cấu trúc câu điều kiện loại 2:
If + S + were + S + would/could/might + V Tạm dịch: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nộp đơn cho công việc đó.
=> Chọn đáp án B
*Note: apply for sth: nộp đơn, ứng tuyển cho cái gì

	4
	A
	Kiến thức về câu điều kiện
Câu điều kiện loại 2 diễn tả những giả định trái ngược với thực tế ở hiện tại. Cấu trúc câu điều kiện loại 2:
If + S + V (quá khứ đơn), S + would/could/might + V
Tạm dịch: Nếu bạn ở trong hoàn cảnh của tôi, tôi cá là bạn sẽ từ chối lời đề nghị của anh ấy.
=> Chọn đáp án A
*Note:
- situation /,sit∫ʊ'ei∫n/ (n): tình thế, tình hình
- bet /bet/ (v): đánh cuộc, cá cược
- refuse /re'fju:s/ (v): từ chối, khước từ

	5
	B
	Kiến thức về câu điều kiện
Câu điều kiện loại 3 diễn tả những giả định trái ngược với thực tế ở quá khứ. Cấu trúc câu điều kiện loại 3:
If + S + V (quá khứ hoàn thành), S + would/could/might + have + Vp2



	
	
	Tạm dịch: Nếu John không giúp, tôi đã không thể giải được bài toán này.
=> Chọn đáp án B
*Note:
- be able to do sth: có thể làm gì
- solve /'sɒlv/ (v): giải, tìm ra đáp án (cho một vấn đề…)

	6
	A
	Kiến thức về câu điều kiện
Ta thấy câu đề bài là câu khuyên bảo nên có viết lại bằng câu điều kiện loại 2. Cấu trúc câu điều kiện loại 2:
If + S + were + S + would/could/might + V Tạm dịch: “Tôi nghĩ bạn nên đi gặp nha sĩ.”
=> Chọn đáp án A

	7
	A
	Kiến thức về câu điều kiện
Câu điều kiện loại 3 diễn tả những giả định trái ngược với thực tế ở quá khứ. Cấu trúc câu điều kiện loại 3:
If + S + V (quá khứ hoàn thành), S + would/could/might + have + Vp2 Tạm dịch: Nếu tôi biết thời gian bữa tiệc bắt đầu, tôi đã nói với bạn rồi.
=> Chọn đáp án A

	8
	A
	Kiến thức về câu điều kiện
Để nhấn mạnh danh từ trong câu điều kiện loại 3, ta có cấu trúc:
If it hadn't been for + N, S + would/could/might + have + Vp2
= Had it not been for + N, S + would/could/might + have + Vp2
= But for/without + N, S + would/could/might + have + Vp2
Tạm dịch: Nếu không có sự hỗ trợ của cha mẹ tôi, tôi sẽ không thành công.



	
	
	=> Chọn đáp án A
*Note: successful /sək'sesfl/ (adj): thành công

	9
	A
	Kiến thức về câu điều kiện
Ta có: V + O + or + S + will + V = If + S + don't + V, S + will + V
Tạm dịch: Nhanh lên nếu không chúng ta sẽ trễ chuyến tàu cuối cùng.
=> Chọn đáp án A

	10
	B
	Kiến thức về câu điều kiện
Câu điều kiện loại 1 diễn tả về tình huống có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Cấu trúc câu điều kiện loại 1:
If + S + V (hiện tại đơn), S + will + V
Tạm dịch: Tôi sẽ trả gấp đôi cho bạn nếu bạn hoàn thành công việc trước thứ Hai.
=> Chọn đáp án B

	11
	A
	Kiến thức về câu điều kiện
Câu điều kiện loại 2 diễn tả những giả định trái ngược với thực tế ở hiện tại. Cấu trúc câu điều kiện loại 2:
If + S + V (quá khứ đơn), S + would/could/might + V
Tạm dịch: Nếu họ trả cho tôi gấp đôi mức lương hiện tại của tôi, tôi sẽ xem xét làm việc cho họ.
=> Chọn đáp án A
*Note:
- salary /'sæləri/ (n): lương
- consider /kən'sidə[r]/ (v): xem xét, cân nhắc
- work for sb: làm việc cho ai



	12
	A
	Kiến thức về câu điều kiện
Câu điều kiện loại 3 diễn tả những giả định trái ngược với thực tế ở quá khứ. Cấu trúc câu điều kiện loại 3:
If + S + V (quá khứ hoàn thành), S + would/could/might + have + Vp2
Tạm dịch: Chúng tôi đáng lẽ sẽ tham gia bữa tiệc nếu lớp học không kết thúc muộn như vậy.
=> Chọn đáp án A

	13
	A
	Kiến thức về câu điều kiện
Câu điều kiện loại 3 diễn tả những giả định trái ngược với thực tế ở quá khứ. Cấu trúc câu điều kiện loại 3:
If + S + V (quá khứ hoàn thành), S + would/could/might + have + Vp2
Tạm dịch: Nếu tôi không bị ốm vào cuối tuần trước, tôi đã đến dự tiệc sinh nhật của bạn.
=> Chọn đáp án A

	14
	B
	Kiến thức về câu điều kiện
Câu điều kiện loại 1 diễn tả về tình huống có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Cấu trúc câu điều kiện loại 1:
If + S + V (hiện tại đơn), S + will + V
Tạm dịch: Nếu bạn xem bộ phim này, bạn sẽ tìm hiểu về văn hóa của các nước Châu Âu.
=> Chọn đáp án B

	15
	A
	Kiến thức về câu điều kiện
Để nhấn mạnh danh từ trong câu điều kiện loại 3, ta có cấu trúc:
If it hadn't been for + N, S + would/could/might + have + Vp2



	
	
	= Had it not been for + N, S + would/could/might + have + Vp2
= But for/without + N, S + would/could/might + have + Vp2
Tạm dịch: Nếu không nhờ tài năng xuất chúng, Kelvin đã không giành được giải nhất.
=> Chọn đáp án A

	TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP

	1
	B
	Tình huống: Một người phụ nữ đang nói chuyện với hướng dẫn viên. Người phụ nữ: Cô nghĩ chúng ta nên mặc gì vào ngày mai?
A. Tôi không nghĩ vậy.
B. Nếu tôi là chị, tôi sẽ mang một chút quần áo ấm.
C. Đó là một chiếc áo khoác ấm.
D. Tôi có thấy quần áo ở đằng đó.
=> Đáp án B

	2
	A
	Tình huống: Một người phụ nữ đang nói chuyện với hướng dẫn viên.
Người phụ nữ: Tôi rất hứng thú với môn lặn. Tôi có thể mang theo thiết bị của mình không?
A. Tôi không nghĩ đó là một ý tưởng hay.
B. Cũng không quá tệ.
C. Chị làm tốt lắm.
D. Các thiết bị của chị còn mới chứ ?
=> Đáp án A

	3
	D
	Tình huống: Một người phụ nữ đang nói chuyện với hướng dẫn viên. Người phụ nữ: Tôi có thể thuê ván lướt sóng và đồ lặn ở đâu?
A. Ngay bây giờ.



	
	
	B. Ở trên biển.
C. Qua đêm.
D. Tại cửa hàng bãi biển.
=> Đáp án D

	4
	A
	Tình huống: Một người phụ nữ đang nói chuyện với một người đàn ông Người phụ nữ: Anh sắp đi thực tế đến động Phong Nha phải không?
A. Đúng rồi. Vào tuần tới
B. Điều đó không đúng
C. Thật thú vị
D. Chắc là sẽ vui lắm
=> Đáp án A

	5
	B
	Tình huống: Một người phụ nữ đang nói chuyện với một người đàn ông Người phụ nữ: Tôi sẽ không mang theo đồ ăn nhẹ để không xả rác trong hang.
A. Đó là ý mà tôi muốn nói
B. Đó là một ý kiến hay
C. Tôi ổn
D. Hãy tự làm đi
=> Đáp án B

	ĐỌC ĐIỀN

	1
	B
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. remuneration /rɪˌmjuːnəˈreɪʃᵊn/ (n): thù lao, tiền thưởng
B. revenue /ˈrɛvɪnjuː/ (n): doanh thu, lợi nhuận



	
	
	C. pension /ˈpɛnʃᵊn/ (n): lương hưu, tiền phụ cấp
D. money /ˈmʌni/ (n): tiền bạc, tiền tệ, tiền
=> Ta có geneate revenue: tạo ra doanh thu
Tạm dịch:
“It provides a significant contribution to economies, creating jobs and generating (1) ______, particularly in developing countries.”
(Nó đóng góp đáng kể cho các nền kinh tế, tạo việc làm và tạo doanh thu, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.)
=> Đáp án: B

	2
	B
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. tradition /trəˈdɪʃᵊn/ (n): truyền thống
B. attraction /əˈtrækʃᵊn/ (n): sự thu hút, điểm đến thu hút , điểm du lịch
C. wonder /ˈwʌndə/ (n): kì quan
D. attractiveness /əˈtræktɪvnəs/ (n): sự hấp dẫn
Tạm dịch:
“Tourists travel for different reasons, such as relaxation, adventure, culture, and business. They visit natural or cultural (2) ______, enjoy local cuisines, and participate in various activities.”
(Khách du lịch đi du lịch vì những lý do khác nhau, chẳng hạn như thư giãn, phiêu lưu, văn hóa và kinh doanh. Họ đến thăm các điểm du lịch tự nhiên hoặc văn hóa, thưởng thức các món ăn địa phương và tham gia vào các hoạt động khác nhau.)
=> Đáp án B

	3
	B
	Kiến thức về ngữ pháp
*Xét các đáp án:



	
	
	A. damages (n): khoản tiền bồi thường thiệt hại
B. damage (n): sự thiệt hại, hư hại, hư tổn
C. damaged (a): bị thiệt hại
D. damaging (a): gây hại
Tạm dịch:
“However, tourism can also have negative impacts, including environmental (3) ______, cultural homogenization, and the displacement of local residents.”
(Tuy nhiên, du lịch cũng có thể có những tác động tiêu cực, bao gồm hủy hoại
môi trường, đồng nhất văn hóa và di dời cư dân địa phương.)
=> Đáp án B

	4
	A
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. over /ˈəʊvə/ (a): qua, đã qua, kết thúc
B. by /baɪ/: bởi
C. out /aʊt/: ngoài
D. up /ʌp/: trên, lên trên, ở trên
Tạm dịch:
“Despite these challenges, tourism is expected to recover once the pandemic is (4) ______, with new opportunities for innovation and sustainability.”
(Bất chấp những thách thức này, du lịch dự kiến sẽ phục hồi sau khi đại dịch
kết thúc, với những cơ hội mới cho sự đổi mới và bền vững.)
=> Đáp án: A

	5
	D
	Kiến thức về từ nối
*Xét các đáp án:



	
	
	A. Nonetheless: Tuy nhiên
B. In addition: Hơn nữa, thêm vào đó
C. On the contrary: Ngược lại
D. Therefore: Vì vậy, do vậy
Tạm dịch:
“Despite these challenges, tourism is expected to recover once the pandemic is over, with new opportunities for innovation and sustainability. (5)
 ______, it is crucial to ensure that tourism benefits not only tourists but also local communities and the environment.”
(Bất chấp những thách thức này, du lịch dự kiến sẽ phục hồi sau khi đại dịch kết thúc, với những cơ hội mới cho sự đổi mới và bền vững. Do đó, điều quan trọng là đảm bảo rằng du lịch mang lại lợi ích không chỉ cho khách du lịch mà còn cho cộng đồng địa phương và môi trường.)
=> Đáp án: D

	DỊCH
	Du lịch là một ngành công nghiệp phổ biến và quan trọng trên toàn thế giới. Nó đóng góp đáng kể cho các nền kinh tế, tạo việc làm và tạo doanh thu, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Khách du lịch đi du lịch vì những lý do khác nhau, chẳng hạn như thư giãn, phiêu lưu, văn hóa và kinh doanh. Họ đến thăm các điểm du lịch tự nhiên hoặc văn hóa, thưởng thức các món ăn địa phương và tham gia vào các hoạt động khác nhau. Tuy nhiên, du lịch cũng có thể có những tác động tiêu cực, bao gồm hủy hoại môi trường, đồng nhất văn hóa và di dời cư dân địa phương. Hơn nữa, đại dịch COVID-19 đã đặt ra những thách thức chưa từng có đối với ngành này, đe dọa sự tồn tại của nhiều doanh nghiệp và gây ra tình trạng mất việc làm đáng kể. Bất chấp những thách thức này, du lịch dự kiến sẽ phục hồi sau khi đại dịch kết thúc, với những cơ hội mới cho sự đổi mới và bền vững. Do đó, điều quan trọng là đảm bảo rằng du lịch mang lại lợi ích không chỉ cho khách du lịch mà còn cho cộng đồng địa phương và môi trường.

	ĐỌC HIỂU

	6
	A
	Tác giả chủ yếu thảo luận về điều gì trong đoạn văn?
A. Các bất lợi của du lịch sinh thái
B. Các lợi ích của du lịch sinh thái lên địa phương



	
	
	C. Du lịch sinh thái: Một xu hướng mới cho du khách
D. Những biện pháp để phát triển du lịch sinh thái tiềm năng
=> Dựa vào thông tin trong đoạn 1 như sau:
“The main idea behind ecotourism is to educate tourists about conservation efforts and research developments in fragile natural areas, while also offering travelers a chance to experience those areas firsthand. Unfortunately, when those fragile areas start to receive a lot of traffic from tourists, it can negatively impact their ecosystems.”
(Ý tưởng chính đằng sau du lịch sinh thái là nhằm giáo dục du khách về nỗ lực bảo tồn và nghiên cứu sự phát triển ở những khu vực tự nhiên dễ bị hủy hoại, đồng thời mang đến cho du khách một cơ hội trải nghiệm tận mắt ở những khu vực đó. Thật không may, khi những khu vực dễ bị hủy hoại này bắt đầu thu hút được nhiều lưu lượng giao thông từ du khách, nó có thể tác động tiêu cực đến hệ sinh thái của chúng).
=> Đọc lướt qua đoạn 1 cũng như cả bài, ta thấy tác giả bàn về những bất cập, mặt trái của du lịch sinh thái (ecotourism).
=> Do đó, ta chọn đáp án A.

	7
	C
	Từ “which” trong đoạn 2 đề cập đến ______.
A. quê nhà
B. các hoạt động công nghiệp du lịch
C. những nhóm người bản địa và người dân địa phương phải rời bỏ quê nhà
D. các khu vực tự nhiên trở nên phổ biến trong ngành du lịch.
=> Dựa vào thông tin trong đoạn 2 như sau:
“These activities sometimes displace indigenous groups and local people from their homelands, which not only damages the integrity of those local communities, but prevents its members from benefiting from the economic benefits of a growing tourism industry.”
(Đôi khi những hoạt động này lại khiến những nhóm người bản địa và người dân địa phương rời khỏi quê nhà, điều này không chỉ gây tổn thất đến tính toàn vẹn của các



	
	
	cộng đồng địa phương đó, mà còn ngăn cản các thành viên trong cộng đồng đó hưởng lợi từ các lợi ích kinh tế của ngành du lịch đang phát triển).
=> Như vậy, “which” ở đây chính là việc những nhóm người bản địa và người dân địa phương rời khỏi quê nhà.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án C.

	8
	B
	Theo đoạn văn, mục tiêu chính của du lịch sinh thái là gì?
A. nhằm làm tăng tỉ lệ việc làm cho người dân địa phương.
B. nhằm thúc đẩy sự bảo tồn môi trường sống tự nhiên.
C. nhằm nâng cao kiến thức của du khách về vẻ đẹp của thế giới hoang dã xung quanh.
D. nhằm làm giảm lượng đi bộ gây tác động lên chất lượng đất đai.
=> Dựa vào thông tin trong đoạn 3 như sau:
“It’s ironic, given that ecotourism aims to educate ecotourists and promote the conservation of natural habitats, but, for some species, the increased presence of humans may by default negatively impact their natural behaviors.”
(Thật mỉa mai, vì du lịch sinh thái nhằm mục đích giáo dục du khách và thúc đẩy sự bảo tồn các môi trường sống tự nhiên, nhưng đối với một số loài, sự hiện diện ngày càng nhiều của con người có thể mặc định tác động tiêu cực đến các hành vi tự nhiên của chúng).
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án B.

	9
	B
	Tác động tiêu cực nào của du lịch sinh thái sau đây không được đề cập đến trong đoạn văn?
A. Một số nhóm người bản địa và người dân địa phương có thể không nhận được các lợi ích kinh tế từ du lịch sinh thái.
B. Sự gia tăng về số xe cộ sẽ khiến ô nhiễm trầm trọng hơn.
C. Một vài tổ chức du lịch không thực sự cung cấp các tour du lịch thân thiện với môi trường.



	
	
	D. Thế giới hoang dã xung quanh có thể bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện thường xuyên của con người.
=> Dựa vào các thông tin trong bài như sau:
Đoạn 2: “These activities sometimes displace indigenous groups and local people from their homelands, which not only damages the integrity of those local communities, but prevents its members from benefiting from the economic benefits of a growing tourism industry.” (Đôi khi những hoạt động này lại khiến những nhóm người bản địa và người dân địa phương rời khỏi quê nhà, điều này không chỉ gây tổn thất đến tính toàn vẹn của các cộng đồng địa phương đó, mà còn ngăn cản các thành viên trong cộng đồng đó hưởng lợi từ các lợi ích kinh tế của ngành du lịch đang phát triển). => Ý A có được đề cập đến.
Đoạn 3: It’s ironic, given that ecotourism aims to educate ecotourists and promote the conservation of natural habitats, but, for some species, the increased presence of humans may by default negatively impact their natural behaviors. (Thật mỉa mai, vì du lịch sinh thái nhằm mục đích giáo dục du khách và thúc đẩy sự bảo tồn các môi trường sống tự nhiên, nhưng đối với một số loài, sự hiện diện ngày càng nhiều của con người có thể mặc định tác động tiêu cực đến các hành vi tự nhiên của chúng). => Ý D có được đề cập đến.
Đoạn 4: Finally, not all travel organizations that market themselves as ecotourist programs are actually environmentally friendly. (Cuối cùng, không phải tất cả các tổ chức du lịch tự quảng cáo là các chương trình du lịch sinh thái đều thực sự thân thiện với môi trường). => Ý C có được đề cập đến.
=> Do đó, ta chọn đáp án B.

	10
	D
	Tác giả có ý gì khi đề nghị các du khách nên “do their homework” ?
A. Du khách nên tham dự các khóa học về du lịch sinh thái.
B. Du khách nên hoàn thành công việc ở trường trước chuyến đi.
C. Du khách nên tận dụng các chuyến đi để hiểu thêm về các bài học ở trường.
D. Du khách nên tìm hiểu thông tin về du lịch sinh thái và tổ chức du lịch trước khi đi.
=> Dựa vào thông tin trong đoạn cuối như sau:



	
	
	“Finally, not all travel organizations that market themselves as ecotourist programs are actually environmentally friendly. These organizations know ecotourism is growing in popularity and may take advantage of that fact by parading as ecotouristic when in reality they ignore eco-friendly practices. For that reason, it’s important that would-be ecotourists do their homework before giving an organization their business.”
(Cuối cùng, không phải tất cả các tổ chức du lịch tự quảng cáo là các chương trình du lịch sinh thái đều thực sự thân thiện với môi trường. Các tổ chức này biết rằng du lịch sinh thái đang ngày càng phổ biến và có thể tận dụng thực tế đó bằng cách tự mô tả là du lịch sinh thái, trong khi trên thực tế thì lại bỏ qua các hoạt động thân thiện với môi trường. Vì lý do đó, điều quan trọng là các du khách nên “tìm hiểu sẵn ở nhà” trước khi giao chuyến đi của họ vào tay 1 tổ chức nào đó).
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án D.

	DỊCH
	Ý tưởng chính đằng sau du lịch sinh thái là nhằm giáo dục du khách về nỗ lực bảo tồn và nghiên cứu sự phát triển ở những khu vực tự nhiên dễ bị hủy hoại, đồng thời mang đến cho du khách một cơ hội trực tiếp trải nghiệm tại những khu vực đó. Thật không may, khi những khu vực dễ bị hủy hoại này bắt đầu thu hút được nhiều lưu lượng giao thông từ du khách, nó có thể tác động tiêu cực đến hệ sinh thái tại những nơi đó.
Du lịch chắc chắn dẫn đến sự phát triển – ngay cả trong các nỗ lực du lịch sinh thái. Khi các khu vực tự nhiên trở nên phổ biến trong ngành du lịch, chúng thường trở thành địa điểm của các khách sạn, công cuộc khai quật và các hoạt động khác của ngành du lịch. Những hoạt động này đôi khi đẩy các nhóm bản địa và người dân địa phương ra khỏi quê hương của họ, điều này không chỉ làm tổn hại đến tính toàn vẹn của các cộng đồng địa phương đó mà còn ngăn cản các cộng đồng được hưởng lợi từ những lợi ích kinh tế của ngành du lịch đang phát triển.
Ngoài những tác động tiềm tàng của du lịch sinh thái đối với người dân địa phương, ngành công nghiệp này cũng có thể gây thiệt hại cho động vật hoang dã xung quanh. Thật trớ trêu, vì du lịch sinh thái nhằm mục đích giáo dục những người làm du lịch sinh thái và thúc đẩy việc bảo tồn môi trường sống tự nhiên, nhưng đối với một số loài, sự hiện diện ngày càng nhiều của con người có thể mặc nhiên tác động tiêu cực đến các hành vi tự nhiên của chúng. Giao thông đi bộ tăng lên cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng đất và đời sống thực vật nói chung, làm tổn hại đến hệ sinh thái tổng thể của khu vực.



Cuối cùng, không phải tất cả các tổ chức du lịch tự quảng cáo là các chương trình du lịch sinh thái đều thực sự thân thiện với môi trường. Các tổ chức này biết du lịch sinh thái đang ngày càng phổ biến và có thể lợi dụng thực tế đó bằng cách phô trương là du lịch sinh thái trong khi thực tế họ bỏ qua các hoạt động thân thiện với môi trường. Vì lý do đó, điều quan trọng là những người sắp trở thành khách du lịch sinh thái phải “tìm hiểu sẵn ở nhà” trước khi giao chuyến đi của họ cho một tổ chức.

UNIT 10 - 15-MINUTE TEST
	STT
	GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN

	1
	Kiến thức về câu điều kiện
Căn cứ vào ngữ nghĩa của câu, ta thấy câu diễn tả một hành động có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
=> Sử dụng câu điều kiện loại 1. Cấu trúc câu điều kiện loại 1:
- If + S + V (hiện tại đơn), S + will/can/might/may/have to V.
Chủ ngữ của vế chứa “If” là “I”. => chia động từ thì hiện tại đơn: “visit”, “mệnh đề chính” chia: will + V (bare).
=> Đáp án: visit - will buy
Tạm dịch: Nếu mình ghé thăm bảo tàng Louvre khi ở Paris, mình sẽ mua cho cậu một tấm áp phích.

	2
	Kiến thức về câu điều kiện
Căn cứ vào ngữ nghĩa của câu, ta thấy câu diễn tả giả thuyết không có thật ở hiện tại.
=> Sử dụng câu điều kiện loại 2 Cấu trúc câu điều kiện loại 2:
- If + S + V (quá khứ đơn), S + would/could +V (bare) + O.
* Chú ý: Trong câu điều kiện loại 2, nếu động từ là “be” dùng “were” cho tất cả các ngôi.
=> Đáp án: were - would apologise
Tạm dịch: Nếu mình là cậu, mình sẽ xin lỗi họ.
*Note: “in someone's shoes” ~ to be in the situation, usually a bad or difficult situation, that another person is in = ở trong giày của ai => nghĩa là ở trong vị trí, hoàn cảnh hay tình thế của ai.

	3
	Kiến thức về câu điều kiện
Căn cứ vào ngữ nghĩa của câu, ta thấy câu diễn tả một hành động có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
=> Ta có cấu trúc câu điều kiện: V/Don’t + V + O + or + S + will + V
=> If + S + V (hiện tại đơn), S + will/can/might/may/have to V.
Hurry up or we will miss the train.



	
	=> If you don’t hurry up, we will miss the train.
=> Đáp án: will miss
Tạm dịch: Nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ lỡ chuyến tàu.

	4
	Kiến thức về câu điều kiện
Căn cứ vào ngữ nghĩa của câu, ta thấy câu diễn tả giả thuyết không có thật ở hiện tại.
=> Sử dụng câu điều kiện loại 2 Cấu trúc câu điều kiện loại 2:
- If + S + V (quá khứ đơn), S + would/could +V (bare) + O.
* Chú ý: Trong câu điều kiện loại 2, nếu động từ là “be” dùng “were” cho tất cả các ngôi.
=> Đáp án: had - would go
Tạm dịch: Nếu bây giờ có tiền và thời gian, anh ấy sẽ đi đâu đó để thư giãn.

	5
	Kiến thức về câu điều kiện
Căn cứ vào ngữ nghĩa của câu, ta thấy câu diễn tả một hành động có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
=> Sử dụng câu điều kiện loại 1. Cấu trúc câu điều kiện loại 1:
- If + S + V (hiện tại đơn), S + will/can/might/may/have to V.
Chủ ngữ của vế chứa “If” là “she” => chia động từ thì hiện tại đơn: “leaves”, “mệnh đề chính” chia: will (not) + V (bare).
Ta có: unless = if... not
=> Đáp án: leaves - won’t be
Tạm dịch: Trừ khi cô ấy rời đi ngay bây giờ, nếu không cô ấy sẽ không thể đến sân bay đúng giờ.

	6
	Tạm dịch: Anh ấy dậy muộn vì vậy anh ấy không bao giờ đi làm sớm.
Ta có:
Quy tắc:
- Hai mệnh đề liên kết bằng liên từ “so” nên ta viết câu điều kiện bằng mệnh đề trước “so”.



	
	- Động từ trong mệnh đề trước “so” là “gets up” – hiện tại đơn => điều kiện loại 2
Công thức của điều kiện loại 2:
If + S + V (quá khứ đơn), S + would/could + V (bare)
- Thể của các mệnh đề trong câu điều kiện phải ngược với thể của các mệnh đề tương ứng trong câu tình huống.
=> Do đó, ta viết lại câu như sau: If he didn’t get up late, he would go to work early.
(Nếu anh ấy không dậy muộn, anh ấy sẽ đi làm sớm.)

	7
	Tạm dịch: Đừng thức quá khuya vì bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi.
Ta có:
Quy tắc:
- Hai mệnh đề liên kết bằng liên từ “because” nên ta viết câu điều kiện bằng mệnh đề “because”.
=> Căn cứ vào “will” => câu điều kiện loại 1
Công thức của điều kiện loại 1: If + S + V (hiện tại), S + will/can/may… + V (bare)
=> Do đó, ta viết lại câu như sau: If you stay up too late, you will get tired.
(Nếu bạn thức quá khuya, bạn sẽ mệt mỏi.)

	8
	Tạm dịch: Hôm nay chúng ta không thể đi bộ đường dài vì trời lạnh.
Ta có:
Quy tắc:
- Hai mệnh đề liên kết bằng liên từ “because” nên ta viết câu điều kiện bằng mệnh đề sau “because”.
- Động từ trong mệnh đề “because” là “can’t” – hiện tại đơn => điều kiện loại 2
Công thức của điều kiện loại 2:



	
	If + S + V (quá khứ đơn), S + would/could + V (bare)
- Thể của các mệnh đề trong câu điều kiện phải ngược với thể của các mệnh đề tương ứng trong câu tình huống.
=> Do đó, ta viết lại câu như sau: If it weren’t freezing, we could go hiking today/that day.
(Nếu trời không lạnh, hôm nay/hôm đó chúng ta có thể đi bộ đường dài.)
*Note:
- go hiking: to spend time hiking for pleasure ~ dành thời gian đi bộ đường dài để giải trí
- freezing /´fri:ziη/ (a): giá lạnh, băng giá, rét mướt

	9
	Tạm dịch: Tôi nghĩ rằng bạn không nên uống quá nhiều cà phê.
Ta có:
- Đây là cấu trúc một lời khuyên, nên ta sẽ dùng câu điều kiện loại 2.
* If I were…, I would/could + Vo: Nếu… thì…
Công thức của điều kiện loại 2:
If + S + V (quá khứ đơn), S + would/could + V (bare)
=> Do đó, ta viết lại câu như sau: If I were you, I wouldn’t drink so much coffee.
(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không uống nhiều cà phê như vậy.)

	10
	Tạm dịch: Nói cho tôi biết bạn muốn gì cho chuyến đi hoặc tôi sẽ quên mất.
Ta có:
Căn cứ vào ngữ nghĩa của câu, ta thấy câu diễn tả một hành động có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
=> Ta có cấu trúc câu điều kiện: V/Don’t + V + O + or + S + will + V
=> If + S + V (hiện tại đơn), S + will/can/might/may/have to V.
=> Do đó, ta viết lại câu như sau: If you don’t tell me what you want for the trip, I will forget it.
(Nếu bạn không nói cho tôi biết bạn muốn gì cho chuyến đi, tôi sẽ quên mất.)





UNIT 10 - 45-MINUTE TEST

	STT
	ĐÁP ÁN
	GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN

	1
	B
	Kiến thức về phát âm nguyên âm
*Xét các đáp án
A. cave /keɪv/
B. small /smɑːl/
C. take /teɪk/
D. place/pleɪs/
=> Đáp án B có “a” được phát âm là /ɑː/. Các đáp án còn lại được phát âm là /eɪ/

	2
	B
	Kiến thức về phát âm nguyên âm
*Xét các đáp án
A. touch /tʌtʃ/
B. thousand /ˈθaʊ.zənd/
C. young /jʌŋ/
D. countryside /ˈkʌn.trɪ.saɪd/
=> Đáp án B có nguyên âm “ou” được phát âm là /aʊ/. Các đáp án còn lại được phát âm là /ʌ/.

	3
	B
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án
A. province /ˈprɑː.vɪns/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm sẽ rơi vào nguyên âm dài /ɑː/.
B. behind /bɪˈhaɪnd/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm sẽ rơi vào nguyên âm đôi /aɪ/.



	
	
	C. tourist /ˈtʊr.ɪst/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm sẽ không rơi vào nguyên âm yếu /ɪ/
D. package /ˈpæk.ɪdʒ/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm sẽ rơi vào nguyên âm đôi /æ/.
=> Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.

	4
	D
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án
A. money /ˈmʌni/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm sẽ không rơi vào nguyên âm yếu /i/
B. footprint /ˈfʊt.prɪnt/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm sẽ không rơi vào nguyên âm yếu /ɪ/
C. photo /ˈfoʊ.t̬oʊ/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm sẽ rơi vào âm tiết 1 nếu từ đó là danh từ có hai âm tiết.
D. research /rɪˈsɝːtʃ/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm sẽ không rơi vào nguyên âm yếu /ɪ/ và thường sẽ rơi vào nguyên âm dài /ɝː/
=> Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.

	5
	C
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án
A. beautiful /ˈbjuː.t̬ə.fəl/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm sẽ không rơi vào nguyên âm yếu /ə/
B. animal /ˈæn.ɪ.məl/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm sẽ không rơi vào nguyên âm yếu /ə/ và /ɪ/



	
	
	C. souvenir /ˌsuː.vəˈnear/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc, trọng âm sẽ không rơi vào nguyên âm yếu /ə/ ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /ea/
D. national/ˈnæʃ.nəl/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, đuôi -al không ảnh hưởng tới trọng âm, nên từ gốc sẽ là nation, tận cùng là đuôi -ion thì trọng âm sẽ rơi vào âm trước nó.
=> Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.

	6
	A
	Từ đồng nghĩa – Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Bạn có thể ngắm nhìn những loài động vật xinh đẹp và thân thiện nhất trên Trái đất từ những con thuyền cao tốc ở Hawaii.
=> high-speed /ˌhaɪˈspiːd/(a): tốc độ cao, cao tốc
*Xét các đáp án
E. express /ɪkˈspres/ (a): nhanh, hỏa tốc
F. slow /sloʊ/ (a): chậm
G. lively /ˈlaɪv.li/ (a): sống động
H. active /ˈæk.tɪv/ (a): chủ động, sôi động
=> high-speed ~ express
=> Đáp án A

	7
	D
	Từ đồng nghĩa – Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Bạn có thể mua đồ thủ công mỹ nghệ để góp phần bảo vệ môi trường.
=> Protect /prəˈtekt/ (v): bảo vệ
*Xét các đáp án
A. attack /əˈtæk/(v): tấn công



	
	
	B. foster /ˈfɑː.stɚ/(v): nuôi dưỡng
C. threaten /ˈθret.ən/(v): đe dọa
D. preserve /prɪˈzɝːv/(v): giữ gìn, bảo tồn
=> protect ~ preserve
=> Đáp án D

	8
	A
	Từ trái nghĩa – Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Có phải khách du lịch đang hủy hoại môi trường bằng cách xả rác trên bãi biển hoặc núi khi họ đi du lịch không?
=> Damaging => damage /ˈdæm.ɪ.dʒ/(v) :phá hủy
*Xét các đáp án
A. repairing => repair /rɪˈper/ (v): sửa chữa
B. destroying => repair /dɪˈstrɔɪ/ (v): phá hủy
C. weakening => weaken /ˈwiː.kən/ (v): làm suy yếu
D. ruining => ruin /ˈruː.ɪn/ (v): hủy hoại
=> damaging >< repairing
=> Đáp án A

	9
	C
	Từ trái nghĩa – Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Biển có thể sẽ động vào ngày mai nên chúng tôi sẽ không đi bơi.
=> Rough /rʌf/(a): biến động , gồ ghề
*Xét các đáp án
A. stormy /ˈstɔːr.mi/(a): bão tố
B. violent /ˈvaɪə.lənt/ (a): bạo lực
C. quiet /ˈkwaɪ.ət/ (a): yên, tĩnh lặng



	
	
	D. wild /waɪld/ (a): hoang dã
=> rough >< quiet
=> Đáp án C

	10
	A
	Kiến thức về từ loại
*Xét các đáp án
Ta có cấu trúc thì tương lai đơn: S + will + V (inf): sẽ làm gì
=> A là đáp án hợp lý.
Tạm dịch: Chuyến đi thực tế thân thiện với môi trường là chuyến đi mà chúng ta sẽ tận hưởng, khám phá và tìm hiểu về địa điểm, nhưng theo cách không gây thiệt hại tới môi trường.

	11
	C
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án
Ta có cấu trúc câu điều kiện loại I:
If + S + V (HTĐ), S + will/can/should/…+ V
Diễn tả hành động có thể sẽ xảy ra trong tương lai
=> C là đáp án hợp lý.
Tạm dịch: Nếu tôi thêm một số mảnh thạch nhũ nhỏ vào bộ sưu tập đá của mình, nó sẽ trở thành bộ sưu tập đẹp nhất trường.

	12
	D
	Kiến thức về từ loại Xét các đáp án
A. educate /ˈedʒ.ə.keɪt/ (v): giáo dục
B. educator /ˈedʒ.ə.keɪ.t̬ɚ/ (n): nhà giáo dục
C. education /ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən/ (n): giáo dục
D. educational /ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən.əl/ (a): thuộc về giáo dục



	
	
	Sau chỗ trống là một N
Chỗ trống cần một adj bổ ngữ cho N
=> D là đáp án hợp lý
Tạm dịch: Tôi hy vọng chuyến đi thực tế của chúng tôi sẽ là một kinh nghiệm giáo dục thú vị cho tất cả mọi người.

	13
	B
	Kiến thức về từ loại Xét các đáp án
A. package /ˈpæk.ɪdʒ/ (n): bưu kiện
B. packaging /ˈpæk.ɪ.dʒɪŋ/ (n): bao bì
C. pack /pæk/ (v): đóng gói
D. unpack /ʌnˈpæk/ (v): mở kiện hàng
Ta có: A lot of + N đếm được số nhiều/không đếm được: rất nhiều
=> Loại C và D. Dựa vào ngữ nghĩa ta chọn B
Tạm dịch: Mai sẽ mang theo đồ ăn nhẹ với nhiều túi đựng trong chuyến đi.

	14
	A
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án
A. earn /ɝːn/(v): kiếm tiền
B. pay /peɪ/ (v): trả
C. spend /spend/(v): tiêu, dành
D. exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/(v): trao đổi
Help sb do sth: giúp ai đó làm gì
=> Xét về nghĩa, chọn đáp án A



	
	
	Tạm dịch: Chúng ta nên mua những thứ để giúp các nghệ sĩ và thợ thủ công địa phương kiếm được một số tiền và giới thiệu văn hóa của họ với nhiều người hơn.

	15
	C
	Ta có câu điều kiện loại 2
If + S + V (QKĐ), S + would/could + V nguyên thể
=> Diễn tả điều kiện không có thật ở hiện tại. Dạng của “be” luôn ở dạng giả định là “were”
=> Đáp án C
Tạm dịch: Nếu tôi ở vị trí của bạn, tôi sẽ không mang theo chiếc vali đó.

	16
	B
	Kiến thức về từ vựng Xét các đáp án
A. international /ˌɪn.t̬ɚˈnæʃ.ən.əl/ (a): quốc tế
B. local /ˈloʊ.kəl/ (a): địa phương
C. native /ˈneɪ.t̬ɪv/ (a): bản địa
D. ethnic/ˈeθ.nɪk/ (a) : dân tộc
=> Xét về ý nghĩa ta chọn đáp án B
Tạm dịch: Ở với người dân địa phương là một cách hay để tìm hiểu về văn hóa của họ và thưởng thức ẩm thực.

	17
	D
	Kiến thức về cấu trúc câu
Ta có cấu trúc:
Unless = If… not: nếu không thì
Mệnh đề chính là ở tương lai đơn => Câu điều kiện loại 1. Động từ ở mệnh đề điều kiện ở thì hiện tại đơn.



	
	
	=> Đáp án D
Tạm dịch: Trừ khi bạn nhanh chóng, nếu không bạn sẽ bị muộn hội nghị về động vật hoang dã.

	18
	A
	Kiến thức về cụm cố định Ta có cụm:
Be interested in: thích thú với, có niềm yêu thích với
=> Đáp án A
Tạm dịch: Cô ấy thích đi bộ và cắm trại trong rừng.

	19
	C
	Kiến thức về từ loại
A. explorer /ɪkˈsplɔːr.ɚ/ (n): nhà thám hiểm
B. exploration /ˌek.spləˈreɪ.ʃən/ (n) : sự khám phá
C. explore/ɪkˈsplɔːr/ (v): khám phá
D. exploring /ɪkˈsplɔːring/ (a): có tính khám phá Ta có: các từ để hỏi (how/what/where…) + to V
=> Đáp án C
Tạm dịch: Du khách biết cách khám phá môi trường và được giáo dục về các vấn đề môi trường địa phương.

	20
	B
	Ta có cấu trúc
relate to: có liên quan với, liên quan đến
Tạm dịch: Du lịch có trách nhiệm thường liên quan đến hành động cụ thể của các cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng.
=> Đáp án C

	21
	A
	Kiến thức về từ loại
*Xét các đáp án



	
	
	A. aware /əˈwer/(a): nhận thức
B. unaware /ˌʌn.əˈwer/(a): không nhận thức
C. awareness /əˈwer.nəs/(n): sự nhận thức
D. unawareness/ˌʌn.əˈwer.nəs/(n): sự không nhận thức Vị trí cần điền là tính từ do sau động từ “be”
Ta có cấu trúc be aware/unaware of Xét về ý nghĩa và cấu trúc, ta chọn A
Tạm dịch: Ngày nay, khách du lịch đã ý thức được vai trò của mình trong việc bảo tồn các điểm tham quan du lịch.

	22
	C
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án
A. mass /mæs/ (a): đông
B. stable /ˈsteɪ.bəl/ (a): ổn định
C. sustainable /səˈsteɪ.nə.bəl/(a): bền vững
D. external/ɪkˈstɝː.nəl/(a): bên ngoài
Xét về ý nghĩa, ta chọn đáp án C
Tạm dịch: Mục đích của du lịch bền vững là bảo vệ môi trường, tôn trọng văn hóa địa phương và giữ lợi nhuận cho địa phương.

	23
	C
	Kiến thức về giới từ
Tạm dịch: Tôi nghĩ du lịch sinh thái không phù hợp với gia đình có trẻ em.
Ta có : suitable + for: phù hợp, thích hợp với
=> Sửa “with” => “for”

	24
	A
	Kiến thức về từ vựng



	
	
	Tạm dịch: Các loại hình du lịch khác nhau có thể có tác động khác nhau đến môi trường do quy mô và hình thức của họ.
Ta có trong câu trên nhắc đến các loại hình du lịch khác nhau nên A sai về ngữ nghĩa.
Sửa “tourists” => “tourisms”

	25
	C
	Kiến thức về câu điều kiện loại II
Tạm dịch: Nếu mọi người ngừng bay, họ sẽ giảm lượng khí thải carbon.
Ta có câu trên diễn tả một điền kiện trái với hiện tại, không có thực ở hiện tại, câu trên là câu điều kiện loại 2: If + S + V (QKĐ), S + would/ could + V nguyên thể
=> Sửa “will” => “would”

	26
	C
	Kiến thức về lượng từ
*Xét các đáp án:
A. many + N (đếm được số nhiều): nhiều
B. a/the number of + N (số nhiều): nhiều
C. much + N (không đếm được): nhiều
D. every + N (đếm được số ít): mỗi, được sử dụng khi muốn chỉ các sự vật, sự việc như một nhóm
=> Xét thấy danh từ “research” là danh từ không đếm được, do đó chỉ có đáp án C là phù hợp
Tạm dịch:
“Before your departure, make sure you do as (26) ______research about your destination as you can.”
(Trước khi khởi hành, hãy đảm bảo rằng bạn đã nghiên cứu càng nhiều càng tốt về điểm đến của mình.)

	27
	B
	Kiến thức về từ vựng



	
	
	*Xét các đáp án:
A. common /ˈkɒmən/ (a): thông thường, bình thường
B. special /ˈspeʃl/ (a): đặc biệt, riêng biệt
C. traditional /trəˈdɪʃənl/ (a): truyền thống
D. typical /ˈtɪpɪkl/ (a): có những đặc tính tiêu biểu
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án B Tạm dịch:
“Find out if you require any (27) ______visas or permits to travel there. Think about currency as well.”
(Tìm hiểu xem liệu bạn có cần bất kỳ thị thực hoặc giấy phép đặc biệt
nào để đến đó không. Cũng nên nghĩ đến vấn đề tiền tệ.)

	28
	A
	Kiến thức về liên từ
A. as + clause: bởi vì
B. so + clause: vì vậy, do đó
C. but + clause: nhưng, tuy vậy
D. or + clause: hoặc là
=> Dựa vào ngữ cảnh, ta cần liên từ mang nghĩa giải thích cho ý trước đó. Do đó, ta chọn đáp án A
Tạm dịch:
“Think about eating larger lunches and smaller evening meals to help make your spending money go further, (28) ______lunch is generally cheaper.”
(Hãy nghĩ đến việc ăn bữa trưa nhiều hơn và bữa tối ít hơn để giúp số tiền bạn cần chi tiêu còn nhiều, bởi vì bữa trưa nhìn chung rẻ hơn.)

	29
	A
	Kiến thức về từ vựng



	
	
	A. identified – identify (v): nhận diện, phân biệt được ai/ cái gì bằng mắt
B. realized – realize /ˈriːəlaɪz/ (v): cảm nhận, nhận thức được, hiểu ra được thông qua việc cân nhắc, trong tâm trí
C. acknowledged – acknowledge /əkˈnɒlɪdʒ/ (v): thừa nhận rằng cái gì là sự thật
D. determined – determine /dɪˈtɜːmɪn/ (v): khám phá sự thật về một cái gì đó; tính toán một cái gì đó chính xác
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án A Tạm dịch:
“Label your suitcases clearly so that they can be easily (29) ______ as yours.”
(Dán nhãn một cách rõ ràng trên vali của bạn để chúng có thể được
nhận ra là của bạn một cách dễ dàng.)

	30
	D
	Kiến thức về đại từ quan hệ
*Xét các đáp án:
A. who: đại từ quan hệ làm chủ ngữ thay thế cho chủ ngữ chỉ người trong mệnh đề quan hệ xác định và không xác định.
B. when: trạng từ quan hệ chỉ thời gian
C. which: đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ vật, có chức năng làm tân ngữ hoặc chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ xác định và không xác định.
D. where: trạng từ quan hệ chỉ nơi chốn
=> Dựa vào ngữ cảnh, ta cần một trạng từ chỉ nơi chốn, do đó ta chọn đáp án D. Vị trí cần điền không cần đại từ quan hệ để thay thế cho danh từ phía trước, do đó ta loại đáp án A và C.
Tạm dịch:



	
	
	“lt can be useful to store a copy of your itinerary in a prominent place in your suitcase so that the airline will know (30) ______to find you if your luggage gets lost.”
(Sẽ rất hữu ích nếu bạn giữ bản sao hành trình của mình ở một nơi dễ thấy trong vali để hãng hàng không biết tìm bạn ở đâu nếu hành lý của bạn bị thất lạc.)

	
	DỊCH
	Giá của các kì nghỉ có thể dao động rất nhiều trong năm, vì vậy hãy cố gắng linh hoạt ngày đi và tránh thời gian cao điểm của kỳ nghỉ lễ. Nó cũng có thể rẻ hơn nếu bạn đặt trước. Trước khi khởi hành, hãy đảm bảo rằng bạn đã nghiên cứu càng nhiều càng tốt về điểm đến của mình. Tìm hiểu xem liệu bạn có cần bất kỳ thị thực hoặc giấy phép đặc biệt nào để đến đó không. Cũng nên nghĩ đến vấn đề tiền tệ. Bạn sẽ có thể sử dụng tiền riêng một cách dễ dàng hay bạn sẽ cần phải mang theo tiền mặt? Hãy nghĩ đến việc ăn bữa trưa nhiều hơn và bữa tối ít hơn để hợp lý việc chi tiêu hơn, bởi vì bữa trưa nhìn chung rẻ hơn.
Đảm bảo rằng bạn luôn mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân. Việc gửi bản sao chi tiết hộ chiếu của bạn vào email trong trường hợp bị mất hoặc bị đánh cắp cũng có thể hữu ích. Ghi nhãn vali của bạn một cách rõ ràng để chúng có thể dễ dàng được nhận ra là của bạn. Sẽ rất hữu ích nếu bạn cất bản sao hành trình của mình ở một nơi dễ thấy trong vali để hãng hàng không biết tìm bạn ở đâu nếu hành lý của bạn bị thất lạc. Đảm bảo đóng gói bất kỳ loại thuốc hoặc các vật dụng cần thiết khác trong hành lý xách tay của bạn. Nếu chuyến bay của bạn bị hoãn hoặc hành lý của bạn bị thất lạc, bạn có thể khó lấy được những hành lý này ở sân bay hoặc nước ngoài.

	31
	B
	Đoạn văn chủ yếu là về ______ .
A. Những gì khách sạn sinh thái giúp ích cho môi trường
B. Khách sạn sinh thái là gì và nó hoạt động như thế nào
C. Khách sạn sinh thái giống khách sạn xanh như thế nào
D. Khách sạn sinh thái tốt hơn khách sạn xanh như thế nào



	
	
	Căn cứ vào thông tin trong bài:
Đoạn 1: “The biggest difference between an eco-lodge /iː.kəʊ- lɒdʒ/ and a green hotel is the setting in which you'll find them. Eco lodges tend to be more remote, located in relatively pristine /ˈprɪs.tiːn/ natural environments such as beaches, jungles and mountains. Green hotels, on the other hand, are more often associated with cities and towns.”
(Sự khác biệt lớn nhất giữa khách sạn sinh thái và khách sạn xanh đó là vị trí mà bạn sẽ tìm thấy chúng. Các khách sạn sinh thái có xu hướng ở xa trung tâm hơn, tọa lạc ở những môi trường gần như nguyên sơ như bãi biển, rừng nhiệt đới và núi. Các khách sạn xanh, trái lại, thường xuyên có liên kết với các thành phố và thị trấn.)
Đoạn 3: “But eco lodges tend to be more dependent on the natural environment than green hotels. They are also generally more active in nature and wildlife conservation, more focused on educating visitors about the flora and fauna of local ecosystems, and more deeply connected with the area's indigenous culture (whose influence is often incorporated into the lodge's decor and restaurant menu).”
(Nhưng các khách sạn sinh thái có xu hướng phụ thuộc nhiều vào môi trường thiên nhiên hơn là các khách sạn xanh. Nhìn chung, chúng cũng tích cực hơn trong hoạt động bảo tồn động vật hoang dã và thiên nhiên, chú trọng hơn vào việc giáo dục các du khách về thực vật và động vật của hệ sinh thái địa phương, và liên kết sâu sắc hơn với nền văn hóa của người bản địa (sự ảnh hưởng của họ có thể có liên hệ với phong cách bày trí của khách sạn và thực đơn của nhà hàng.)
=> Như vậy ta thấy cả đoạn văn nói giới thiệu về khách sạn sinh thái và nó hoạt động như thế nào.

	32
	D
	Từ “ones” trong đoạn văn đề cập tới ______ .
A. Các khách sạn sinh thái
B. Các khách sạn xanh



	
	
	C. Các yếu tố
D. Các khách sạn sinh thái và các khách sạn xanh
Căn cứ vào ngữ cảnh trong đoạn thứ 2:
“Eco lodges and green hotels both emphasize elements such as environmental responsibility and minimizing negative impact. The best ones offer renewable energy sources, recycling services, eco- friendly toiletries, energy efficient lighting, locally sourced food, organic linens and towels, non-toxic cleaning supplies, non- disposable dishes, water
conservation methods and various other sustainability-focused initiatives.”
(Cả khách sạn sinh thái và các khách sạn xanh đều nhấn mạnh vào các yếu tố như là trách nhiệm với môi trường và làm giảm hết mức có thể các tác hại tiêu cực. Những khách sạn sinh thái và khách sạn xanh tốt nhất đều cung cấp các nguồn năng lượng tái tạo, dịch vụ tái chế, dịch vụ chăm sóc cá nhân thân thiện với môi trường, bóng đèn tiết kiệm năng lượng, thức ăn có nguồn gốc từ địa phương, ga giường và khăn tắm được làm từ chất hữu cơ, nguồn cung cấp cho việc dọn dẹp không độc hại, chén dĩa tái sử dụng, phương pháp tiết kiệm nước và các sáng kiến khác tập trung vào sự bền vững.)

	
	B
	Từ “initiatives /ɪˈnɪʃ.ə.tɪv/ “ trong đoạn văn gần nghĩa với ______ .
A. Các đạo luật, các hành động cụ thể mà ai đó làm
B. Các kế hoạch
C. Các hành động (để làm chuyện gì xảy ra hoặc giải quyết một tình huống nào đó)
D. Sự vận hành
Căn cứ vào thông tin trong đoạn 2:
“The best ones offer renewable energy sources, recycling services, eco-friendly toiletries, energy efficient lighting, locally sourced food,



	
	
	organic linens and towels, non-toxic cleaning supplies, non- disposable dishes, water conservation methods and various other sustainability-focused initiatives.”
(Những khách sạn sinh thái và khách sạn xanh tốt nhất đều cung cấp các nguồn năng lượng tái tạo, dịch vụ tái chế, dịch vụ chăm sóc cá nhân thân thiện với môi trường, bóng đèn tiết kiệm năng lượng, thức ăn có nguồn gốc từ địa phương, ga giường và khăn tắm được làm từ chất hữu cơ, nguồn cung cấp cho việc dọn dẹp không độc hại, chén dĩa tái sử dụng, phương pháp tiết kiệm nước và các sáng kiến khác tập trung vào sự bền vững.)

	34
	A
	Theo đoạn văn, tất cả điều sau đây là đúng về các khách sạn sinh thái NGOẠI TRỪ ______ .
A. Chúng tọa lạc tại những thị trấn và thành phố nhỏ
B. Chúng tạo việc làm cho những người dân địa phương
C. Chúng gần như có sự liên kết với văn hóa địa phương
D. Chúng giáo dục du khách về hệ sinh thái địa phương
Căn cứ vào thông tin trong đoạn 1:
“The biggest difference between an eco-lodge and a green hotel is the setting in which you'll find them. Eco lodges tend to be more remote, located in relatively pristine natural environments such as beaches, jungles and mountains. Green hotels, on the other hand, are more often associated with cities and towns.”
(Sự khác biệt lớn nhất giữa khách sạn sinh thái và khách sạn xanh đó là vị trí mà bạn sẽ tìm thấy chúng. Các khách sạn sinh thái có xu hướng ở xa trung tâm hơn, tọa lạc ở những môi trường gần như nguyên sơ như là bãi biển, rừng nhiệt đới và núi. Các khách sạn xanh, trái lại, thường xuyên có liên kết với các thành phố và thị trấn.)



	
	
	=> Như vậy ta thấy chỉ những khách sạn xanh mới tọa lạc gần những thành phố và thị trấn, còn các khách sạn sinh thái thì lại tọa lạc tại những nơi hẻo lánh hơn.

	35
	D
	Từ “they” trong đoạn văn đề cập tới ______ .
A. Phong tục địa phương
B. Các du khách
C. Các hoạt động
D. Các khách sạn sinh thái
Căn cứ vào ngữ cảnh trong đoạn cuối:
“The best eco lodges also work to ensure positive relationships with the local people. They train and employ them at fair wages, take part in community development initiatives, offer activities that help visitors conserve and appreciate local customs, and contribute to the local economy. In this way, they reinforce the notion of ecotourism as a more sustainable long-term business model than altering or destroying habitats for quick financial gains.”
(Các khách sạn sinh thái tốt nhất cũng nỗ lực để thêm thắt chặt mối quan hệ với người dân địa phương. Họ cũng đào tạo và thuê người dân địa phương với mức lương hợp lý, tham gia vào các sáng kiến để phát triển cộng đồng, cung cấp các hoạt động mà có thể giúp cho những du khách bảo tồn và nâng cao giá trị của văn hóa địa phương, và góp phần vào nền kinh tế địa phương. Theo cách đó, các khách sạn sinh thái củng cố khái niệm du lịch sinh thái như một việc kinh doanh lâu dài và bền vững hơn là thay thế và phá hủy môi trường sống chỉ để đổi lấy những lợi ích kinh tế nhất thời.)

	36
	D
	Kiến thức về giao tiếp Tạm dịch:
Jack đang nói chuyện với Linda



	
	
	Jack: Tớ có nên đặt một tour du lịch sinh thái đến Sapa bây giờ không? Linda: ______
*Xét các đáp án
A. Cậu không nên làm điều đó.
B. Nó không tốt cho cậu.
C. Đừng đi bằng xe buýt.
D. Sao cậu không tự đi?
Đưa ra lời gợi ý là thay vì book tour thì tự đi tới đó.
=> Đáp án D

	37
	C
	Kiến thức về câu gián tiếp Tạm dịch:
Jack đang nói chuyện với Linda
Jack: Cậu nghĩ tớ nên mang theo gì cho một chuyến đi thực địa thân thiện với môi trường?
Linda: ______
*Xét các đáp án
A. Tớ e là cậu không làm được,
B. Cậu không nên đi.
C. Nếu tớ là cậu, tớ sẽ mang theo một số quần áo và thức ăn.
D. Nếu tớ ở vị trí của cậu, tớ sẽ đến đó.
Đưa ra lời khuyên, ta có cấu trúc “If I were you, I would…” là dạng câu để chỉ lời khuyên/đưa ra gợi ý.
=> Đáp án C

	38
	D
	Don’t leave litter behind or you will damage the environment.



	
	
	Tạm dịch: Đừng bỏ rác ở lại nếu không bạn sẽ làm hỏng môi trường.
Xét đáp án
A. Nếu bạn không bỏ rác ở lại, bạn sẽ hủy hoại môi trường. => sai về nghĩa
B. Nếu bạn không để lại rác, bạn sẽ hủy hoại môi trường. => sai về nghĩa
C. Bạn sẽ hủy hoại môi trường trừ khi bạn bỏ lại rác. => sai về nghĩa
D. Nếu bạn bỏ rác ở lại, bạn sẽ hủy hoại môi trường. (câu điều kiện loại 1: If + S + V (HTĐ), S + will/should/ can/… + V nguyên thể: diễn tả điều có thể xảy ra trong tương lai)

	39
	A
	I know that I may damage the environment when I travel so I use recycled bottles.
Tạm dịch: Tôi biết rằng tôi có thể hủy hoại môi trường khi đi du lịch nên tôi sử dụng chai tái chế.
Ta có câu đề bài đang nói về một sự thật nên khi đặt câu điều kiện có giả thiết trái với hiện tại, ta dùng câu điều kiện loại 2
Xét đáp án
A. Nếu tôi không biết rằng tôi có thể hủy hoại môi trường khi đi du lịch, tôi đã không sử dụng chai tái chế. => đúng
Câu điều kiện loại II: If + S + V (QKĐ), S + would/ could + V nguyên thể
=> Diễn tả điều trái ngược với thực tế ở hiện tại
B. Nếu tôi không biết rằng tôi có thể hủy hoại môi trường khi đi du lịch, tôi sẽ không sử dụng chai tái chế. => sai về cấu trúc vì nếu diễn tả điều trái với thực tế ở hiện tại thì phải dùng câu điều kiện loại 2.
C. Nếu tôi biết rằng tôi có thể hủy hoại môi trường khi đi du lịch, tôi đã không sử dụng chai tái chế. => sai về nghĩa



	
	
	D. Nếu tôi không biết rằng tôi có thể hủy hoại môi trường khi đi du lịch, tôi sẽ sử dụng chai tái chế. => sai về ngữ nghĩa và cấu trúc vì nếu muốn diễn tả điều trái với thực tế ở hiện tại thì phải dùng câu điều kiện loại II.

	40
	C
	Tạm dịch: Họ không sống ở nông thôn, vì vậy họ không biết cách trồng rau.
=> Ta có câu đề bài đang nói về một sự thật nên khi đặt câu điều kiện có giả thiết trái với hiện tại, ta dùng câu điều kiện loại 2
A. Nếu họ sống ở nông thôn, họ sẽ biết cách trồng rau => sai cấu trúc vì nếu muốn diễn tả điều trái với thực tế ở hiện tại thì phải dùng câu điều kiện loại II.
B. Nếu không ở quê, họ sẽ không biết trồng rau => sai về nghĩa
C. Nếu họ sống ở nông thôn, họ sẽ biết cách trồng rau. => đúng
Câu điều kiện loại II: If + S + V (QKĐ), S + would/could + V nguyên thể
=> Diễn tả điều trái ngược với thực tế ở hiện tại
D. Nếu họ sống ở nông thôn, họ sẽ biết cách trồng rau => sai cấu trúc câu điều kiện loại II



REVIEW 4

	STT
	ĐÁP ÁN
	GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN

	PHÁT ÂM

	1
	B
	Kiến thức về phát âm nguyên âm
*Xét các đáp án
A. food /fuːd/
B. cook /kʊk/
C. pool /puːl/
D. mood/muːd/
=> Đáp án B có “oo” được phát âm là /ʊ/. Các đáp án còn lại được phát âm là /uː/

	2
	C
	Kiến thức về phát âm phụ âm
*Xét các đáp án
A. herb /ɝːb/
B. beach /biːtʃ/
C. climb /klaɪm/
D. because /bɪˈkɑːz/
=> Đáp án C có “b” được phát âm câm. Các đáp án còn lại được phát âm là /b/

	3
	A
	Kiến thức về phát âm nguyên âm
*Xét các đáp án
A. idea /aɪˈdɪə/
B. instead /ɪnˈsted/
C. threat /θret/



	
	
	D. bread /bred/
=> Đáp án A có “ea” được phát âm là /ɪə/. Các đáp án còn lại được phát âm là /e/

	4
	D
	Kiến thức về phát âm nguyên âm
*Xét các đáp án
A. windy /ˈwɪn.di/
B. bring /brɪŋ/
C. interest /ˈɪn.trɪst/
D. diving/ˈdaɪ.vɪŋ/
=> Đáp án D có “i” được phát âm là /aɪ/. Các đáp án còn lại được phát âm là /ɪ/

	5
	C
	Kiến thức về phát âm nguyên âm
*Xét các đáp án
A. rent /rent/
B. wetsuit /ˈwet.suːt/
C. effect /əˈfekt/
D. negative /ˈneɡ.ə.t̬ɪv/
=> Đáp án C có “e” được phát âm là /ə/. Các đáp án còn lại được phát âm là /e/

	TRỌNG ÂM

	1
	D
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án
A. disturb /dɪˈstɝːb/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm sẽ rơi vào nguyên âm dài /ɝː/.



	
	
	B. avoid /əˈvɔɪd/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm sẽ rơi vào nguyên âm đôi /ɔɪ/.
C. attract /əˈtrækt/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm sẽ không rơi vào nguyên âm yếu /ə/
D. nature /ˈneɪ.tʃɚ/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm sẽ rơi vào nguyên âm đôi /eɪ/.
=> Đáp án D có trọng âm rơi vào âm đầu. Các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm thứ hai.

	2
	A
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án
A. transport /ˈtræn.spɔːrt/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, đa số danh từ có hai âm tiết, trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.
B. reduce /rɪˈduːs/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm sẽ rơi vào nguyên âm dài /uː/.
C. advice /ədˈvaɪs/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm sẽ rơi vào nguyên âm đôi/aɪ/.
D. allow /əˈlaʊ/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm sẽ rơi vào nguyên âm đôi/aʊ/.
=> Đáp án A có trọng âm rơi vào âm đầu. Các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm thứ hai.

	3
	A
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án
A. suitable /ˈsuː.t̬ə.bəl/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm sẽ rơi vào nguyên âm dài /uː/.
B. encourage /ɪnˈkɝː.ɪdʒ/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm sẽ rơi vào nguyên âm dài /ɝː/.



	
	
	C. organic /ɔːrˈɡæn.ɪk/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, tận cùng là đuôi -ic thì trọng âm rơi vào âm tiết ngay trước nó.
D. activity /ækˈtɪv.ə.t̬i/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, tận cùng là đuôi -ity, trọng âm sẽ rơi vào âm tiết trước nó.
=> Đáp án A có trọng âm rơi vào âm đầu. Các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm thứ hai.

	4
	C
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án
A. business /ˈbɪz.nɪs/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm phụ tố 'ness' không nhận trọng âm, hai âm tiết còn lại đều chứa nguyên âm /ɪ/, ta ưu tiên trọng âm rơi vào âm đầu tiên.
B. negative /ˈneɡ.ə.t̬ɪv/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm sẽ không rơi vào nguyên âm yếu /ə/ và /ɪ/
C. traditional /trəˈdɪʃ.ən.əl/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm sẽ rơi vào âm tiết trước “tion”
D. benefit /ˈben.ɪ.fɪt/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, nếu từ chứa các nguyên âm ngắn thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.
=> Đáp án C có trọng âm rơi vào âm đầu. Các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm thứ hai.

	5
	D
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án
A. mountainous /ˈmaʊn.tən.əs/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm sẽ rơi vào nguyên âm đôi /aʊ/
B. Wednesday /ˈwenz.deɪ/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
C. family /ˈfæm.əl.i/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.



	
	
	D. suggestion/səˈdʒes.tʃən/từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm sẽ rơi vào âm tiết trước -tion.
=> Đáp án D có trọng âm rơi vào âm hai. Các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm thứ đầu.

	TỪ ĐỒNG NGHĨA

	1
	A
	Từ đồng nghĩa – Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Bao bọc con cái quá mức là điều rất dễ phạm phải. Chúng có thể trở nên phụ thuộc hơn.
=> protective/prəˈtek.tɪv/ (a): bao bọc, che chở
*Xét các đáp án
A. covering /ˈkʌv.ɚ.ɪŋ/ (a): bao phủ, bao bọc
B. intended /ɪnˈten.dɪd/(a): chỉ định, chủ tâm
C. related /rɪˈleɪ.t̬ɪd/ (a): liên kết, liên quan
D. defensive /dɪˈfen.sɪv/(a): bảo vệ, phòng bị
=> protective ~ covering
=> Đáp án A

	2
	C
	Từ đồng nghĩa – Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Ba mẹ thằng bé sẽ không cho phép thằng bé chơi khúc côn cầu trên băng vì họ nghĩ vậy là quá nguy hiểm. Thằng bé có thể bị thương.
=> dangerous /ˈdeɪn.dʒɚ.əs/(a): nguy hiểm
*Xét các đáp án
A. careless /ˈker.ləs/(a): bất cẩn
B. severe /səˈvɪr/(a): nghiêm trọng
C. threatening /ˈθret.nɪŋ/(a): đe dọa, nguy hiểm



	
	
	D. alarming /əˈlɑːr.mɪŋ/(a): báo động
=> dangerous ~ threatening
=> Đáp án C

	3
	B
	Từ đồng nghĩa – Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Không ai giải quyết được vấn đề phải làm gì với chất thải phóng xạ.
=> solve /sɑːlv/ (v): giải quyết
*Xét các đáp án
A. question /ˈkwes.tʃən/ (v): hỏi
B. answer /ˈæn.sɚ/ (v): giải đáp, trả lời
C. work /ˈwɝː.kɪŋ/ (v): làm việc
D. obtain /əbˈteɪn/ (v): đạt được
=> solved ~ answered
=> Đáp án B

	4
	D
	Từ đồng nghĩa – Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Anh ấy sử dụng một thiết bị giám sát ban đêm để nhận thấy tín hiệu của sự tỏa nhiệt.
=> emission /iˈmɪʃ.ən/ (n): sự thải ra
*Xét các đáp án
A. absorbing /əbˈzɔːr.bɪŋ/(a): hấp thụ
B. transmission /trænˈsmɪʃ.ən/(n): sự truyền tải
C. ejection /iˈdʒek.ʃən/(n): sự phóng ra
D. release /rɪˈliːs/(n): sự thải ra
=> emissions ~ releases



	
	
	=> Đáp án D

	5
	A
	Từ đồng nghĩa – Kiến thức về cụm động từ
Tạm dịch: Chính phủ dự định giải quyết vấn đề ô nhiễm nước như thế nào?
=> deal with (p.v): giải quyết
*Xét các đáp án
A. cope with /koʊp/(pv): giải quyết đối mặt
B. consider /kənˈsɪd.ɚ/(v): xem xét
C. be concerned with: về, liên quan tới…
D. write about /raɪt/: viết về
=> deal with ~ cope with
=> Đáp án A

	TỪ TRÁI NGHĨA

	1
	C
	Từ trái nghĩa – Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Chúng tôi đã có một cuộc họp rất hiệu quả. Tôi cảm thấy chúng tôi đã giải quyết được rất nhiều vấn đề.
=> productive /prəˈdʌk.tɪv/(a): hiệu quả
*Xét các đáp án
A. creative /kriˈeɪ.t̬ɪv/(a): sáng tạo
B. infertile /ɪnˈfɝː.t̬əl/(a): vô sinh
C. ineffective /ˌɪn.ɪˈfek.tɪv/(a): không hiệu quả
D. poor /pʊr/(a): nghèo
=> productive >< ineffective
=> Đáp án C



	2
	D
	Từ trái nghĩa – Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Đó là một con đường núi gồ ghề, đầy đá và những hố to. Tôi đã rất hoảng sợ.
=> rough /rʌf/(a): gồ ghề
*Xét các đáp án
A. uneven /ʌnˈiː.vən/(a): không cân bằng, bằng phẳng, gồ ghề
B. broken /ˈbroʊ.kən/(a): vỡ
C. rocky /ˈrɑː.ki/(a): đá, gồ ghề
D. smooth /smuːð/(a): bằng phẳng
=> rough >< smooth
=> Đáp án D

	3
	A
	Từ trái nghĩa – Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Tôi không nghĩ rằng anh ấy thực sự đủ kinh nghiệm cho loại công việc này.
=> experienced /ɪkˈspɪə.ri.ənst/(a): giàu kinh nghiệm
*Xét các đáp án
A. unskilled /ʌnˈskɪld/(a): không có kĩ năng
B. familiar /fəˈmɪl.i.jɚ/(a): quen thuộc
C. competent /ˈkɑːm.pə.t̬ənt/(a): có tài na ng
D. master /ˈmæs.tɚ/(a): có tay nghề
=> experienced >< unskilled
=> Đáp án A

	4
	B
	Từ trái nghĩa – Kiến thức về từ vựng



	
	
	Tạm dịch: Dành mười hai giờ trên máy bay không phải là một viễn cảnh hấp dẫn lắm.
=> attractive /əˈtræk.tɪv/(a): thu hút, hấp dẫn
*Xét các đáp án
A. pleasant /ˈplez.ənt/(a): thú vị
B. unpleasant /ʌnˈplez.ənt/(a): khó chịu
C. gorgeous /ˈɡɔːr.dʒəs/(a): đẹp, thu hút
D. ugly /ˈʌɡ.li/(a): xấu xí
=> attractive >< unpleasant
=> Đáp án B

	5
	D
	Từ trái nghĩa – Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Hội đồng đang khuyến khích phát triển cả việc làm và giải trí.
=> encourage /ɪnˈkɝː.ɪ.dʒ/(v): động viên, cổ vũ
*Xét các đáp án
A. promote /prəˈmoʊt/(v): thúc đẩy, quảng bá
B. stimulate /ˈstɪm.jə.leɪ.t̬ɪŋ/(v): kích thích
C. enable/ɪˈneɪblɪŋ/(v): khiến cho có thể, dễ dàng hơn
D. discourage /dɪˈskɝː.ɪ.dʒɪŋ/(v): làm chán nản, nhụt chí
=> encouraging >< discouraging
=> Đáp án D

	TỪ LOẠI

	1
	Destruction
	Ta có sau mạo từ “the” cần 1 danh từ
=> Danh từ của “destroy”: destruction



	
	
	Tạm dịch: Ô nhiễm là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bị tàn phá của các khu du lịch sinh thái.

	2
	Loss
	Ta có vị trí cần điền đóng vai trò là Chủ ngữ nên ta cần 1 danh từ để kết hợp cùng với N “habitat” ta được N ghép.
Danh từ của “lose”: loss
Tạm dịch: Mất môi trường sống là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với đa dạng sinh học.

	3
	Produces
	Ta có “flying” (bay) là một N đang đóng vai trò là một S => vế câu đầu tiên thiếu một V => chỗ trống ta cần một V.
=> Động từ của “product”: produces (vì chủ ngữ là danh từ số ít)
Tạm dịch: Vì máy bay tạo ra nhiều lượng phát thải khí nhà kính hơn bất kỳ phương tiện giao thông nào khác, bạn chỉ nên bay khi chuyến đi dài.

	4
	Beauty
	Ta có sau mạo từ “the” cần 1 danh từ
=> Danh từ của “beautiful”: beauty
Tạm dịch: Di chuyển bằng phương tiện công cộng giúp giữ môi trường trong sạch và cho phép bạn tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

	5
	Harm
	Ta có “that” là đại từ quan hệ thay cho N “things” phía trước, đóng vai trò làm chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ, vì vậy sau “that” ta cần một động từ ở dạng số nhiều.
=> Động từ của “harmful”: harm
Tạm dịch: Các hoạt động thân thiện với môi trường sẽ giúp các bạn hiểu và tôn trọng thiên nhiên hơn và ngừng làm những việc gây hại cho môi trường.

	TRẮC NGHIỆM

	1
	D
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án
A. ecosystem /ˈe.koʊˌsɪs.təm/(n): hệ sinh thái
B. eco-friendly /ˈek.oʊˌfrend.li/ (a): thân thiện với môi trường



	
	
	C. eco-footprint /ˈiː.koʊˌfʊt.prɪnt/ (n): dấu chân sinh thái (một thước đo nhu cầu về các diện tích đất, nước có khả năng cho năng suất sinh học cần thiết để cung cấp thực phẩm, gỗ cho con người, bề mặt xây dựng cơ sở hạ tầng, diện tích hấp thụ cacbon dioxide, khả năng chứa đựng và đồng hóa chất thải.)
D. ecotour/ˈe.koʊˌtʊr/(n): du lịch sinh thái
Xét về ý nghĩa và vị trí từ cần điền là 1 danh từ
=> Đáp án là D
Tạm dịch: Đừng xả rác khi đi du lịch sinh thái.

	2
	B
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án
A. protect /prəˈtek.t/ (v): bảo vệ
B. prevent /prɪˈvent/ (v): ngăn chặn
C. explore /ɪkˈsplɔːr/ (v): khám phá
D. discover /dɪˈskʌv.ɚ/ (v): phát hiện
Xét về ý nghĩa => Đáp án là B
Tạm dịch: Nếu không ngăn chặn được việc săn bắt trái phép các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng thì sự cân bằng của hệ sinh thái sẽ bị phá vỡ.

	3
	C
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án
A. tremendous /trɪˈmen.dəs/ (a): lớn lao, khổng lồ
B. enormous /əˈnɔːr.məs/(a): to lớn
C. extreme /ɪkˈstriːm/ (a): cực đoan, khắc nghiệt
D. fantastic /fænˈtæs.tɪk/(a): tuyệt vời
Ta có cụm: extreme weather: thời tiết cực đoan



	
	
	Xét về ý nghĩa => Đáp án là C
Tạm dịch: Nhiệt độ cao hơn và các sự kiện thời tiết khắc nghiệt hơn là do sự nóng lên toàn cầu.

	4
	B
	Kiến thức về từ loại
*Xét các đáp án
A. Environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ (n): môi trường
B. Environmental /ɪnˌvaɪ.rənˈmen.t̬əl/ (a): thuộc về môi trường
C. Environmentalist /ɪnˌvaɪ.rənˈmen.t̬əl.ɪst/ (n): nhà môi trường học
D. Environmentalism /ɪnˌvaɪ.rənˈmen.t̬əl.ɪ.zəm/ (n): chủ nghĩa môi trường Sau chỗ trống là một N => Chỗ trống cần một Adj để bổ nghĩa cho N.
=> Đáp án là B
Tạm dịch: Các chương trình bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu các rủi ro đối với môi trường.

	5
	D
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án
A. school tour: chuyến tham quan trường học
B. city tour: chuyến tham quan thành phố
C. campus tour: chuyến tham quan khuôn viên trường
D. fieldtrip /ˈfiːld ˌtrɪp/ (n): dã ngoại
Xét về ý nghĩa => Đáp án là D
Tạm dịch: Cuối tuần này, chúng tôi sẽ có một chuyến dã ngoại thân thiện với môi trường đến vùng nông thôn.

	6
	A
	Kiến thức về câu bị động



	
	
	*Ta có cấu trúc: S + tobe + (not) allowed + to V: … (không) được phép làm gì.
=> A là đáp án hợp lý.
Tạm dịch: Du khách không được xả rác trong công viên.

	7
	C
	Kiến thức về câu điều kiện
Ta có: Vế trước của câu có “if” và V là “use” ở thì HTĐ => dấu hiệu của câu điều kiện loại 1.
Ta có cấu trúc câu điều kiện loại 1:
If S + V (HTĐ), S + will/should/can/… + V nguyên thể: diễn tả điều kiện có thể xảy ra trong tương lai
=> Đáp án là C
Tạm dịch: Nếu họ sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn, các thành phố của chúng ta sẽ sạch hơn.

	8
	A
	Kiến thức câu điều kiện
Ta có cấu trúc câu điều kiện loại 2
If S+ V (QKĐ), S + would/could + V nguyên thể: diễn tả giả thiết không có thật ở hiện tại.
=> Đáp án A
Tạm dịch: Nếu không có không khí và nước, sẽ không có sự sống trên Trái đất.

	9
	D
	Ta có cấu trúc câu gián tiếp
Dấu hiệu trong câu gián tiếp là” the following day”, đây là dạng sau khi đã được biến đổi của “tomorrow” trong câu trực tiếp.
=> Câu trực tiếp sử dụng thì tương lai đơn => thì ở câu gián tiếp sẽ phải lùi xuống “would + V (nguyên thể)
=> S + said+ that + S + would +V nguyên thể
Ngoài ra ta có “any more” thường được dùng trong câu phủ định



	
	
	=> Đáp án D là đáp án chính xác
Tạm dịch: Peter nói rằng lớp của anh ấy sẽ không đến viện bảo tàng vào ngày hôm sau nữa.

	10
	C
	Kiến thức về động từ nguyên mẫu Ta có cấu trúc
Allow sb to V: cho phép ai làm gì
=> C là đáp án hợp lý
Tạm dịch: Bạn nên tránh các hoạt động cho phép bạn chạm hoặc cưỡi động vật vì điều đó làm xáo trộn dáng vẻ tự nhiên của chúng và thu hút nhiều người.

	11
	B
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án
A. increase/ɪnˈkriːs/ (v): tăng
B. reduce /rɪˈduːs/ (v): giảm
C. raise /reɪz/(v): nâng cao
D. improve /ɪmˈpruːv/(v): cải thiện
Xét về ý nghĩa, đáp án là B
Tạm dịch: Một cách dễ dàng để giảm lượng khí thải carbon của bạn là đi xe đạp hoặc đi bộ.

	12
	A
	Kiến thức về giới từ Ta có cấu trúc
Add to: thêm vào, làm cái gì đó lớn hơn
Tạm dịch: Khi đến một nơi mới, tôi thích thu thập thứ gì đó để thêm vào bộ sưu tập những món đồ mang giá trị văn hóa của mình.

	13
	D
	Kiến thức về từ vựng



	
	
	*Xét các đáp án
A. keep /kiːp/ (v): giữ
B. put/pʊt/ (v): đặt
C. turn /tɝːn/ (v): lần lượt
D. leave /liːv/(v): bỏ lại
Xét về ý nghĩa, đáp án là D
Tạm dịch: Sẽ có hại cho môi trường nếu chúng ta bỏ lại rác thải sau chuyến đi.

	14
	B
	Kiến thức về câu điều kiện
Ta thấy mệnh đề chính có “would + V nguyên thể => Dấu hiệu câu điều kiện loại 2.
Ta có cấu trúc câu điều kiện loại 2
If + S+ V (QKĐQ), S + would/could +V nguyên thể: diễn tả giả thiết không có thật ở hiện tại.
=> Đáp án B
Tạm dịch: Nếu mọi người nhận thức được những thiệt hại mà họ gây ra cho môi trường, họ sẽ ngừng phá hủy nó.

	15
	C
	Kiến thức về câu gián tiếp
Đối với dạng câu hỏi dùng từ để hỏi ở thì hiện tại đơn, ta sẽ dùng động từ “asked” và lùi 1 thì động từ. Lưu ý, do câu hỏi đã có từ để hỏi nên ta không cần dùng từ nối “if/whether” nữa.
=> S + asked + Wh (từ để hỏi) + S + V (lùi 1 thì so với câu trực tiếp)..
=> Đáp án đúng là C
Tạm dịch: Giáo viên của tôi hỏi tôi sẽ làm nghề gì trong tương lai.

	TÌM LỖI SAI

	1
	C
	Kiến thức về danh động từ và động từ nguyên mẫu



	
	
	Tạm dịch: Lũ trẻ rất mong được đến thăm bãi biển Nha Trang vào tuần tới.
Ta có : looking forward to + V-ing : mong đợi, mong chờ làm gì
=> C sai
Sửa “visit “ => “visiting”

	2
	D
	Kiến thức về cụm cố định
Tạm dịch: Nhiều năm qua, bảo tàng lịch sử đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch lớn của thành phố.
Ta có cụm cố định: Tourist attraction : điểm thu hút khách du lịch
=> D sai
Sửa “tour attraction” => “tourist attraction”

	3
	D
	Kiến thức về câu điều kiện
Tạm dịch: Nếu cuối tuần này thời tiết tốt hơn, tôi sẽ đi dã ngoại.
Ta có cấu trúc câu điều kiện loại 1:
If + S + V (HTĐ), S + will/ should/can/…+ V nguyên thể: Diễn tả một hành động, sự việc có thể xảy ra trong tương lai.
=> D sai
Sửa “would” => “will”

	4
	B
	Kiến thức về câu gián tiếp
Tạm dịch: Cô ấy hỏi liệu tôi có thể cho cô ấy mượn cuốn sách mà tôi đã mua tuần trước không.
Đối với dạng câu hỏi “yes/no question” ở thì hiện tại đơn, ta sẽ dùng động từ “asked” và từ nối “if/whether” trong câu. Ngoài ra sẽ lùi 1 thì động từ so với câu trực tiếp.
=> S + asked + if/whether + S1 + V (lùi 1 thì so với câu trực tiếp)
=> B sai



	
	
	Sửa “could I’ => “ I could”

	5
	B
	Kiến thức về cụm cố định
Tạm dịch: Một trong những lợi ích của du lịch có trách nhiệm là tạo cơ hội việc làm cho dân địa phương.
Ta có cụm cố định: Responsible tourism : du lịch có trách nhiệm
=> B sai
Sửa “ responsibility” => “responsible”

	CÂU GIÁN TIẾP

	1
	
	Kiến thức về câu gián tiếp
Các bước cơ bản chuyển câu trực tiếp thành câu gián tiếp
Bước 1: Xác định từ tường thuật.
Bước 2: Lùi 1 thì của động từ trong câu tường thuật
Bước 3: Đổi đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu và đại từ sở hữu. Bước 4: Đổi cụm từ chỉ thời gian, nơi chốn.
Tạm dịch: “Tớ sẽ tìm thêm thông tin về du lịch sinh thái”, bạn của tôi nói.
Ta có: Đối với dạng câu trần thuật ở thì tương lai đơn, ta sử dụng động từ tường thuật “said/told” và lùi 1 thì.
=> S + said + S/S1 + would +V nguyên thể
=> My friend said that she/he would find more information about ecotour.

	2
	
	Kiến thức về câu gián tiếp
Tạm dịch: “Cậu có thích đọc sách về thiên nhiên và động vật hoang dã không, Minh?” Nam hỏi.
Ta có: Đối với dạng câu hỏi “yes/no question” ở thì hiện tại đơn, ta sẽ dùng động từ “asked” và từ nối “if/whether” trong câu. Ngoài ra sẽ lùi thì động từ về quá khứ đơn.



	
	
	=> S + asked + if/ whether + S1 + V (QKĐ)
=> Nam asked Minh if he liked reading books about wildlife and nature.

	3
	
	Kiến thức về câu gián tiếp
Tạm dịch: “Cháu có thể làm gì để giúp giảm thiểu tác động của ô nhiễm không khí trong khu vực này, thưa ngài Parker?” Linda hỏi.
Ta có: Đối với dạng câu hỏi dùng từ để hỏi ở thì hiện tại đơn, ta sẽ dùng động từ “asked” và lùi thì động từ về quá khứ đơn. Lưu ý, do câu hỏi đã có từ để hỏi nên ta không cần dùng từ nối “if/whether” nữa.
=> S + asked + Wh (từ để hỏi) + S + V (QKĐ).
=> Linda asked Mr Parker what she could do to help reduce the impact of air pollution in this area.

	4
	
	Kiến thức về câu gián tiếp
Tạm dịch: “Chúng tôi đã tổ chức nhiều hoạt động làm sạch đường phố, kênh ngòi trong thành phố”, thư kí của câu lạc bộ cho biết.
Ta có: Đối với dạng câu trần thuật ở thì HTHT, ta sử dụng động từ tường thuật “said/told” và lùi 1 thì.
=> S + said + S/S1 + had + Vp2
=> The club’s secretary said that they had organised a lot of activities cleaning the road and the canals in the city.

	5
	
	Kiến thức về câu gián tiếp
Tạm dịch: “Những con vật này sẽ chết bởi thời tiết cực đoan trên thế giới”, giáo viên nói.
Ta có: Đối với dạng câu trần thuật ở thì tương lai đơn, ta sử dụng động từ tường thuật “said/told” và lùi 1 thì.
=> S + said + S/S1 + would + V nguyên thể
=> The teacher said that the animals would die because of the extreme wearther all over the world.

	6
	
	Kiến thức về câu gián tiếp



	
	
	Tạm dịch: “Mình đã tham gia một câu lạc bộ tình nguyện để góp phần vào bảo vệ môi trường”, Jack nói.
Ta có: Đối với dạng câu trần thuật ở thì QKĐ, ta sử dụng động từ tường thuật “said/told” và lùi 1 thì.
=> S + said + S/S1 + had + Vp2
=> Jack said that he had joined a voluntary club to contribute to protecting the environment.

	7
	
	Kiến thức về câu gián tiếp
Tạm dịch: “Cậu đã xem video mới nhất của tớ trên Tiktok chưa Mai?”, Casie hỏi
Ta có: Đối với dạng câu hỏi “yes/no question” ở thì QKĐ, ta sẽ dùng động từ “asked” và từ nối “if/whether” trong câu. Ngoài ra sẽ lùi thì động từ về quá khứ hoàn thành.
=> S + asked + if/whether + S1 + V (QKHT)
=> Casie asked Mai if she had watched her videos on Tiktok.

	8
	
	Kiến thức về câu gián tiếp
Tạm dịch: “Mọi người cần có nhận thức về tác động của nóng lên toàn cầu đối với cuộc sống của chúng ta,” cô giáo nói với chúng tôi.
Ta có: Đối với dạng câu trần thuật ở thì hiện tại đơn, ta sử dụng động từ tường thuật “said/told” và lùi 1 thì.
=> S + said + S/S1 + V (QKĐ)
Lưu ý: should” khi chuyển sang QKĐ thì vẫn là “should”
=> The teacher told us everyone should be aware of the impact of global warming on our life.

	CÂU ĐIỀU KIỆN

	1
	
	Kiến thức về câu điều kiện



	
	
	Tạm dịch: Tiếp tục chặt rừng sẽ làm cho nạn phá rừng ngày càng nghiêm trọng.
Câu điều kiện loại 1 :
If S + V ( HTĐ), S + will/may/can/should/… + V nguyên thể: diễn tả điều kiện có thể xảy ra trong tương lai.
=> If they keep cutting down forests, deforestation will be more serious.

	2
	
	Kiến thức về câu điều kiện
Tạm dịch: Chúng ta không sử dụng phương tiện công cộng vì thế vấn đề ô nhiễm không khí vẫn chưa thể giải quyết.
Ta thấy trong câu, việc “không sử dụng phương tiện công cộng” là sự việc diễn ra ở hiện tại.
=> Giả sử điều ngược với hiện tại, ta dùng câu điều kiện loại 2. Câu điều kiện loại 2:
If S+ V (QKĐ), S + would/ could+ V nguyên thể: diễn tả điều kiện không có thực ở hiện tại, trái với hiện thực.
=> If we used public transportations, air pollution could be solved.

	3
	
	Kiến thức về câu điều kiện
Tạm dịch: Giải quyết vấn đề này đi nếu không cậu sẽ gặp rắc rối với nó đấy.
Câu điều kiện loại 1 :
If S + V ( HTĐ), S + will/may/can/should/… + V nguyên thể: diễn tả điều kiện có thể xảy ra trong tương lai.
=> If you don’t solve this problem, you will get troubles with it.

	4
	
	Kiến thức về câu điều kiện
Tạm dịch: Thành phố sẽ bị ô nhiễm bởi rác thải bị vứt khắp nơi.
Ta thấy trong câu, việc “rác thải bị vứt” là sự việc diễn ra ở hiện tại => Giả sử điều ngược với hiện tại, ta dùng câu điều kiện loại 2.



	
	
	Câu điều kiện loại 2:
If S+ V (QKĐ), S + would/could+ V nguyên thể: diễn tả điều kiện không có thực ở hiện tại, trái với hiện thực.
=> If litter weren’t thrown everywhere, the city wouldn’t be polluted.

	5
	
	Kiến thức về câu điều kiện
Tạm dịch: Du khách mua các sản phẩm địa phương để đóng góp cho cộng đồng.
Ta thấy trong câu, việc “mua sản phẩm địa phương” là sự việc diễn ra ở hiện tại. Giả sử điều ngược với hiện tại, ta dùng câu điều kiện loại 2.
Câu điều kiện loại 2:
If S+ V (QKĐ), S + would/could+ V nguyên thể: diễn tả điều kiện không có thực ở hiện tại, trái với hiện thực.
=> If tourists didn’t buy local products, their money wouldn’t stay in the community.

	6
	
	Kiến thức về câu điều kiện
Tạm dịch: Uống thuốc này đi nếu không bệnh cảm của cậu sẽ nặng thêm đấy.
Câu điều kiện loại 1 :
If S + V (HTĐ), S + will/may/can/should/… + V nguyên thể: diễn tả điều kiện có thể xảy ra trong tương lai.
=> If you don’t take this medicine, your cold will get worse.

	7
	
	Kiến thức về câu điều kiện
Tạm dịch: Bố tôi thường hút thuốc rất nhiều vì thế nên ông ấy hay ho.
Ta thấy trong câu, việc “hút thuốc” và “ho” là sự việc diễn ra ở hiện tại => Giả sử điều ngược với hiện tại, ta dùng câu điều kiện loại 2.
Câu điều kiện loại 2:
If S+ V (QKĐ), S + would/could+ V nguyên thể: diễn tả điều kiện không có thực ở hiện tại, trái với hiện thực.



	
	
	=> If my father didn’t smoke a lot, he wouldn’t often cough.

	8
	
	Kiến thức về câu điều kiện
Tạm dịch: Các con của chúng tôi không thể nhìn thấy một con trâu thật bởi chúng không sống ở nông thôn.
Ta thấy trong câu, việc “không thể nhìn thấy trâu thật” và “không sống ở nông thôn” là sự việc diễn ra ở hiện tại. Giả sử điều ngược với hiện tại, ta dùng câu điều kiện loại 2.
Câu điều kiện loại 2:
If S + V (QKĐ), S + would/could+ V nguyên thể: diễn tả điều kiện không có thực ở hiện tại, trái với hiện thực.
=> If our children lived in the countryside, they could see a real buffalo.

	TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP

	1
	A
	Kiến thức về giao tiếp Tạm dịch:
Casie đang nói chuyện với Mai
Casie: Tớ xin lỗi vì đã không mang cho cậu cuốn sách. Mai: ______.
*Xét các đáp án
A. Không sao đâu. Cậu mang nó tới vào ngày mai cũng được.
B. Điều đó thật thú vị.
C. Đừng làm tớ thất vọng.
D. Tại sao cậu có thể làm điều đó ?
=> Đáp án A

	2
	C
	Kiến thức về giao tiếp
Tạm dịch:



	
	
	Casie đang nói chuyện với Mai
Casie: Chúng tớ muốn xin lỗi vì đã đến muộn. Mai: ______.
*Xét các đáp án
A. Tớ hoàn toàn đồng ý.
B. Vấn đề lớn đấy.
C. Không sao đâu.
D. Tớ sẽ rất vui.
=> Đáp án C

	3
	D
	Kiến thức về giao tiếp Tạm dịch:
Casie đang nói chuyện với Mai
Casie: Tớ có nên gọi cho anh ấy để xin lỗi không? Mai: ______.
*Xét các đáp án
A. Thật là tệ quá.
B. Tớ sẽ làm điều đó.
C. Cố gắng hết sức nhé.
D. Nếu tớ là cậu, tớ sẽ làm vậy.
=> Đáp án D
*Note: If I were you, I would…: thường được dùng với chức năng khuyên nhủ ai đó nên làm gì.

	4
	A
	Kiến thức về giao tiếp



	
	
	Tạm dịch:
Casie đang nói chuyện với Mai
Casie: Tớ gặp chút vấn đề và tớ cần lời khuyên của cậu. Mai: ______.
*Xét các đáp án
A. Tớ đang lắng nghe cậu đây.
B. Tớ biết rồi.
C. Tớ nghĩ vậy.
D. Không sao đâu.
=> Đáp án A

	5
	B
	Kiến thức về giao tiếp Tạm dịch:
Casie đang nói chuyện với Mai
Casie: Cậu nghĩ tớ nên làm gì nếu bạn của tớ không muốn tớ học chăm chỉ hơn cô ấy?
Mai: ______.
*Xét các đáp án
A. Tớ đoán cô ấy giỏi Toán.
B. Tớ nghĩ cậu nên nói chuyện với cô ấy.
C. Theo dõi cô ấy thì thế nào?
D. Tớ khuyên cậu nên xin cô ấy vài lời khuyên.
=> Đáp án B

	ĐỌC ĐIỀN



	1
	A
	Kiến thức về giới từ
=> Ta thấy phía trước là động từ “focus” nên ta chọn “on”
=> “focus on”: tập trung vào cái gì
Tạm dịch:
“Ecotourism is a type of tourism focused (1) ______environmentally responsible travel to natural areas while conserving the environment and improving the well-being of local people.”
(Du lịch sinh thái là một loại hình du lịch tập trung vào việc du lịch có trách nhiệm với môi trường đến các khu vực tự nhiên đồng thời bảo tồn môi trường và cải thiện phúc lợi của người dân địa phương.)
=> Đáp án A

	2
	B
	Kiến thức về ngữ pháp
*Xét cá đáp án:
A. nor /nɔ:/: mà... cũng không, và... không...
B. both /bouθ/: cả hai, cả... lẫn; vừa... vừa...
C. either: hoặc cái này hoặc cái kia
D. neither: không cái này cũng không cái kia
=> Dựa vào nghĩa, ta thấy câu mang nghĩa khẳng định và muốn nói ý vừa có thuận lợi vừa có bất lợi nên ta chọn “both”.
Tạm dịch:
“It can have (2) ______advantages and disadvantages for the environment and local communities.”
(Nó có thể có cả thuận lợi và bất lợi đối với môi trường và cộng đồng địa phương.)
=> Đáp án: B

	3
	A
	Kiến thức về từ vựng



	
	
	*Xét các đáp án:
A. creation /kriˈeɪʃᵊn/ (n): sự kiến tạo, sự tạo nên
B. creativity /kriːeɪˈtɪvəti/ (n): tính sáng tạo, sự sáng tạo
C. creativeness /kriˈeɪtɪvnəs/ (n): sự sáng tạo
D. creator /kriˈeɪtə/ (n): người kiến tạo, tạo ra, người sáng tạo
Tạm dịch:
“On the positive side, ecotourism can create economic benefits for local communities, such as through job (3) ______and sales of locally made goods.”
(Về mặt tích cực, du lịch sinh thái có thể tạo ra lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phương, chẳng hạn như thông qua tạo việc làm và bán hàng hóa sản xuất tại địa phương.)
=> Đáp án: A

	4
	B
	Kiến thức về từ vựng:
*Xét các đáp án:
A. consideration /kənˌsɪdəˈreɪʃᵊn/ (n): sự cân nhắc, suy xét
B. awareness /əˈweənəs/ (n): nhận thức, sự nhận biết
C. thought /θɔːt/ (n): suy nghĩ, ý nghĩ
D. emotion /ɪˈməʊʃᵊn/ (n): cảm xúc
Tạm dịch:
“Additionally, it increases (4) ______and appreciation for the environment and cultural diversity.”
(Ngoài ra, nó làm tăng nhận thức và đánh giá cao về môi trường và sự đa dạng văn hóa.)
=> Đáp án: B

	5
	C
	Kiến thức về từ vựng



	
	
	*Xét các đáp án:
A. heritage /ˈhɛrɪtɪʤ/ (n): di sản
B. custom /ˈkʌstəm/ (n): phong tục, tục lệ
C. diversity /daɪˈvɜːsəti/ (n): sự đa dạng
D. tradition /trəˈdɪʃᵊn/ (n): truyền thống
=> cultural diversity: sự đa dạng văn hóa
Tạm dịch:
“Additionally, it increases awareness and appreciation for the environment and cultural (5) ______.”
(Ngoài ra, nó làm tăng nhận thức và đánh giá cao về môi trường và sự đa dạng văn hóa.)
=> Đáp án: C

	6
	A
	Kiến thức về từ nối
*Xét các đáp án:
A. However: tuy nhiên
B. Therefore: Vì vậy
C. Hence: Do đó
D. Although: Mặc dù
=> Vì các đoạn trước đề cập đến những lợi ích của “ecotourism” nhưng ở câu này lại bàn về “negative impacts” vậy nên ta chọn “however”.
Tạm dịch:
“(6) ______, there can also be negative impacts associated with ecotourism.”
(Tuy nhiên, cũng có thể có những tác động tiêu cực liên quan đến du lịch sinh thái.)
=> Đáp án: A



	7
	D
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. overdose /ˈəʊvədəʊs/ (n/v): (việc) sử dụng quá liều (thuốc)
B. overtime /ˈəʊvətaɪm/ (a/adv/n): giờ làm thêm, tăng ca, thời gian làm thêm
C. misuse /ˌmɪsˈjuːs/ (n/v): (việc) sử dụng (cái gì đó) sai cách, sai mục đích
D. overuse /əʊvəˈjuːz/ (n/v): (việc) sử dụng quá mức
Tạm dịch:
“It can lead to the (7) of natural resources, damage to fragile ecosystems, and displacement of local communities.”
(Nó có thể dẫn đến việc sử dụng quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên, gây thiệt hại cho các hệ sinh thái dễ bị tổn thương và khiến các cộng đồng địa phương phải di dời.)
=> Đáp án: D

	8
	D
	Kiến thức về từ nối
*Xét các đáp án:
A. In contrast: Ngược lại
B. Therefore: Do đó, vì vậy
C. However: Tuy nhiên
D. Moreover: Hơn nữa, thêm nữa
Tạm dịch:
“It can lead to the overuse of natural resources, damage to fragile ecosystems, and displacement of local communities. (8) ______, sometimes the focus on environmentally responsible travel can lead to the exploitation of nature or cultural traditions for the sake of tourism.”



	
	
	(Nó có thể dẫn đến việc sử dụng quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên, gây thiệt hại cho các hệ sinh thái dễ bị tổn thương và khiến các cộng đồng địa phương phải di dời. Hơn nữa, đôi khi việc tập trung vào du lịch có trách nhiệm với môi trường có thể dẫn đến việc khai thác thiên nhiên hoặc truyền thống văn hóa vì mục đích du lịch.)
=> Đáp án: D

	9
	D
	Kiến thức về cụm từ cố định:
=> Ta thấy phía trước chỗ trống là “for the sake”, các đáp án là các giới từ. Ta có cụm từ cố định: “for the sake of sth”: vì mục đích của cái gì, mục đích gì.
Tạm dịch:
“It can lead to the overuse of natural resources, damage to fragile ecosystems, and displacement of local communities. Moreover, sometimes the focus on environmentally responsible travel can lead to the exploitation of nature or cultural traditions for the sake (9) ______tourism.”
(Nó có thể dẫn đến việc sử dụng quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên, gây thiệt hại cho các hệ sinh thái dễ bị tổn thương và khiến các cộng đồng địa phương phải di dời. Hơn nữa, đôi khi việc tập trung vào du lịch có trách nhiệm với môi trường có thể dẫn đến việc khai thác thiên nhiên hoặc truyền thống văn hóa vì mục đích du lịch.)
=> Đáp án: D

	10
	C
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. liability /laɪəˈbɪləti/ (n): trách nhiệm (pháp lý)
B. registration /rɛʤɪsˈtreɪʃᵊn/ (n): sự đăng ký, ghi tên
C. stewardship /ˈstjʊədʃɪp/ (n): sự quản lý
D. ownership /ˈəʊnəʃɪp/ (n): quyền sở hữu, sự sở hữu
Tạm dịch:



	
	
	“In conclusion, while ecotourism can have advantages and disadvantages, it is important to approach it with a critical lens and prioritize responsible (10)
 ______of the environment and respect for local cultures.”
(Tóm lại, trong khi du lịch sinh thái có thể có những thuận lợi và bất lợi, điều quan trọng là phải tiếp cận nó với lăng kính phản biện và ưu tiên sự quản lý có trách nhiệm đối với môi trường và tôn trọng các nền văn hóa địa phương.)

	DỊCH
	Du lịch sinh thái là một loại hình du lịch tập trung vào việc du lịch có trách nhiệm với môi trường đến các khu vực tự nhiên đồng thời bảo tồn môi trường và cải thiện phúc lợi của người dân địa phương. Nó có thể có cả thuận lợi và bất lợi đối với môi trường và cộng đồng địa phương.
Về mặt tích cực, du lịch sinh thái có thể tạo ra lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phương, chẳng hạn như thông qua sự tạo ra việc làm và bán hàng hóa sản xuất tại địa phương. Nó cũng giúp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giảm tác động tiêu cực đến môi trường và thúc đẩy các nỗ lực bảo tồn. Ngoài ra, nó làm tăng nhận thức và đánh giá cao về môi trường và sự đa dạng văn hóa.
Tuy nhiên, cũng có thể có những tác động tiêu cực liên quan đến du lịch sinh thái. Nó có thể dẫn đến việc sử dụng quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên, gây thiệt hại cho các hệ sinh thái dễ bị tổn thương và khiến các cộng đồng địa phương phải di dời. Hơn nữa, đôi khi việc tập trung vào du lịch có trách nhiệm với môi trường có thể dẫn đến việc khai thác thiên nhiên hoặc truyền thống văn hóa vì mục đích du lịch.
Tóm lại, trong khi du lịch sinh thái có thể có những thuận lợi và bất lợi, điều quan trọng là phải tiếp cận nó với góc nhìn phản biện và ưu tiên quản lý có trách nhiệm đối với môi trường và tôn trọng các nền văn hóa địa phương.

	ĐỌC HIỂU

	11
	A
	Câu nào sau đây thể hiện tốt nhất ý chính của đoạn văn?
A. Cháy rừng ở Australia: nguyên nhân và giải pháp
B. Hậu quả của cháy rừng ở Australia
C. Vụ cháy rừng tàn phá nhất ở Australia
D. Sự nóng lên toàn cầu và ảnh hưởng của nó đến cháy rừng ở Australia
Căn cứ vào các thông tin sau:
Đoạn 1: Australia is no stranger to wildfires, but this season has been unprecedented in scale and intensity - and the summer is far from



	
	
	over. (Australia không còn lạ với các vụ cháy rừng, nhưng vụ cháy với quy mô và cường độ như năm nay là chưa từng có – và mùa hè còn lâu mới kết thúc).
Đoạn 2: So what has caused the blazes which have devastated such huge swathes of the country? (Vậy điều gì đã gây ra vụ cháy, cái đã tàn phá những vùng đất rộng lớn của nước này như vây?)
Đoạn 3: Bushfires are a regular feature in Australia’s calendar - often triggered by natural causes such as lightning strikes - and cannot be blamed on climate change or rising greenhouse gas emissions alone. (Cháy rừng là hiện tượng thường gặp trong năm ở Australia – thường bị gây ra bởi các nguyên nhân tự nhiên như sét đánh – và không thể chỉ đổ lỗi do biến đổi khí hậu hay sự tăng lên của hiệu ứng nhà kính).
Đoạn 4: So far the response has been largely reactive - aimed at evacuating residents to safety and stopping the blazes from spreading. (Cho đến nay, các phản ứng chủ yếu là tác động ngược trở lại – mục đích là nhằm sơ tán người dân đến nơi an toàn và ngăn chặn đám cháy lan rộng).

	12
	B
	Từ “fueled” trong đoạn 2 gần nghĩa nhất với từ ______.
A. giảm xuống	B. tiếp thêm, làm tăng	C. dập tắt	D. bắt đầu
Căn cứ vào thông tin đoạn 2:
Australia’s deadly fires have been fueled by a combination of extreme heat, prolonged drought and strong winds. (Những đám cháy chết người của Australia đã được tiếp thêm bởi sự kết hợp của nhiệt độ cực cao, hạn hán kéo dài và gió mạnh).

	13
	D
	Cụm từ “these conditions” trong đoạn 2 đề cập đến ______.
A. những đám cháy và các vùng đất rộng lớn của đất nước
B. nhiệt độ cực cao và gió mạnh
C. hạn hán kéo dài và gió mạnh
D. đợt nắng nóng và nhiệt độ cao
Căn cứ vào thông tin đoạn 2:
The country is in the grip of a heatwave, with record-breaking temperatures over the last three months. In mid-December, the nation saw the hottest day in history - the average temperature was 41.9 degrees Celsius. These conditions, which show few signs of abating in the next few weeks, have been accompanied by brisk winds which fan the flames and push the smoke across Australia’s major cities.
(Đất nước này đang chịu sự tác động của một đợt nắng nóng, với nhiệt độ phá kỷ lục trong suốt 3 tháng qua. Vào giữa tháng 12, cả nước đã chứng kiến ngày



	
	
	nóng nhất trong lịch sử - nhiệt độ trung bình lên tới 41,9 độ C. Những điều kiện này, cái mà có rất ít dấu hiệu sẽ giảm trong vài tuần tới, đi kèm với những trận gió to đã thổi bùng ngọn lửa và đẩy khói về khắp các thành phố lớn ở Australia).
Những điều kiện này chính là đợt nắng nóng và nhiệt độ cao.

	14
	C
	Theo đoạn 2, câu nào sau đây là đúng?
A. Nước này sẽ hứng chịu thêm một đợt nắng nóng khác trong 3 tháng tới.
B. 41,9 độ C là nhiệt độ trung bình của tháng nóng nhất trong lịch sử.
C. Trong 120 năm trở lại đây, mùa xuân này là mùa khô hạn nhất ở nước này.
D. Lượng mưa ở nhiều nơi ở New South Wales và Queensland tăng lên mỗi năm.
Căn cứ vào thông tin đoạn 2:
The country is in the grip of a heatwave, with record-breaking temperatures over the last three months. In mid-December, the nation saw the hottest day in history - the average temperature was 41.9 degrees Celsius. These conditions, which show few signs of abating in the next few weeks, have been accompanied by brisk winds which fan the flames and push the smoke across Australia’s major cities. Authorities say that wind speeds have been recorded at 60 miles per hour. All this follows the country’s driest spring since records began 120 years ago, with much of New South Wales and Queensland experiencing rainfall shortfalls since early 2017.
(Đất nước này đang chịu sự tác động của một đợt nắng nóng, với nhiệt độ phá kỷ lục trong suốt 3 tháng qua. Vào giữa tháng 12, cả nước đã chứng kiến ngày nóng nhất trong lịch sử - nhiệt độ trung bình lên tới 41,9 độ C. Những điều kiện này, cái mà có rất ít dấu hiệu sẽ giảm bớt trong vài tuần tới, đi kèm với những trận gió to đã thổi bùng ngọn lửa và đẩy khói về khắp các thành phố lớn ở Australia. Các nhà chức trách cho biết tốc độ gió đo được lên đến 60 dặm/giờ. Tất cả những điều này theo sau mùa xuân khô hạn nhất của đất nước này tính từ kỷ lục cách đây 120 năm trước, với nhiều nơi ở New South Wales và Queensland đã chứng kiến sự thiếu hụt về lượng mưa từ đầu năm 2017).

	15
	D
	Những câu sau đây là nguyên nhân cháy rừng ở Australia được đề cập trong đoạn 3, ngoại trừ ______.
A. sét đánh
B. biến đổi khí hậu
C. lượng khí thải hiệu ứng nhà kính tăng lên
D. sự hung dữ của ngọn lửa



	
	
	Căn cứ vào thông tin đoạn 3:
Bushfires are a regular feature in Australia’s calendar - often triggered by natural causes such as lightning strikes - and cannot be blamed on climate change or rising greenhouse gas emissions alone. But experts say that the changing climate is the key to understanding the ferocity of this year’s blazes
- hotter, drier conditions are making the country’s fire season longer and much more dangerous. And Australia’s climate is definitely changing.
(Cháy rừng là hiện tượng thường gặp trong năm ở Australia – thường bị gây ra bởi các nguyên nhân tự nhiên như sét đánh – và không thể chỉ đổ lỗi do biến đổi khí hậu hay sự tăng lên của hiệu ứng nhà kính. Nhưng các chuyên gia cho biết sự biến đổi khí hậu là chìa khóa giải đáp cho sự hung dữ của ngọn lửa năm nay
– các điều kiện nóng hơn, khô hơn đang làm cho mùa cháy rừng của nước này dài hơn và nguy hiểm hơn nhiều. Và khí hậu của Australia chắc chắn đang thay đổi).

	16
	B
	Cụm từ “around the clock” trong đoạn cuối có nghĩa là ______.
A. di chuyển xung quanh đồng hồ
B. diễn ra suốt cả ngày và đêm
C. làm việc vất vả
D. làm việc trong một khu vực hình tròn
Căn cứ vào thông tin đoạn cuối:
Australia relies on hundreds of thousands of volunteer firefighters, who have been working around the clock to try and bring the fires under control for months. (Australia đã phải nhờ vào hàng trăm ngàn tình nguyện viên lính cứu hỏa, những người đang làm việc suốt ngày đêm để cố gắng khống chế đám cháy trong nhiều tháng).

	17
	A
	Về lâu dài, chúng ta nên làm gì để bảo vệ người dân khỏi các vụ cháy rừng?
A. Mọi người nên xem lại tiêu chuẩn xây dựng trong khu vực cháy rừng để xây những ngôi nhà kiên cố và tạo ra khu vực an toàn giữa các khu rừng và tài sản của người dân.
B. Chính phủ chủ yếu nên có những phản ứng ngược lại để di dời dân cư đến nơi an toàn và ngăn chặn sự lây lan của đám cháy.
C. Chính phủ nên khuyến khích các tình nguyện viên lính cứu hỏa nỗ lực kiểm soát đám cháy trong thời gian dài.
D. Mọi người nên chung tay để làm giảm biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu.



	
	
	Căn cứ vào thông tin đoạn cuối:
But in the long term, experts have said that there should be a review of building standards in bushfire zones to create resilient homes and larger buffer zones between the bush and properties. (Nhưng về lâu dài, các chuyên gia cho biết nên xem lại tiêu chuẩn xây dựng trong khu vực cháy rừng để xây nên những ngôi nhà kiên cố và tạo vùng đệm lớn hơn ngăn giữa rừng cây và tài sản người dân).



END-OF-TERM 2 TEST
	STT
	ĐÁP ÁN
	GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN

	1
	D
	Kiến thức về phát âm
* Xét các đáp án:
A. kindergarten /ˈkɪn.dəˌɡɑː.tən/ (n): nhà trẻ, mầm non, mẫu giáo
B. great /ɡreɪt/ (adj): tuyệt vời, lớn, quan trọng
C. agree /əˈɡriː/ (v): đồng ý, đồng tình
D. surgeon /ˈsɜː.dʒən/ (n): sự phẫu thuật
Ta thấy, đáp án A, B, C phần gạch chân được phát âm là “ɡ”, đáp án D phần gạch chân được phát âm là “dʒ”
=> Do vậy, ta chọn đáp án D

	2
	C
	Kiến thức về phát âm
* Xét các đáp án:
A. pilot /ˈpaɪ.lət/ (n): phi công
B. airline/ˈeə.laɪn/ (n): máy bay, ngành hàng không
C. improve /ɪmˈpruːv/ (v): cải thiện
D. tidy /ˈtaɪ.di/ (adj): sạch sẽ, gọn gàng
Ta thấy đáp án A, B, D phần gạch chân được phát âm là “aɪ” còn đáp án C, phần gạch chân được phát âm là “ɪ”.
=> Do vậy, ta chọn đáp án C

	3
	C
	Kiến thức về trọng âm:
* Xét các đáp án:
A. gender /ˈdʒen.dər/ (n): trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất
B. equal /ˈiː.kwəl/ (adj): trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất
C. behave /bɪˈheɪv/ (v): trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
D. women /ˈwɪm.ɪn/ (n): trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất
Ta thấy đáp án A, B, D trọng âm của từ rơi vào âm tiết thứ nhất còn đáp án C trọng âm của từ rơi vào âm tiết thứ 2.
=> Do vậy, ta chọn đáp án C

	4
	B
	Kiến thức về trọng âm:
* Xét các đáp án:
A. opportunity /ˌɒp.əˈtʃuː.nə.ti/ (n): trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba



	
	
	B. professional /prəˈfeʃ.ən.əl/ (n): trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai
C. international /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl/ (adj): trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai
D. competition /ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/ (n): trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba Ta thấy đáp án A, C, D trọng âm của từ rơi vào âm tiết thứ 3 còn đáp án B trọng âm vào âm tiết thứ 2.
=> Do vậy, ta chọn đáp án B

	5
	B
	Kiến thức về câu bị động:
* Xét các đáp án:
A. must prepare: phải chuẩn bị
B. must be prepared: phải được chuẩn bị
C. will prepare: sẽ chuẩn bị
D. can prepare: có thể chuẩn bị
Ta thấy chủ ngữ trong câu “all the food” là đồ vật và động từ chính là “prepare” nên câu phải được viết dưới dạng câu bị động.
=> Do vậy, ta chọn đáp án B
Tạm dịch: Mọi món ăn phải được chuẩn bị tươm tất trước khi những vị khách đến.

	6
	D
	Kiến thức về collocation:
Ta có cụm từ cố định:
- domestic violence: bạo lực gia đình
=> Do vậy, ta chọn đáp án D
Tạm dịch: Bạo lực gia đình là một trong những vấn đề cần được chính phủ giải quyết một cách triệt để.
* Note: solve /sɒlv/ (v): giải quyết = tackle with = handle: xử lý, giải
quyết

	7
	C
	Kiến thức về từ loại:
* Xét các đáp án:
A. educate /ˈedʒ.u.keɪt/ (v): giáo dục, dạy học
B. educated /ˈedʒ.u.keɪ.tɪd/ (adj): được giáo dục
C. uneducated /ʌnˈedʒ.u.keɪ.tɪd/ (adj): không được giáo dục
D. education /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/ (n): sự giáo dục
Tạm dịch: Nhiều phụ nữ ở vùng sâu vùng xa vẫn không được đi học vì sự nghèo đói và phân biệt giới tính của cha mẹ họ.



	
	
	=> Do đó, ta chọn đáp án C
* Note:
- remote region: khu vực xa xôi, hẻo lánh
- gender discrimination: phân biết giới tính

	8
	A
	Kiến thức về cùng trường nghĩa:
* Xét các đáp án:
A. relationship /rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp/ (n): mối quan hệ (tình cảm, gia đình, quốc gia)
B. link /lɪŋk/(n): liên kết, nối kết, mối liên kết, đường truyền
C. conversation /ˌkɒn.vəˈseɪ.ʃən/ (n): cuộc hội thoại, cuộc trò chuyện
D. connection /kəˈnek.ʃən/ (n): quan hệ xa trong gia đình, điều kết nối (hai sự thật, giả thuyết, lý tưởng) với nhau
Tạm dịch: Đất nước chúng ta đặt mục tiêu có mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước láng giềng và các nước trên toàn thế giới trong mọi lĩnh vực.
=> Do đó, ta chọn đáp án A
* Note:
- aim to do sth: đặt mục tiêu làm gì
- have a good relationship with sb/sth: có mối quan hệ tốt với ai, cái gì

	9
	A
	Kiến thức về câu so sánh hơn nhất:
Ta có cấu trúc câu so sánh hơn nhất với tính từ ngắn:
S + to be + the + adj-est
Ta thấy trong câu không xuất hiện chủ ngữ 2 hay “than” nên câu thuộc kiến thức so sánh hơn nhất của tính từ ngắn.
Tạm dịch: Tổ chức thương mại này bao gồm hai trong số các nền kinh tế lớn nhất thế giới: Hoa Kỳ và Trung Quốc.
=> Do đó, ta chọn đáp án A
* Note: trade organization: tổ chức thương mại

	10
	C
	Kiến thức về từ vựng:
* Xét các đáp án:
A. competition /ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/ (n): cuộc thi đấu, sự cạnh tranh, sự tranh giành (địa vị)



	
	
	B. achievement /əˈtʃiːv.mənt/ (n): thành tích, thành tựu, sự hoàn thành, huy hiệu
C. participation /pɑːˌtɪs.ɪˈpeɪ.ʃən/ (n) sự tham dư, sự tham gia, sự góp phần
D. education /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/ (n): sự giáo dục, sự rèn luyện
Tạm dịch: Chương trình giúp thúc đẩy sự tham gia bình đẳng trong xã hội và một nền văn hóa trong đó mọi người tôn trọng lẫn nhau.
=> Do đó, ta chọn đáp án C
* Note:
- help do sth: giúp thành điều gì
- respect /rɪˈspekt/ (v): bày tỏ lòng thành kính, kính trọng với ai

	11
	B
	Kiến thức về câu so sánh hơn với tính từ dài:
Ta có cấu trúc:
S1 + to be + more + adj + than + S2
Ta thấy tính từ trong câu là “flexible” và “than” nên câu được viết dưới dạng so sánh hơn với tính từ dài.
Tạm dịch: Học tập kết hợp linh hoạt hơn học trực tiếp vì nó cung cấp cho người học rất nhiều tài liệu trực tuyến.
=> Do vậy, ta chọn đáp án B
* Note:
- blended learning: học tập kết hợp ( việc học tập được bổ sung thêm bởi các hoạt động trực tuyến, mang tính định hướng, tự học)
- face-to-face learning: học trực tiếp (mặt đối mặt)
- provide sb with sth: cung cấp cho ai đó điều gì

	12
	D
	Kiến thức về đại từ quan hệ:
Ta thấy:
A. who: đai từ quan hệ thay thế cho chủ ngữ là danh từ chỉ người
B. whose: đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ người hoặc vật (giữ vai trò sở hữu)
C. whom: đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ người (tân ngữ)



	
	
	D. which: đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ vật (chủ ngữ hoặc tân ngữ)
Ta thấy đại từ quan hệ ở đây cần thay thế cho danh từ “plan” (kế hoặch) là danh từ chỉ vật.
=> Do vậy, ta chọn đáp án D
Tạm dịch: Chiến lược là một kế hoạch được dự định giúp chúng ta đạt được một mục đích cụ thể.

	13
	A
	Kiến thức về collocation:
Ta có cụm động từ cố định:
- communicate with sb: giao tiếp với ai đó
Tạm dịch: Học trực tiếp cho phép chúng ta giao tiếp với giáo viên ngay lập tức và trực tiếp.
=> Do vậy, ta chọn đáp án A
* Note: allow sb to do sth: cho phép ai làm gì

	14
	A
	Kiến thức về đại từ quan hệ:
* Xét các đáp án:
A. who: đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ người (chủ ngữ)
B. whose: đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ người hoặc vật (giữ vai trò sở hữu)
C. whom: đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ người (tân ngữ)
D. which: đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ vật (chủ ngữ hoặc tân ngữ)
Ta thấy trước đại từ quan hệ là danh từ chỉ người “Mr Smith” nên ta cần chọn đại từ quan hệ “who”.
Tạm dịch: Ông Smith, người đang nói chuyện với các sinh viên, là một người dẫn chương trình rất nổi tiếng.
=> Do đó, ta chọn đáp án A
* Note: talk to sb: nói chuyện với ai đó

	15
	C
	Kiến thức về câu đề nghị với suggest
* Xét các đáp án:
A. ask /ɑːsk/ (v): hỏi
B. deny /dɪˈnaɪ/ (v): phủ nhận
C. suggest /səˈdʒest/ (v): đề nghị, gợi ý
D. insist /ɪnˈsɪst/ (v): khăng khăng



	
	
	Ta có cấu trúc:
- suggest that + S + should + V: gợi ý ai đó nên làm gì
Tạm dịch: Cha của Nam đề nghị Nam nên tập trung vào một khía cạnh của vấn đề.
=> Do đó, ta chọn đáp án C

	16
	B
	Kiến thức về từ vựng:
* Xét các đáp án:
A. danger /ˈdeɪn.dʒər/ (n): sự nguy hiểm, mối hiểm nguy
B. endangered /ɪnˈdeɪn.dʒəd/ (adj): gây nguy hiểm, có nguy cơ tuyệt chủng
C. dangerous /ˈdeɪn.dʒər.əs/ (adj): nguy hiểm, hiểm nghèo
D. endanger /ɪnˈdeɪn.dʒər/ (v): khiến ai đó gặp nguy hiểm
Ta có:
- be becoming + adj: đang trở nên như thế nào
Tạm dịch: Nhiều loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng vì ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.
=> Do đó, ta chọn đáp án B

	17
	A
	Kiến thức về từ cùng trường nghĩa:
* Xét các đáp án:
A. hurdle /ˈhɜː.dəl/ (n): bức rào tạm thời, cuộc chạy đua tạm thời
B. barrier /ˈbær.i.ər/ (n): thanh chắn, rào cản (ngôn ngữ, sự ngại ngùng)
C. obstruction /əbˈstrʌk.ʃən/ (n): sự trở ngại, điều cản trở, sự bế tắc (vật cản làm tắc nghẽn hoàn toàn hoặc một phần gì đó)
D. hindrance /ˈhɪn.drəns/ (n): sự cản trở, trở lực, chướng ngại vật (ngăn chặn bằng cách can thiệp và trì hoãn)
Tạm dịch: Mặc dù có rào cản về ngôn ngữ, họ vẫn sớm trở thành những người bạn tốt.
=> Do đó, ta chọn đáp án A
* Note: language barrier: rào cản ngôn ngữ

	18
	C
	Kiến thức về cụm động từ:
* Xét các đáp án:
A. be involved in: tham gia, góp mặt vào việc gì
B. relate to: liên quan đến



	
	
	C. lead to: dẫn đến điều gì
D. deal with: giải quyết, xử lý tình thế
Tạm dịch: Phân bón có thể phá hủy đất tự nhiên và dẫn đến biến đổi khí hậu.
=> Do đó, ta chọn đáp án C
* Note:
- fertiliser /ˈfɜː.tɪ.laɪ.zər/ (n): phân bón
- climate change: biến đổi khí hậu

	19
	B
	Kiến thức về câu điều kiện loại 2:
Ta có cấu trúc câu điều kiện loại 2:
- If + S + V (thì quá khứ đơn), S + would + V: câu giả định trong quá khứ
Tạm dịch: Nếu bạn hái hoa trong công viên, bạn sẽ bị phạt đấy.
=> Do vậy, ta chọn đáp án B
* Note:
- pick (v): hái, lượm, nhặt
- pick sth/sb up: đón ai đó, thu lượm, học kĩ năng hay ngôn ngữ mới

	20
	A
	Kiến thức về từ vựng - đồng nghĩa:
Tạm dịch: Cô ấy hy vọng các dân tộc khác nhau trong khu vực có thể cùng nhau chung sống hòa bình.
Ta có:
- peaceful /ˈpiːs.fəl/ (adj): hòa bình, yên bình, bình an
* Xét các đáp án:
A. nonviolent /ˌnɑːnˈvaɪə.lənt/ (adj): không bạo lực
B. calm /kɑːm/ (adj): bình tĩnh, từ tốn
C. pleasant /ˈplez.ənt/ (adj): thú vị, cuốn hút, hấp dẫn, hân hoan
D. disturbed /dɪˈstɜːbd/ (adj): quấy rầy, làm phiền
=> Do vậy, ta chọn đáp án A

	21
	C
	Kiến thức về từ vựng - đồng nghĩa:
Tạm dịch: Caribbean là một điểm đến phổ biến cho kì nghỉ lễ. Hàng ngàn người ghé thăm nơi đây mỗi năm.
Ta có:



	
	
	- destination /ˌdes.tɪˈneɪ.ʃən/ (n): điểm đến cuối cùng, đích đến (du lịch)
* Xét các đáp án:
A. goal /ɡəʊl/ (n): mục đích
B. aim /eɪm/ (n): kết quả của kế hoạch, mục tiêu chiến đấu
C. journey’s end: đích đến cuối của hành trình
D. objective /əbˈdʒek.tɪv/ (n): mục tiêu cho kế hoạch
=> Do vậy, ta chọn đáp án C

	22
	A
	Kiến thức về từ vựng - trái nghĩa:
Tạm dịch: Trẻ em thường ngưỡng mộ các ngôi sao ca sĩ và chúng thể hiện cảm xúc với họ một cách mạnh mẽ.
Ta có:
- look up to: kính trọng, ngưỡng mộ
* Xét các đáp án:
A. look down on: coi thường, khinh bỉ
B. look for: tìm kiếm
C. turn up: xuất hiện
D. come up with: nảy ra ý tưởng
=> Do vậy, ta chọn đáp án A
* Note: express emotion: bày tỏ cảm xúc

	23
	D
	Kiến thức về từ vựng - trái nghĩa:
Tạm dịch: Đó là màn trình diễn ấn tượng của một tay vợt trẻ .Mọi người đều vô cùng hào hứng với nó.
Ta có:
- impressive /ɪmˈpres.ɪv/ (adj): ấn tượng
* Xét các đáp án:
A. outstanding /ˌaʊtˈstæn.dɪŋ/ (adj): nổi bật, xuất chúng
B. wonderful /ˈwʌn.də.fəl/ (adj): tuyệt vời, xuất sắc
C. dramatic /drəˈmæt.ɪk/ (adj) đột ngột gây cảm xúc mạnh mẽ, ấn tượng sâu sắc
D. ordinary /ˈɔː.dən.əri/ (adj): thông thường, tầm thường, bình thường
=> Do vậy, ta chọn đáp án D
* Note: be excited about sth: hào hứng, phấn khích về điều gì



	24
	B
	Kiến thức về câu giao tiếp:
Tạm dịch: Hoa đang nói chuyện với Jack. Hoa: Bạn có muốn đi ăn tối ở ngoài không? Jack: ______.
* Xét các đáp án:
A. Chắc chắn rồi. Mình sẽ ở đó.
B. Có, mình rất thích.
C. Oh. Mình rất thích ăn.
D. Chẳng có gì để ăn hết.
=> Dựa vào dịch nghĩa, ta chọn đáp án B

	25
	D
	Kiến thức về câu giao tiếp:
Tạm dịch: Mark đang nói chuyện với mẹ của anh ấy.
- Mark: Mẹ à, con muốn xin lỗi mẹ vì không thể đạt được điểm 10 môn Toán.
- Mother: ______
* Xét các đáp án:
A. Tại sao không?
B. Điều đó có đúng không?
C. Mẹ không thể đồng ý với con.
D. Đừng lo lắng về điều ấy.
=> Dựa vào dịch nghĩa, ta chọn đáp án D

	26
	B
	Kiến thức về đại từ và trạng từ quan hệ
A. who: thay cho danh từ chỉ người trong câu đóng vai trò như chủ ngữ hoặc tân ngữ trong mệnh đề quan hệ
B. that: sử dụng that thay cho who, whom, which trong mệnh đề quan hệ xác định. Điều này có nghĩa that có thể thay thế cho cả danh từ chỉ người, danh từ chỉ vật hoặc cả người và vật.
C. when: trạng từ quan hệ chỉ thời gian
D. why: trạng từ quan hệ chỉ lý do
- Trong chỗ trống, ta cần một đại từ quan hệ thay thế cho danh từ “parts of the world” được nhắc đến trước đó.



	
	
	Tạm dịch:
“Participants are given the chance to visit parts of the world (26)
 ______ are untouched by human intervention and to engage in conversation work and various other kinds of environmental projects.”
(Những người tham gia được có cơ hội đến thăm các khu vực trên thế giới, nơi không bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của con người và tham gia vào các cuộc trò chuyện và nhiều loại dự án môi trường khác.)

	27
	D
	Kiến thức về từ vựng
A. advent /ˈædvent/ (n): sự đến, sự tới (của một sự việc, nhân vật, người, sự phát minh quan trọng)
B. intent /ɪnˈtent (n): ý định
C. access /ˈækses/ (n): sự tiếp cận
D. insight /ˈɪnsaɪt/ (n): sự hiểu biết
=> Cấu trúc: insight into sth: sự hiểu biết về cái gì đó
Tạm dịch:
“Visitors benefit by gaining an appreciation of natural habitats and an
(27) ______into the impact of human beings on the environment.”
(Du khách được hưởng lợi bằng cách đạt được sự nhận thức về môi trường sống tự nhiên và sự hiểu biết sâu sắc về tác động của con người đối với môi trường.)



	28
	A
	Kiến thức về lượng từ
A. other /ˈʌðər/: những cái/người khác (+ danh từ số nhiều)
B. another /əˈnʌðər/: cái/người khác (+ danh từ số ít)
C. every /ˈevri/: mỗi, mọi (+ danh từ số ít)
D. one /wʌn/: một
Tạm dịch:
“Local communities gain financially but also in (28) ways, since not only monuments but other buildings as well, such as bridges or windmills, are restored in order to attract more visitors.”
(Các cộng đồng địa phương không chỉ đạt được lợi ích tài chính mà còn trong các lĩnh vực khác, vì không chỉ các di tích mà các công trình kiến trúc, chẳng hạn như cầu hoặc cối xay gió, đều được trùng tu để thu hút nhiều du khách.)

	29
	C
	Kiến thức về liên từ
A. Although /ɔːlˈðəʊ/: mặc dù
B. Therefore /ˈðeəfɔːr/: do đó
C. However /haʊˈevər/: tuy nhiên
D. Moreover /mɔːˈrəʊvər/: hơn nữa
- Ta thấy ở đoạn một, tác giả đang nói về các mặt lợi của “ecotourism”, mà ngay câu đầu đoạn hai tác giả lại đề cập đến những bất lợi (disadvantages) => 2 đoạn văn này có ý trái ngược nhau => cần dùng một liên từ mang chỉ ý trái ngược.
Tạm dịch:
“(29) ______, there are also disadvantages to this type of tourism. There have been cases in which tourism has been allowed to develop with no control or limits.”



	
	
	(Tuy nhiên, cũng có những bất lợi đối với loại hình du lịch này. Đã có những trường hợp, du lịch được phép phát triển mà không có sự kiểm soát hay giới hạn.)

	30
	C
	Kiến thức về từ vựng
A. primary /ˈpraɪməri/ (a): cơ bản, chính yếu, nguyên thuỷ, đầu, đầu tiên
B. peculiar /pɪˈkjuːliər/ (a): lạ, kỳ lạ, thường theo cách gây khó chịu hoặc khiến bạn lo lắng
C. indigenous /ɪnˈdɪdʒɪnəs/ (a): bản xứ
D. exotic /ɪɡˈzɒtɪk/ (a): kỳ lạ, ngoại lai, ở nước ngoài đưa vào
Tạm dịch:
“As a result, (30) ______cultures have been affected or even threatened by foreign lifestyles.”
(Kết quả là, nền văn hóa bản xứ đã bị ảnh hưởng hoặc thậm chí là bị đe dọa bởi lối sống nước ngoài.)

	31
	A
	Đoạn văn chủ yếu thảo luận về chủ đề nào?
A. Chấp nhận lỗi sai trong học tập
B. Phớt lờ lỗi sai trong lớp học
C. Cách tốt nhất để tránh mắc lỗi
D. Tầm quan trọng của mắc lỗi
Căn cứ vào thông tin đoạn 1:
A different way to approach mistakes is to embrace them. By coming to terms with the fact that mistakes are part of the learning process, you can see them as opportunities. (Một cách tiếp cận lỗi sai khác là hãy chấp nhận chúng. Bằng cách chấp nhận sự thật là mắc lỗi sai là một
phần của quá trình học tập, bạn có thể sẽ thấy chúng như là cơ hội).

	32
	B
	Từ “them” trong đoạn 1 đề cập tới ______.
A. thuật ngữ	B. lỗi sai	C. cơ hội	D. nhiệm vụ
Căn cứ vào thông tin đoạn 1:
By coming to terms with the fact that mistakes are part of the learning process, you can see them as opportunities. (Bằng cách chấp nhận sự thật là mắc lỗi sai là một phần của quá trình học tập, bạn có thể sẽ thấy chúng như là cơ hội).



	33
	A
	Theo đoạn 2, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Các hướng dẫn từng bước là những cách hay để học từ lỗi sai.
B. Những học sinh thừa nhận rằng lỗi sai là không thể tránh được thường học rất tích cực và hiệu quả.
C. Học sinh không nên có cảm xúc tiêu cực nếu họ mắc lỗi sai.
D. Lỗi sai có thể là những gợi ý về điểm mạnh và điểm yếu của bạn.
Căn cứ vào thông tin đoạn 2:
Teachers with this mindset provide learning tasks where students have some basic guidelines to follow rather than step-by-step instructions. Students with this mindset tend to engage in active learning methods and study skills. The idea that mistakes are okay frees you to actively explore a topic or task. When you do make a mistake, reminding yourself that mistakes are a natural part of learning can help prevent negative emotions from creeping in. You can focus on the mistake as information about what you know, and what you need to learn more about.
(Những giáo viên có tư duy như này thường đưa ra những nhiệm vụ học tập trong đó học sinh chỉ có một vài hướng dẫn cơ bản để làm theo thay vì các hướng dẫn chi tiết từng bước. Học sinh có tư duy kiểu này thường tham gia vào phương pháp học tập tích cực và các kĩ năng học tập. Suy nghĩ rằng mắc lỗi sai là bình thường sẽ giải phóng bạn để bạn chủ động khám phá chủ đề hay nhiệm vụ. Khi bạn thật sự mắc lỗi, việc nhắc nhở bản thân rằng mắc lỗi là 1 phần tự nhiên của việc học có thể giúp ngăn cản các cảm xúc tiêu cực xuất hiện. Bạn có thể tập trung vào lỗi sai như là thông tin về những gì bạn đã biết và những gì bạn cần
phải tìm hiểu thêm)

	34
	D
	Cụm từ “creeping in” trong đoạn 2 gần nghĩa nhất với từ
____________.
A. lan ra	B. kết thúc	C. tiếp tục	D. xảy ra
Căn cứ vào thông tin đoạn 2:
When you do make a mistake, reminding yourself that mistakes are a natural part of learning can help prevent negative emotions from creeping in. (Khi bạn thật sự mắc lỗi, việc nhắc nhở bản thân rằng lỗi sai là 1 phần tự nhiên của việc học có thể giúp ngăn cản các cảm xúc tiêu cực xuất hiện.)
Từ đồng nghĩa: creep in (xảy ra, xuất hiện) = happen.



	35
	C
	Theo đoạn 3, lợi ích của việc chấp nhận lỗi lầm là gì?
A. Mọi người được yêu cầu phải tìm ra giải pháp để kiểm soát cảm xúc tiêu cực.
B. Mọi người không thể học được các điều quý giá nếu họ không tuân theo các hướng dẫn cứng nhắc.
C. Mọi người phải tìm 1 cách khác để giải quyết nhiệm vụ và sẽ hiểu nhiệm vụ đó toàn diện hơn.
D. Mọi người không thể trả lời bài kiểm tra nếu họ được hỏi một câu hỏi khác nhưng có liên quan tới chủ đề đó.
Căn cứ vào thông tin đoạn 3:
Mistakes require the generation of a solution. This prompts investigation of different aspects of the task or topic to find a solution. In this way, you may learn things that you wouldn’t have if you were merely following rigid instructions. In the end, you will have a better overall understanding of a task or topic.
(Mắc lỗi đòi hỏi phải đưa ra một cách giải quyết. Điều này nhắc nhở chúng ta tìm hiểu các khía cạnh khác nhau của nhiệm vụ hay chủ đề để tìm giải pháp. Bằng cách này, bạn có thể học được những điều mà bạn sẽ không có được nếu tuân theo các hướng dẫn cứng nhắc. Cuối cùng,
bạn sẽ có 1 hiểu biết tổng thể hơn về nhiệm vụ hay chủ đề đó)

	36
	B
	Bài báo chủ yếu thảo luận về vấn đề gì?
A. Sự chuyển đổi từ tiếp xúc trực tiếp qua tiếp xúc trên mạng Internet
B. Những lợi ích và khó khăn mà hoạt động trực tuyến tác động đến giáo dục và kinh doanh.
C. Doanh nghiệp và trường học tiếp tục hoạt động trong đại dịch như thế nào
D. Sự khác nhau giữa tác động của đại dịch lên giáo dục và doanh nghiệp
Căn cứ vào thông tin đoạn 1:
This shift to Internet-based work presents both advantages, challenges, and potentially a detriment to the education and business communities. (Sự chuyển đổi sang hoạt động trực tuyến thể hiện cả thuận lợi, thách thức và tiềm ẩn bất lợi với hệ thống giáo dục và kinh doanh)



	37
	C
	Từ “lease” trong đoạn 2 gần nghĩa nhất với từ ______.
A. mua	     B. xây dựng	   C. thuê	D. tìm kiếm
Căn cứ vào thông tin đoạn 2:
Imagine a company that can run its entire operation staffed by workers who work from home. No need to lease large office spaces. (Hãy tưởng tượng một công ty có thể điều hành toàn bộ hoạt động khi nhân viên làm việc tại nhà. Không cần thiết phải thuê các văn phòng lớn).
Từ đồng nghĩa: lease (thuê) = rent.

	38
	D
	Theo đoạn 2, một công ty có thể nhận được lợi ích gì nếu toàn bộ nhân viên làm việc ở nhà?
A. Nhân viên có thể có thêm thời gian để làm việc thay vì di chuyển hàng dặm để đến văn phòng.
B. Nhân viên có thể không phải chịu áp lực công việc ở văn phòng.
C. Công ty có thể dễ dàng kiểm soát được thời gian và hiệu quả công việc của nhân viên.
D. Công ty có thể tuyển nhân viên ở bất kì nơi nào trên thế giới mà không phải lo lắng về chỗ ăn ở của họ.
Căn cứ vào thông tin đoạn 2:
Imagine a company that can run its entire operation staffed by workers who work from home. No need to lease large office spaces. No need for long commutes. Flexible hours and working in your pajamas (or anything you want to wear). With telecommuting, you can hire a geographically diverse group of employees without worrying about where to house them or relocate them.
(Hãy tưởng tượng một công ty có thể điều hành toàn bộ hoạt động khi nhân viên làm việc tại nhà. Không cần thiết phải thuê các văn phòng lớn. Không cần phải di chuyển xa. Thời gian làm việc linh động và có thể làm việc trong bộ đồ ngủ (hay bất cứ trang phục nào bạn muốn mặc). Với hoạt động làm việc từ xa, bạn có thể thuê một nhóm nhân viên từ nhiều nơi khác nhau mà không phải lo lắng về nơi cho họ ở hay chuyển chỗ ở cho họ.)



	39
	D
	Cụm từ “make up” trong đoạn 3 có nghĩa là ______.
A. trao đổi bài học	B. chuẩn bị bài mới
C. làm bài tập	D. học bù sau đó
Căn cứ vào thông tin đoạn 3:
By letting students learn from home, colleges can allow more students to take the same class simultaneously, while students who missed lectures for any reason can make up with video streaming. (Bằng việc cho học sinh học ở nhà, các trường có thể cho phép nhiều học sinh cùng tham dự một lớp học hơn, trong khi những học sinh bỏ lỡ bài giảng vì bất kì lý do gì cũng có thể học bù qua các video phát lại.)
Như vậy: make up (bọc bù) = study the lesson later.

	40
	A
	Tác giả dự đoán rằng các trang mạng giao hàng như Amazon và UberEats ______.
A. sẽ trải qua một tốc độ tăng trưởng nhanh chóng trong đại dịch
B. sẽ chứng kiến một xu hướng giảm mạnh trong kinh doanh
C. sẽ có nhiều gói hàng bị trả về
D. sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng khi dịch COVID-19 lan ra nhanh chóng
Căn cứ vào thông tin đoạn 4:
Although, I suspect delivery platforms such as Amazon and UberEats are likely to see a boom in business as people are confined to their homes. (Dù vậy, tôi ngờ rằng các trang mạng giao hàng như Amazon và UberEats có thể sẽ chứng kiến một sự tăng trưởng vượt bậc trong kinh doanh khi mọi người bị hạn chế phải ở trong nhà).

	41
	C
	Theo đoạn văn, câu nào sau đây không đúng?
A. Trước khi xuất hiện COVID-19, nhiều trường trung học và cao đẳng phản đối việc dạy học trực tuyến.
B. Làm việc trực tuyến trên mạng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến một số ngành kinh doanh vì thiếu sự tương tác cá nhân.
C. Học sinh có thể học bất kì kĩ năng hay bài học nào với sự giúp đỡ của giáo viên thông qua mạng Internet.
D. Số lượng học sinh đồng thời tham gia một lớp học trực tuyến không bị giới hạn.
Căn cứ vào các thông tin sau:



	
	
	Đoạn 3: For a long time, schools and colleges have resisted online instruction, and institutions that do have been regarded as inferior. (…)By letting students learn from home, colleges can allow more students to take the same class simultaneously, while students who missed lectures for any reason can make up with video streaming. (Trong một khoảng thời gian dài, nhiều trường trung học và cao đẳng phản đối việc hướng dẫn học trực tuyến, những đơn vị thực hiện dạy trực tuyến đều bị coi là kém cỏi. (…)Bằng việc cho học sinh học ở nhà, các trường có thể cho phép nhiều học sinh cùng tham dự một lớp học hơn, trong khi những học sinh bỏ lỡ bài giảng vì bất kì lý do gì cũng có thể học bù qua các video phát lại)
Đoạn 4: Businesses in personal services, retail, and food and beverage businesses will suffer under this crisis, as personal interaction is still an essential part of those industries. (Những ngành kinh doanh dịch vụ cá nhân, bán lẻ, thực phẩm và đồ uống sẽ chịu thiệt hại trong đợt khủng hoảng này, vì tương tác cá nhân vẫn là một phần tất yếu trong các ngành kinh doanh đó)
Đoạn 5: Meanwhile, although some classes can be successfully taught online, specific disciplines are impossible to instruct through the Internet. From lab work for chemistry to the arts, these classes must be conducted in person. (Trong khi đó, dù một vài lớp học có thể được giảng dạy trực tuyến rất thành công, nhưng một số môn học đặc thù lại không thể hướng dẫn qua Internet. Từ phòng thí nghiệm hóa học đến các môn nghệ thuật, những lớp học này phải được thực hiện trực tiếp)

	42
	B
	Từ “they” trong đoạn cuối đề cập đến ______.
A. sự đóng của trường học	B. sinh viên du học quốc tế
C. các trường cao đẳng	D. học sinh
Căn cứ vào thông tin đoạn cuối:
Worse, for many international scholars, campus closures might mean they have nowhere to go. (Tệ hơn là, với những sinh viên du học quốc tế, việc đóng cửa trường học có thể đồng nghĩa với việc họ không còn nơi nào để đi.)
Như vậy: “they” là những sinh viên du học quốc tế.

	43
	A
	Kiến thức về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong câu điều kiện loại 2:
Ta có cấu trúc câu điều kiện loại 2:
- If + S + V (quá khứ), S + would + V
Cụ thể trong câu khuyện nhủ:



	
	
	- If I were you, I would + V 
Sửa: was => were
=> Do đó, đáp án A hợp lý
Tạm dịch: Nếu tôi là anh ấy, tôi sẽ tái chế chai lọ và một số quần áo cũ.

	44
	D
	Kiến thức về tìm lỗi sai - câu gián tiếp:
Ta có cách chuyển đổi câu gián tiếp:
- S + said + that + Mệnh đề tường thuật (lùi 1 thì) + trạng ngữ (lùi thì)
Ta thấy câu được viết lại với câu gián tiếp “said”, do vậy ta cần lùi thì của động từ và cả trạng từ.
Sửa: next week => the following week
=> Do đó, đáp án D hợp lý
Tạm dịch: Tuấn cho biết anh sẽ hoàn thành dự án về các vấn đề môi trường vào tuần tới.
* Note: the project on sth: dự án về vấn đề gì

	45
	B
	Kiến thức về tìm lỗi sai - từ vựng:
Ta thấy “rising sea levels, polar ice melting and extreme weather” là những hậu quả nghiêm trọng, có tác động tiêu cực.
Do đó, “success” (thành công), mang nghĩa tích cực nên được sử dụng trong câu là sai.
Sửa: success => consequences
Tạm dịch: Sự nóng lên toàn cầu có thể mang đến những hậu quả nghiêm trọng như mực nước biển dâng cao, băng tan ở vùng cực và thời tiết khắc nghiệt.
* Note: global warming: nóng lên toàn cầu

	46
	B
	Kiến thức về viết lại câu - câu bị động
Tạm dịch: Trẻ em và thanh thiếu niên nên tập thể dục nhiều hơn để cải thiện sức khỏe.
* Xét các đáp án:
A. cần thực hiện nhiều bài tập hơn để cải thiện sức khỏe của trẻ em và thanh thiếu niên.



	
	
	B. nhiều bài tập nên được thực hiện để cải thiện sức khỏe của trẻ em và thanh thiếu niên.
C. nhiều bài tập để cải thiện sức khỏe của trẻ em và thanh thiếu niên nên được thực hiện.
D. nhiều bài tập hơn nên thực hiện để cải thiện sức khỏe của họ cho trẻ em và thanh thiếu niên.
Ta thấy câu chủ động được viết ở dạng “should” nên câu bị động cũng phải được chuyển ở dạng “should” => should be done
=> Do vậy, ta chọn đáp án B
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	A
	Kiến thức về viết lại câu - so sánh hơn nhất:
Tạm dịch: Không ai trong câu lạc bộ nhiệt huyết hơn Mark.
* Xét các đáp án:
A. Mark là người nhiệt huyết nhất trong câu lạc bộ
B. Mark là người tốt nhất trong câu lạc bộ
C. Mark không nhiệt huyết hơn bất cứ ai
D. Mark thiếu nhiệt tình nhất trong câu lạc bộ
Ta thấy:
- no one… is more… than S = S is the most…
Ta thấy tính từ được nhắc đến trong câu gốc là “enthusiastic” nên câu được viết lại cũng phải sử dụng tính từ “enthusiastic”
=> Do vậy, ta chọn đáp án A

	48
	D
	Kiến thức về viết lại câu - câu trực tiếp => câu gián tiếp:
Tạm dịch: “Du lịch bền vững có phải là một cách hay để bảo vệ môi trường của chúng ta không?” một du khách đã đặt câu hỏi.
* Xét các đáp án:
A. Một khách du lịch nói rằng du lịch bền vững là một cách hay để bảo vệ môi trường của chúng ta.
B. Một khách du lịch đã hỏi rằng du lịch bền vững là một cách hay để bảo vệ môi trường của chúng ta.
C. Một khách du lịch nói rằng du lịch bền vững là một cách hay để bảo vệ môi trường của chúng ta.
D. Một khách du lịch đã hỏi liệu du lịch bền vững có phải là một cách hay để bảo vệ môi trường của chúng ta hay không.
Ta có cấu trúc viết lại câu gián tiếp với câu hỏi yes/no là:



	
	
	S + asked (sb)/wondered/wanted to know + if/whether + Clause (lùi thì)
=> Do vậy, đáp án đúng là D
* Note: sustainable tourism: du lịch sinh thái bền vững
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	D
	Kiến thức về viết lại câu - đại từ quan hệ:
Tạm dịch: Chúng tôi đã xem một bộ phim rất hay ngày hôm qua. Những nhân vật chính trong bộ phim ấy rất nổi tiếng.
* Xét các đáp án:
A. Chúng tôi đã xem một bộ phim rất thú vị mà các nhân vật chính rất nổi tiếng ngày hôm qua.
B. Chúng tôi đã xem một bộ phim rất thú vị mà các nhân vật chính rất nổi tiếng ngày hôm qua.
C. Chúng tôi đã xem một bộ phim rất thú vị, nhân vật chính của phim rất nổi tiếng ngày hôm qua.
D. Chúng tôi đã xem một bộ phim rất thú vị mà nhân vật chính của phim rất nổi tiếng ngày hôm qua.
Ta thấy câu văn gốc xuất hiện “its main characters” là cụm danh từ, do vậy câu phải được viết lại với đại từ quan hệ “whose”. Hơn nữa, chúng ta không thể biết “an interesting film” là bộ phim nào nên không thể có dấu “,” phân cách.
=> Do vậy, ta chọn đáp án D

	50
	A
	Kiến thức về viết lại câu - câu điều kiện loại 2:
Tạm dịch: Chúng tôi muốn tìm hiểu về văn hóa và ẩm thực ở những nơi mới. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ chọn du lịch sinh thái.
* Xét các đáp án:
A. nếu chúng tôi không muốn tìm hiểu về văn hóa và ẩm thực ở những nơi mới, chúng tôi sẽ không chọn du lịch sinh thái.
B. nếu chúng ta không muốn tìm hiểu về văn hóa và ẩm thực ở những nơi mới, chúng ta sẽ không chọn du lịch sinh thái.
C. nếu chúng ta không muốn tìm hiểu về văn hóa và ẩm thực ở những nơi mới, chúng ta sẽ không chọn du lịch sinh thái.
D. nếu chúng ta không muốn tìm hiểu về văn hóa và ẩm thực ở những nơi mới, chúng ta sẽ không chọn du lịch sinh thái.



	
	
	Ta thấy ở câu gốc, tác giả đang học về “want to learn about culture and food in new places”, do vậy, câu viết lại sẽ được viết ở câu điều kiện loại 2.
Ta có cấu trúc câu điều kiện loại 2:
- If + S + V (QKĐ), S + would/could/might + V (câu điều ước không có thật trong quá khứ)
=> Do vậy, ta chọn đáp án A







